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(DỰ THẢO) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030,                                                       

tầm nhìn đến năm 2050 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22 tháng 12 năm 2018 sửa 

đổi một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; 

Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về 

các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập 

các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. 

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số     

/TTr-UBND ngày     tháng     năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch 

tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau: 
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I. PHẠM VI, RANH GIỚI QUY HOẠCH 

  ạm v            ạ    ỉn            n       n  ộ diện  í     e  địa 

giớ    n    ín   ỉn            n với diện tích tự nhiên 352.196 ha, bao gồm 

09 đơn vị hành chính cấp huyện,  r n  đó  ó 03    n    ố thuộc tỉnh, 06 

huyện. Ranh giới l p quy hoạch: Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Kạn; phía Nam giáp 

Thủ đô H   ội; phía Tây giáp tỉn  Vĩn    ú  v   ỉn      n Q an ;   ía Đôn  

giáp tỉnh Lạn  Sơn v  Bắc Giang. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ CÁC ĐỘT PHÁ 

PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH 

1. Quan điểm phát triển 

- Quán triệ  đường lối, chủ  rươn , địn   ướng chiến  ược và pháp lu t 

của     nước; Nghị quyế  Đại hộ  Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị 

quyế  Đại hộ  Đại biể  Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; tiếp tụ  đổi 

mới mạnh mẽ  ư d  , dự báo chính xác, kịp thời với diễn biến của tình hình, 

chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống trong nghiên cứu l p, thực hiện 

QHT, phục vụ hiệu quả cho phát triển cho phát triển KT-XH của tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm n ìn đến năm 2050. 

- Phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên  ăn   ườn       ú  đầu 

 ư;     ển dị    ơ  ấu kinh tế gắn vớ  đổi mớ  mô  ìn   ăn   rưởn ; đẩy 

mạnh liên kết vùng; lấy phát triển kinh tế công nghiệp và kinh tế đô   ị hóa 

  m “động lự ” để   ú  đẩy phát triển các ngành dịch vụ,      ĩn  vự  văn  óa 

xã hội và nông nghiệp an toàn, hữ   ơ, ứng dụng công nghệ cao; phát triển 

kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ mô   rường và quản lý phát triển rừng; 

nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các biện pháp 

cải thiện mô   rườn  đầ   ư, nân   a  chấ   ượng nguồn nhân lực, phát triển 

kết cấu hạ tần  đồng bộ hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học–công nghệ, phát 

triển công nghệ số và thành tựu cuộc cách mạng 4.0. 

- Phát triển xã hội hợp tác, thân thiện, văn m n  v       òa, kết hợp chặt 

chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn  óa, đầ   ư           r ển văn  óa 

phả  đặt ngang hàng với phát triển kinh tế; nâng cao chấ   ượngcông bằng xã 

hội; bảo tồn và phát huy giá trị sản văn  óa  ( r n  đó   ú  rọn  đến di tích 

lịch sử - văn  óa, dan   am   ắng cảnh, cách mạng kháng chiến v  văn  óa 

phi v t thể). 

- T    r n  đầ   ư       r ển và quản  ý đô   ị   e   ướng xanh, thông 

minh, tiết kiệm     n    n năn   ượng và bản sắc rõ ràng; khai thác và sử 

dụng tố  ư  kết cấu hạ tầng hiện có, gắn với phát triển và mở rộng mạn   ưới, 

kết cấu hạ tầng xã hội và kỹ thu     e   ướng hiện đạ  v  đồng bộ, đặc biệt tại 

vùng trọn  đ ểm phía Nam; nâng cao hiệu quả   ươn   rìn  mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 
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- Phát triển KT-XH kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ mô   rường, quản lý 

tài nguyên khoáng sản, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và giữ vững 

cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí h    ướng tới một nền 

kinh tế xanh, tuần hoàn và thân thiện vớ  mô   rường.  

Khai thác, sử dụn  nước tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả v  đa mục tiêu, 

kết hợp hài hòa lợ  í   v  đảm bảo công bằng, hợp lý; phù hợp với khả năn  

nguồn nước, tôn trọng quy lu t tự nhiên vớ  đ ều kiện thực tế, không gây suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nước. Việc quy hoạch, xây dựng mới các công trình khai 

thác, sử dụn  nước phải phù hợp với quy hoạ       n    n nước quốc gia, 

quy hoạch tổng hợ   ư  vực sông. 

- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh; 

giữ gìn tr t tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoạ ,  ăn   ường hội 

nh p và hợp tác quốc tế.  

2. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 

a) Mục tiêu tổng quát 

- Phát huy mọi tiềm năn ,  ợi thế, nguồn lự  để đưa           n      

triển nhanh, toàn diện và bền vững. Xây dựng Thái Nguyên trở thành một 

trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du và 

Miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô H   ội vào năm 2030.  

- Phát triển, xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, ấm no, hạnh phúc, 

thân thiện, bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở 

miền Bắc. 

- Đến năm 2025,  ỉnh Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế công nghiệp 

  e   ướng hiện đại, thông minh của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ 

và vùng Thủ đô H   ội. 

- Đến năm 2030,  ỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm 

sản xuấ  đ ện, đ ện tử,  ơ k í   ế tạ   rìn  độ cao, trung tâm giáo dục, nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế,   ăm só  sức 

khỏe; trung tâm du lịch và di sản; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong 

những cự   ăn   rưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô H   ội.   

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Về kinh tế 

+ Tố  độ  ăn   rưởng kinh tế thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 8-8,5%/năm    

+ Cơ  ấu kinh tế GRD  năm 2030 n  n   ôn  n   ệp – xây dựng chiếm 

khoảng 60,0%; ngành dịch vụ chiếm  32,8%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản chiếm 7,2%.  

+ GRD   ìn    ân/n ườ  năm 2030 đạt khoảng  8.900 USD (giá hiện hành). 

+ Quy mô kinh tế (GRD ) năm 2030 đạt khoảng 13,5 tỷ USD. 
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+ Tỷ lệ  a  động theo ngành kinh tế năm 2030:    n  Côn  n   ệp, xây 

dựng chiếm 3 ,0%, n  n  nôn   âm n   ệ  -   ủ  sản    ếm 27,0%, ngành 

dịch vụ chiếm 36%. 

+ Nhu cầu vốn đầ   ư   a  đ ạn 2021-2030 khoảng 45 tỷ USD. 

- Về văn  óa, xã  ội, giáo dục, y tế 

+ Quy mô dân số đến năm 2030 k  ảng 1,517 triệ  n ười, tố  độ  ăn  

dân số  ìn    ân  ăn  1,52%/năm. 

+  ỷ  ệ đô   ị  óa đến năm 2025 đạ  43,0 %, đến năm 2030 đạ  58,92 %. 

+ Tỷ lệ dân số đô   ị dự kiến    58,92% v   năm 2030.   

+ Tỷ lệ số  rườn  đạt chuẩn quốc gia mứ  độ 2 là 95%. 

+ Tỷ lệ  a  độn    a đ    ạ  đến năm 2030 đạt trên 80%,  r n  đó đ   

tạ   ó văn  ằng, chứng chỉ đạt khoảng 37%. 

- Về bảo vệ mô   rường: 

+ Tỷ lệ dân số được cấ  nước sạ   đạ  92% ( r n  đó    n    ị đạt 

100%; nôn    ôn đạt 90%). 

+ Tỷ lệ chất thải rắn       m được xử  ý đạ   r n 95% ( r n  đó, k   vực 

thành thị đạt 100%; khu vự  nôn    ôn đạt trên 90%). 

+ 100% các khu, cụm công nghiệ  v  đô   ị có hệ thống xử  ý nước thải 

t    r n ;      ơ sở sản xuấ  k n  d an  đạt quy chuẩn về mô   rường. 

- Về bảo vệ mô   rường 

+ Tỷ lệ sử dụn  nước hợp vệ sinh ở thành thị và nông thôn là 100%     

và 99%. 

+ Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạ  (C R) đạt tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đến năm 2030    95%. 

+ 100% các khu, cụm công nghiệ ; đô   ị có hệ thống xử  ý nước thải 

t    r n ;      ơ sở sản xuấ  k n  d an  đạt quy chuẩn về mô   rường. 

+ Tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định khoảng 46% trở lên. 

- Về không gian và kết cấu hạ tầng: 

+ Hạ tần  đầ   ư       r ển  ơ  ản   e   ướn  đồng bộ, hiện đại.  

+ Hạ tầng giao v n tải thông suố , an    n; đ ện đảm bảo tốt nhu cầu sản 

xuất và sinh hoạt; nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạ  đượ  đảm bảo; 

hệ thốn  đ  đ ều, hồ đ p an toàn; hạ tầng xã hộ  đ   ứng nhu cầu phát triển. 

- Về quốc phòng, an ninh, tr t tự, an toàn xã hội 
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 ăn   ường quản lý về quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, 

không bị động, bất ngờ; thực hiện tốt phòng chống các thách thức an ninh truyền 

thống, phi truyền thốn , đảm bảo xây dựng thế tr n quốc phòng toàn dân gắn với 

thế tr n an ninh nhân dân, bả  đảm tr t tự, an toàn xã hội. Xây dựng xã hội tr t 

tự, kỷ  ươn , an    n, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

2. Các đột phá phát triển của tỉnh 

(1) T p trung phát triển  ơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉn ; ư  

   n đầ   ư   ải phóng mặt bằng tạo quỹ đấ       ú      n   đầ   ư;       r ển 

hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ 

đô H   ội. 

(2) Đẩy mạnh việc chuyển đổi số xây dựng chính quyền số; phát triển 

kinh tế số, xã hội số v    ú  đẩy hoạ  động sản xuấ , k n  d an    e   ướng 

ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức 

cạnh tranh trên thị  rường; phấn đấ  đưa           n  rở thành trung tâm 

chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc. 

(3) Chú trọng phát triển khu vực kinh tế  ư n ân,  ôn  n  ệ cao; khuyến 

khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự  ươn    an  r n  

 ùn   ĩn  vực làm tiền đề,  ơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi 

giá trị nân   a  năn   ực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

(4)  ân   a  năn   ực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấ ; đẩy 

mạnh cải cách các thủ tục hành chính  ướng tới sự hài lòng của n ười dân và 

doanh nghiệp; t p trung rèn luyện kỹ năn       n môn n   ệp vụ     độ  n ũ 

cán bộ, công chứ , đặc biệ     đạ  đức công vụ.  

(5) Quan tâm phát triển nguồn nhân lự  địa   ươn ,      ú  n  ồn nhân 

lực chấ   ượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả,  ơ  ội của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ  ư  ắn với tiềm năn ,   ế mạnh của      rườn  đại 

học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế  r n địa bàn tỉn ; nân   a  năn   ực 

cạnh tranh của tỉnh. 

(6) Q an  âm   ươn   rìn  xâ  dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững 

và phát triển kinh tế - xã hộ  vùn  đồng bào các dân tộc thiểu số gắn vớ  Đề án 

phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 

hội; phát triển tiềm năn  d   ịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng 

cách giàu nghèo giữa     vùn  dân  ư  r n địa bàn tỉnh. 

4. Tầm nhìn phát triển đến năm 2050 

Phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành: Thành phố trực thuộc 

 r n  ươn , xan ,   ôn  m n ,  ó  ản sắc rõ ràng; một trong những trung tâm 

công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô H   ội và cả nướ ; nơ  đ n  sống, 

đ n  đến, an toàn và thịn  vượng. 
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III. PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh 

a) Ngành công nghiệp – xây dựng 

- Địn   ướng phát triển ngành công nghiệp 

+ Phấn đấ  đến năm 2030,           n  rở thành một trong những trung 

tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô H   ội gắn với phát triển 

bền vững, có sức lan tỏa,     độn  đến phát triển công nghiệp toàn vùng 

Trung du và miền núi phía Bắ ,  r n  đó n  n   ôn  n   ệp chế biến, chế tạo 

của tỉnh có các nhóm ngành/sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa 

cao, gắn với dịch chuyển   n      ôn  đ ạn có giá trị cao trong chuỗi giá trị 

  a  ăn   ủa ngành công nghiệp và ngành xây dựng phát triển đồng bộ đ   

ứng nhu cầu xây dựng tỉnh trở thành 1 trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại.  

+ Phát triển các cụm ngành công nghiệ   ơ k í   ế tạ , đ ện tử và sản 

xuất kim loạ ; Ư     n       r ển các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, có giá trị   a  ăn   ớn, công nghệ sạch và hàng công 

nghiệp xuất khẩu dựa trên sản xuất thông minh, công nghệ thông tin và kỹ 

thu t số. Gắn phát triển công nghiệp vớ  đ    ạo nguồn nhân lực và dịch vụ hỗ 

trợ chấ   ượng cao: Logistic, tài chính, ngân hàng, bấ  động sản và công nghệ 

thông tin & truyền thông... 

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công 

nghiệp. T    r n  v  ư     n      ú  đầ   ư       r ển khu công nghiệp và cụm 

công nghiệp tại khu vực phía Nam của tỉnh gắn kết với sự phát triển của vùng 

Thủ đô H   ội. 

- Địn   ướng phát triển ngành xây dựng 

Phát triển ngành xây dựn    e   ướng hiện đạ , đủ đ ều kiện, năn   ực 

về  rìn  độ chuyên môn, tài chính và nhân lự  để có thể chủ độn  đảm nhiệm 

được phần lớn các hoạ  động từ khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thi công, quản 

lý, kinh doanh thị  rường bấ  động sản, sản xuất v t liệu xây dựng và áp dụng 

các công nghệ mới. 

b) Ngành dịch vụ 

- Phát triển khu vực dịch vụ nhanh và bền vữn , đảm bảo các dịch vụ  ơ 

bản chấ   ượng ngày càng cao, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hộ ,  ướng 

tớ   ìn     n   ơ  ấu kinh tế hiện đại. 

- Phát triển các ngành dịch vụ phù hợp chiến  ược phát triển khu vực 

dịch vụ, quy hoạch cấ   r n,  ơ   ế thị  rườn  địn   ướng XHCN và các giai 

đ ạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉn ,     động mọi nguồn lực của các 

thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, kinh tế  ư n ân. 
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- Phát triển khu vực dịch vụ  r n  ơ sở phát huy hiệu quả, tiềm năn ,  ợi 

thế, đổi mới sang tạo, ứng dụng thành tự khoa học - công nghệ trong bối cảnh 

cách mạng công nghệ 4.0, công nghệ thông tin truyền thông, kinh tế số; ư  

tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế. 

- Phát triển khu vực dịch vụ có khả năn   ự chủ và thích ứng linh hoạ   rước 

diễn biến v      động từ các khủng hoảng lớn về kinh tế, biến đổi khí h u, dịch 

bệnh, thiên tai. 

2. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực khác  

a) Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Xây dựng nền nông nghiệ    e   ướng sản xuất an toàn, hữ   ơ, ứng 

dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, gắn với du lịch sinh thái cảnh quan. T p 

trung phát triển các cây trồng, v t nuôi có lợi thế của tỉnh; hình thành các 

vùng sản xuất hàng hóa t p trung quy mô lớn với các sản phẩm nông nghiệp 

chủ lự  (C è,  â  ăn   ả, thịt lợn, gà và trứng gà, gỗ, quế), sản phẩm OCOP, 

sản phẩm đặc sản địa   ươn   ó      rị kinh tế và sức cạn   ran   a , đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản đ   ứng yêu cầu thị  rường 

 r n  nước và xuất khẩu, kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; 

nâng cao thu nh p, cải thiện đời sốn      n ườ  dân nôn    ôn, n ười làm 

nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn 

mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa   ươn . 

Đến năm 2030: G    rị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản   a  đ ạn    

2021-2030  ăn   ìn    ân  ừ 3-3,5%/năm  rở lên. Cơ  ấu kinh tế ngành 

nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2030:  ôn  n   ệ  92,5% ( ơ  ấu nội 

ngành nông nghiệp: trồng trọ  45%,   ăn n ô  45%, dịch vụ 10%), lâm nghiệp 

4,5%, thủy sản 3%.Giá trị sản phẩm     đượ   r n 01  a đất trồng trọ  đến 

năm 2030 đạt 150 triệ  đồng/ha.Thu nh    ìn    ân đầ  n ười khu vực nông 

  ôn đến năm 2030 đạt 90 triệ  đồn /n ườ /năm. 

b) Khoa học, công nghệ v  đổi mới sáng tạo 

Phấn đấ  để tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm khoa 

học công nghệ v  đổi mới sáng tạo của vùng Trung du miền núi phía Bắc, có 

hệ thống thiết chế v   ơ sở hạ tầng kỹ thu t, trang thiết bị hiện đạ , đồng bộ; 

 ó độ  n ũ   n  ộ khoa học và công nghệ đủ khả năn    ếp thu, làm chủ, phát 

triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền 

thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị  r n      ĩn  vực khoa học và 

công nghệ.  

Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đủ sứ  đ   ứng 

các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉn ; đảm bảo khoa học và công 

nghệ    động lự    ú  đẩy phát triển kinh tế xã hội; chú trọng quy hoạ  , đ   
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tạ  độ  n ũ   n  ộ khoa học và công nghệ để đủ khả năn  n    n  ứu, ứng 

dụng, chuyển giao các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực 

tiễn của địa   ươn  n ằm góp phần quan trọn  để phát huy tiềm năn   ợi thế; 

nâng cao chấ   ượn   ăn   rưởng, sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực và 

cả nền kinh tế; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo 

 ướng phát triển bền vững và hội nh p kinh tế quốc tế. 

 ) Văn  óa,   ể thao 

Phát triển văn  óa,   a đìn  đảm bảo giữ gìn bản sắc của vùn  đất và 

n ười Thái Nguyên; bảo tồn và phát huy các di sản văn  óa  ắn với phát triển 

du lịch bền vữn . Ư     n     ổ, tôn tạ      d   í   đã xếp hạng bị xuống cấp, 

các di tích có giá trị phát triển du lịch. T p trung xây dựng, từn   ước hoàn 

thiện hệ thống thiết chế văn  óa,   ể thao. Phát triển sâu rộng và bền vững 

hoạ  động thể dục thể thao, phát triển thể thao thành tích cao, t p trung vào 

các môn thế mạnh, môn thể thao olympic.   

d) Giáo dụ  đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

Xây dựng nền giáo dục mở,  ơ  ấ ,   ươn    ức giáo dục phù hợp với 

bối cảnh hội nh p và cách mạng công nghiệ  4.0  ũn  n ư đ ều kiện thực tiễn 

địa   ươn , đưa           n nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu của cả nước 

về  rìn  độ, chấ   ượng phát triển giáo dụ  v  đ    ạo và từn   ước trở thành 

 r n   âm đ    ạo có uy tín ở Đôn   am Á. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả   ươn   rìn       dục phổ thông; củng 

cố vững chắc và nâng cao chấ   ượng phổ c p giáo dục các cấp họ  v   rường 

chuẩn quố    a. Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển giáo dụ  v  đ    ạo. Tiếp 

tụ    an  âm đến giáo dục ở vùn  đặc biệ  k ó k ăn, vùn  đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

  ươn            dụ  đổi mớ    e   ướng phát triển phẩm chấ  v  năn  

lực của trẻ em, bả  đảm liên thông, gắn kết giáo dục mầm non với giáo dục 

phổ thông. Phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa n    rườn ,   a đìn  v  xã  ội; coi 

trọng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các 

b c cha mẹ và cộn  đồng nhằm nâng cao chấ   ượng giáo dục. Nâng cao chất 

 ượng, hiệu quả công tác giáo dụ   ý  ưởng cách mạn , đạ  đức, lối sống, nề 

nếp, kỷ  ươn , dân   ủ  r n  n    rường; quyế   âm k ôn  để tiêu cực tồn tại 

 r n  mô   rường giáo dục của tỉnh Thái Nguyên. 

đ) Y  ế,   ăm só  sứ  k ỏe n ân dân 

Phát triển ngành y tế   e   ướng công bằng, hiệu quả, chấ   ượng, bền 

vững, phù hợp vớ  đ ều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội nhằm đ   ứng nhu cầu 

ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ   ăm só  v  nân  

cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh, t t và tử v n ,  ăn    ổi thọ, nâng cao 
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chấ   ượng dân số, góp phần cải thiện chấ   ượng nguồn nhân lự  đ   ứng yêu 

cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạ  địa   ươn .  

Nâng cao sức khoẻ n ười dân về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và 

chấ   ượng cuộc sống. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong do bệnh, dịch bệnh. Xây 

dựng hệ thống y tế phát triển đồng bộ, công bằng, chấ   ượng, hiệu quả và hội 

nh p quốc tế. Quan tâm việc bảo vệ,   ăm só  v  nân   a  sức khỏe đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, n ười yếu thế  r n địa bàn tỉnh. Xây dựn  độ  n ũ 

cán bộ y tế có phẩm chấ  đạ  đức tố , đủ năn   ự  đ   ứng các yêu cầu về bảo 

vệ,   ăm só  v  nân   a  sức khỏe nhân dân. 

c) An sinh xã hội 

H   động tố  đa     n  ồn lự  để đầ   ư  ơ sở hạ tầng, hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh và bền vữn  đối với huyện n  è  v      xã đặc biệ  k ó k ăn, 

đặc biệt là những thôn, xã nghèo nhất. Làm tố   ôn      đảm bảo an sinh xã 

hội; nâng cao chấ   ượng cuộc sống của n ười có công phù hợp với từng giai 

đ ạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉn , đảm bảo không thấ   ơn mức bình 

  ân    n . Đẩy mạnh các hoạ  động tuyên truyền lồng ghép công tác phòng 

tệ nạn xã hội. 

g) Quốc phòng, an ninh 

Xây dựng lự   ượn  vũ  ran   ỉnh vững mạnh toàn diện;  ăn   ường khả 

năn  sẵn sàng chiến đấu  a , k ôn  để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời, 

hiệu quả các tình huống; bả  đảm giữ vững an ninh chính trị, tr t tự an toàn 

xã hội. 

h) La  độn ,   ươn    n  v  xã  ội 

Giữ vững vai trò tỉnh Thái Nguyên là mộ   r n   a  r n   âm đ    ạo 

nhân lực có chất  ượng cao của cả nước và từn   ước nâng tầm đ    ạo nguồn 

nhân lực trong khu vự  Đôn   am Á v    ế giới. 

Thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho 

n ườ   a  động gắn với nâng cao chấ   ượng việc làm, quan tâm hỗ trợ tạo 

việc làm cho thanh niên l p nghiệ ,  a  động thuộ      xã đặc biệ  k ó k ăn, 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Triển khai hiệu quả       ín  s      ền 

 ươn ,  ảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ s n   a  động, cải 

thiện quan hệ  a  động theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ. 

Thực hiện các giả       độ     , đổi mới và nâng cao chấ   ượng giáo 

dục nghề nghiệp; chú trọn  đ    ạo nguồn nhân lực chấ   ượng cao, nâng tầm 

kỹ năn   a  động trong tỉn , đ   ứng nhu cầu của thị  rườn   a  động và yêu 

cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệ  4.0; đẩy mạn  đ    ạo nghề cho 

 a  động nông thôn gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển dị    ơ  ấu lao 

động khu vực nông nghiệp, nông thôn.  
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Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, thực hiện tốt các chính sách trợ 

  ú    ườn  x   n v  đột xuấ  đối vớ      đố   ượng yếu thế; tạ  mô   rường sống 

an toàn, thực hiện đầ  đủ quyền trẻ em; thực hiện tố        ín  s      ú  đẩy bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở tất cả các cấ ,      ĩn  vự . Đẩy mạnh 

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tiến tớ  n ăn   ặn và từn   ướ  đẩy lùi lây 

nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội về ma tuý, mạ  dâm, m a   n n ười. 

i) Du lịch 

- Thị  rường khách du lịch trọn  đ ểm: 

+ T p trung khai thác thị  rường tạ   am       ăn   rưởng Hà Nội – Hải 

Phòng – Quảng Ninh, từn   ước khai thác thị  rường miền Nam và Trung. 

+ Khai thác thị  rường khách quốc tế đan    m v ệc tại tỉnh và dòng khách 

Âu - Mỹ, Nh t – Hàn trung chuyển lên khu vực vùng núi phía Bắc. Từn   ước 

khai thác dòng khách quốc tế Trung Quốc từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, L   Ca ; 

khai thác nguồn khách du lị   Đ   L an,    t Bản tại các khu công nghiệp Phổ 

Yên, Sông Công và các khu công nghiệp tại các tỉnh lân c n n ư Bắc Ninh và 

Bắc Giang. 

  ươn    ệu du lịch: 

+ Tiến   n  định vị sản phẩm, định vị thị  rườn ; x   định giá trị cốt 

 õ  để định vị   ươn    ệu du lịch Thái Nguyên dựa trên 3 thế mạnh nổi trội 

là: Khu du lịch nghỉ dưỡng chấ   ượng cao Hồ Núi Cố , sườn đôn   am 

Đả , văn      r , k   d   í    ịch sử quố    a đặc biệt An toàn khu (ATK), 

k   d   í   Lý  am Đế. 

+ Xây dựng các giá trị   ươn    ệu và bộ nh n diện   ươn    ệu du lịch. 

Xây dựn   ơ sở dữ liệ    ươn    ệu và hình ảnh du lịch. Xây dựn  đề án hỗ 

trợ các doanh nghiệp du lịch ứng dụng, tiến hành các hoạ  động truyền thông 

  ươn    ệu và hình ảnh du lịch Thái Nguyên. 

+ Triển khai cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc 

gia Hồ Núi Cốc (theo Quyết định phê duyệt số 2228/QĐ-TTg ngày 

18/11/2016). Ư     n     dự  n đầ   ư  ơ sở hạ tầng du lịch, phát huy lợi thế 

và giá trị tài nguyên của Hồ Núi Cốc. 

Sản phẩm du lịch 

+ Phát triển ngành công nghiệp sáng tạ  để khai thác sâu và toàn diện Khu 

du lịch quốc gia  Hồ Núi Cố , văn      r  v  k   d   í    ịch sử quố    a đặc biệt 

An Toàn khu (ATK); k   d   í   Lý  am Đế trở thành sản phẩm du lị   đặc 

sắc riêng có của Thái Nguyên.  

+ Đầ   ư xâ  dựng hệ thống sản phẩm du lị   đặ    ù để lan toả giá trị 

cốt lõi của   ươn    ệu du lịch Thái Nguyên. 
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+ Chuyển đổi mô hình hoạ  động du lịch và các loại hình dịch vụ kinh 

doanh du lị   để đảm bảo khả năn    í   ứng với thị  rường mới, bối cảnh mới 

h u Covid 19.  

+ T    r n   ơ   ế và nguồn vốn để xây dựn    ươn    ệu du lịch Thái 

Nguyên vớ  đ ểm nhấn trọng tâm là khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cố    m đầu 

      ú  đẩy và kết nối các chuỗi sản phẩm du lị   s n      , văn hóa, lịch sử, 

tâm linh, nông nghiệp.  

k)   ươn  mại 

Phát triển nhanh và bền vững các loạ   ìn    ươn  mạ   r n địa bàn, xây 

dựng tỉn            n    n   r n   âm   ươn  mại cấp vùng, trung tâm giao 

  ươn  v  k n   ế của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô H  

Nội. Củng cố, phát triển các kênh phân phố    n   óa   e   ướn  văn m n , 

hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phát triển các loạ   ìn    ươn  mại truyền thống 

gắn với phát triển   ươn  mạ  đ ện tử. Tạo sự độ       r n  ơ sở mở rộng quy 

mô, đa dạng hóa loạ   ìn    ươn  mại, nâng cao chấ   ượn  đ   ứng nhu cầu xã 

hộ  v  đời sống Nhân dân. 

     ú  đầ   ư xâ  dựng 01 trung tâm hội chợ triển lãm – chợ vùng 

Việt Bắc mang tính liên kết vùng tại thành phố Thái Nguyên; 02 chợ đầu 

mối tạ  xã L n  Sơn,    n    ố           n v  xã Đ ềm Thụy, huyện Phú 

Bình; phấn đấu nâng chỉ số xếp hạn    ươn  mạ  đ ện tử của tỉnh nằm trong 

10 tỉnh, thành phố đứn  đầu của cả nước.  

3. Phương án phát triển mạng lưới giao thông 

a)   ươn   n       r ển hạ tầng giao thông quốc gia 

- Xây dựng và tổ chức kết nố    a    ôn  đường bộ với các tỉnh phía 

 am,  r n  đó  ó   ủ đô Hà Nội trung tâm kinh tế, chính trị, văn      ủa cả 

nước và hệ thốn  đường cao tố , đường quốc lộ thông qua tuyến cao tốc Hà 

Nội – Thái Nguyên - Bắc Kạn (CT07); tuyến cao tố  V n  đa  5   ủ đô 

(VĐ5), kết nối với các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Hả  Dươn ,   ái Nguyên, 

Bắ    n ,     n Q an , Y n B  , Sơn La,   ốc tế thông qua cao tốc Hà Nội 

– Thái Nguyên - Bắc Kạn (C 0 ), QL3, QL3 , QL3C, QL1 , đường Hồ Chí 

M n , đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắ  G an , Vĩn    ú ; kết nối với 

tỉnh Lạn  Sơn, đ   ửa khẩ  Đồng Đăn    ôn    a    ến cao tốc Hà Nội - 

Lạn  Sơn; kết nối với tỉnh Lào Ca , đ   ửa khẩu Hà Khẩu thông qua tuyến cao 

tốc Hà Nội – Lào Cai. 

- Nâng cấp và cải tạo kết nố  đường thủy với các tỉnh Hà Nội, Thái 

Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh thông qua tuyến đường thủy theo sông Cầu 

và kết nối tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Y n B   để kết nối 
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với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai; tuyến đường sắt nội Vùng Hà Nội kết 

nối từ ga Bắc Hồn  đến trung tâm thành phố Thái Nguyên. 

 - Các tuyến Quốc lộ địn   ướng phát triển theo Quy hoạch mạn   ưới 

đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm n ìn đến 2050 đã được Thủ  ướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyế  địn  1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021: QL3, QL37, 

QL.1B đạt quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4   n xe, đường Hồ C í M n  đạt 

quy mô tối thiểu cấp III-II, 2-4   n xe; QL1 , QL3C đạ  đạt quy mô tối thiểu 

cấp IV, 2 làn xe; Tuyến v n  đa  5 vùn    ủ đô H   ộ :  rước mắ , để phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa   ươn , xâ  dựn      K   đô   ị, dịch 

vụ, công nghiệp của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyế  Đại hộ  đại 

biể  Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, quy mô 

đầ   ư     đ ạn tuyến đườn  v n  đa  V – Hà Nộ     đường cấp II, 4 làn xe và 

đườn  đô   ị 6   n xe. G a  đ ạn sa , k   đủ nguồn lự  đầ   ư v      cầu về 

nhu cầu v n tải, thực hiện đầ   ư    n    ện đườn  v n  đa  V – Hà Nội theo 

Quy hoạ   được duyệt vớ      mô đường cao tốc 6 làn xe bằn    ươn   n 

xây dựng cầu cạn. 

 )   ươn   n       r ển hạ tầng giao thông cấp tỉnh 

Hệ thốn  đường bộ tỉnh Thái Nguyên sẽ hình thành 3 tuyến trục dọc 

chính, 4 tuyến trụ  n an  v  2 đườn  v n  đa   r n  ơ sở nâng cấp, cải tạo các 

tuyến đường tỉnh hiện có (20 tuyến) đạ      mô đường tối thiể  đạt cấp III, 

IV-MN với 2 làn xe; quy hoạch thêm một số tuyến mới nhằm  ăn   ường kết 

nối các khu vực trong tỉnh (nâng cấp 15 tuyến đường huyện và quy hoạch mới 

4 tuyến trọn  đ ểm) với quy mô tối thiể  đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn 

xe. Đối vớ      đ ạn tuyến đ    a đô   ị, đảm bả    e      mô đườn  đô   ị 

theo quy hoạ   đô   ị đã được phê duyệt.  

 - Hệ thốn  đườn    a    ôn  đô   ị: Quy mô phù hợp với cấ  đô   ị, tỷ 

lệ bê tông nhựa,     ôn  x  măn  đạt 100%. Diện  í   đất dành cho giao thông 

chiếm từ 16% - 26% diện  í   đấ  đô   ị (tùy theo loạ  đô   ị). 

 - Hệ thốn  đường giao thông nông thôn: Các tuyến đường huyện, 

đườn  xã được vào cấp kỹ thu  , đ   ứng nhu cầu v n tải khu vực nông thôn.  

4. Phương án phát triển năng lượng và mạng lưới cấp điện 

Kết nối mạn   ưới hạ tần  đ ện của Thái Nguyên với mạn   ưới đ ện miền 

Bắc, Quốc gia qua 80km tuyến dây 500kV và trạm 500 kV Thái Nguyên quy mô 

3 máy, công suất 3x900 MVA dự kiến đặt tại phía Tây Nam TP Sông Công. 

a) Nhu cầu phát triển 

- Đảm bả  đ   ứn  đầ  đủ nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội: sinh 

hoạt, công nghiệp, nông nghiệ ,   ươn  mại dịch vụ,... 



13 

 

 

 

-  ăm 2025, đ ện   ươn    ẩm toàn tỉnh Thái Nguyên là 7,8 tỷ kWh, 

nhu cầu công suất 1.540 MW. 

-  ăm 2030, đ ện   ươn    ẩm toàn tỉnh Thái Nguyên là 11,6 tỷ kWh, 

nhu cầu công suất 2.220 MW. 

- Tố  độ  ăn   rưởn  điện   ươn    ẩm tỉn            n   a  đ ạn 

2021-2025    10,1% v    a  đ ạn 2026-2030 là 8,2%.  

- Đ ện   ươn    ẩm  ìn    ân/ n ườ  năm 2025    5.5   kW /n ười và 

năm 2030     . 43 kW /n ười. 

b) Nguồn và mạn   ướ  đ ện 500kV: G a  đ ạn 2021-2025 xây dựng mới 

70km tuyến đ ện 500kV,   a  đ ạn 2026-2030 xây dựng mới 90km tuyến đ ện 

500kV và trạm 500 kV Thái Nguyên quy mô 3 máy, công suất 3x900 MVA dự 

kiến đặt tại TP Phổ Y n.  r n  đó,   a  đ ạn 2021-2025 có quy mô 1 máy 1x900 

MVA và nâng quy mô lên 2 máy (2x900 MVA)  r n    a  đ ạn 2026-2030. 

c) Mạn   ướ  đ ện 220KV:  

Đến 2030, tỉnh Thái Nguyên sẽ được cấ  đ ện bằng 6 trạm nguồn 

220kV.  r n  đó  ó 3  rạm xây dựng mới: 

+ G a  đ ạn 2021-2025: Xây dựng mới trạm 220 kV Phú Bình (2x250 

MVA) và 220 kV Sông Công (1x250 MVA), nâng công suất TBA 220 kV 

Lư  X    n     mô (2x250 MVA). 

+ G a  đ ạn 2026-2030: Xây dựng mới trạm 220 kV Đại Từ (1x250 MVA), 

nâng quy mô công suất trạm 220 kV Phú Bình 2 lên quy mô 3 máy (3x250 

MVA). 

- Xây mới 168km, nâng cấp cải tạ  121km đường dây 220kV. Mở rộng, 

nâng công suất các TBA 220KV hiện có với tổng công suất khoảng 

500MVA, xây mới các TBA 220kV với tổng công suất khoảng 1.000MVA. 

d) Mạn   ướ  đ ện 110kV: 

Đến 2030, dự kiến xây dựng mới 24 trạm biến áp 110 kV với tổng công 

suất 1.626MVA, cải tạo nâng công suất 16 trạm 110 kV hiện hữu với tổng 

công suất 939MVA. Xây dựng mớ  303 km đườn  dâ  110 kV, đấu nối và cải 

tạo nâng khả năn  man   ả  191,2 km đường dây 110 kV. 

5. Phương án phát triển mạng lưới viễn thông 

a) Bư    ín  

- Đến năm 2025:  

+ 100% hệ thốn  đ ểm phục vụ được cung cấp dịch vụ In erne   ăn  

rộng, tố  độ cao. Gắn mã địa chỉ với bản đồ số đến 100% hộ   a đìn   r n địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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+ Tố  độ  ăn   rưởng các dịch vụ   ươn  mạ  đ ện tử v      s   s đạt 

khoảng 20-25%. 

- Đến năm 2030: 

+ Tỷ lệ đơn   n   rực tuyến/số  ượn  đơn   n   ủa các doanh nghiệp 

 ư    ín  đạ   r n 80%,  r n  đó,  ỷ lệ đơn   n  được thanh toán trực 

tuyến/số  ượn  đơn   n   rực tuyến của các doanh nghiệ   ư    ín  đạt 85%. 

+ Tố  độ  ăn   rưởng các dịch vụ   ươn  mạ  đ ện tử v      s   s đạt 

25-30%. 

+ 100% doanh nghiệ   ư    ín   ó sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 

(AI) để hỗ trợ  ôn            ư   ửi. 

b) Viễn thông – Hạ tầng số 

- Xây dựng và nâng cấp tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả 

tuyến truyền dẫn dự phòng) thuộc các tuyến Hà Nội - Vĩn    ú  - Thái 

Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Lạn  Sơn. Xâ  dựng tuyến truyền dẫn 

quang nội tỉnh bả  đảm d n   ượng cao, kết nối liên huyện, liên vùng. 

- Triển khai hạ tầng ngầm hóa các tuyến cáp thông tin ở các tuyến đường 

mớ , k   đô   ị, khu công nghiệp. 

- Phát triển       an   ăn  rộn  đến 100% thôn/khu/xóm/bản  r n địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Ư     n       r ển mạn    ôn    n d  động 5G tại các khu công nghiệp, 

đô   ị mới, công nghiệp, khu du lịch trọn  đ ểm. 

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tần  đối với các vị trí trạm xây dựng mớ  đạt 

trên 65%.  

- Tỷ lệ thiết bị I  /100 dân đạ  đạt 85 thiết bị/100 dân, đặc biệt trong các 

 ĩn  vực trọn  đ ểm n ư   a    ôn    ôn  m n ,    ế thông minh, giáo dục 

thông minh, công nghiệp thông minh, du lịch thông minh, nông nghiệp và 

mô   rường thông minh. 

- Tỷ lệ mỗi hộ   a đìn   ó mộ  đườn  In erne        an  đạt trên 90%.  

- Tỷ lệ dân số sử dụn  M    e M ne  đạt 60%. 

- Tỷ lệ dân số sử dụn  Smar    ne đạt trên 80%. 

c) Công nghệ thông tin 

- Chính quyền số: 100% tác nghiệp của      ơ   an   ín     ền các cấp 

được thực hiện  r n mô   rường công nghệ số. 

- 100% các dịch vụ hành chính công mứ  độ 4 đủ đ ều kiện theo quy 

địn  được cung cấp trên nhiề    ươn    ện truy c p khác nhau, bao gồm cả 

thiết bị d  động. 
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- Kinh tế số: Kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; Tỷ trọng kinh tế số trong 

từn  n  n ,  ĩn  vự  đạt tối thiểu 20%. 

- Xã hội số: 100% n ười dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến sẽ đượ  định danh và xác thự ,  ư    ữ dưới dạng số  óa   m  ơ sở cho 

việc thực hiện các thủ tục hành chính tiếp theo mà không cần cung cấp hồ sơ 

 rướ  đó.  r n 90%  ồ sơ   ủ tụ    n    ín  được xử lý hoàn toàn trực tuyến, 

n ười dân chỉ phải nh p dữ liệu một lần. 

d) Xây dựn  đô   ị thông minh và chuyển đổi số  r n      n  n ,  ĩn  

vực xây dựng kinh tế số, xã hội số:  

- T p trung xây dựng thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và 

thành phố Phổ Yên trở    n  đô   ị thông minh.  

- Thực hiện chuyển đổi số rộng rãi tạ      n  n ,  ĩn  vự   r n địa bàn tỉnh;  

- Hìn     n  mô   rường và thị  rường phát triển kinh tế số, nâng cao 

năn   ực cạnh tranh của tỉnh, góp phần giảm khoảng cách số, khoảng cách 

giàu nghèo, khoảng cách nông thôn với thành thị và giảm ô nhiễm môi 

 rường;  

- Đảm bả  100% n ười dân có hồ sơ sức khoẻ đ ện tử; 90%      ơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có dịch vụ   ăm só  k  m,   ữa bệnh từ xa. 100% 

n ườ  nôn  dân đều có khả năn   r     p, khai thác, sử dụng hiệu quả nền 

tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc. 100% công tác 

quản lý    n   an đến du lị   được số hóa. 

e) An toàn, an ninh thông tin 

- Hoàn thiện  r n   âm    m s  , đ ều hành an toàn thông tin (SOC) kết 

nối với hệ thống hỗ trợ    m s  , đ ều hành an toàn thông tin, duy trì bả  đảm 

an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. 

- Đảm bả  100%  ơ   an,  ổ chức khắc phục, xử  ý     đ ểm yếu, lỗ 

hổng, an ninh thông tin. Phấn đấ  đến năm 2030,           n    ộc nhóm 

10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh thông tin. 

f) Công nghiệp công nghệ thông tin 

- Phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp số v   năm 2025. 

-           n d    rì  r n  n óm 5 địa   ươn  dẫn đầu về chỉ số công 

nghiệp công nghệ thông tin, phấn đấu có trên 3.000 doanh nghiệp số vào      

năm 2030. 

g) Mạn   ướ   ơ sở báo chí, phát thanh, truyền  ìn ,   ôn    n đ ện tử,  ơ sở 

xuất bản,   ôn    n đối ngoạ ,   ôn    n  ơ sở 
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- Giữ nguyên số  ượn  3  ơ   an       í,  ó  ộ trình giao quyền tự chủ   

tài chính. 

- D    rì 02 k n       són   r  ền  ìn       són   r n      ạ  ần ,     ển 

đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạ  động sản 

xuất nội dung. 

- Nâng cấp Cổn    ôn    n đ ện tử tỉnh Thái Nguyên là cổng thành phần 

của Cổn    ôn    n đ ện tử Chính phủ; tích hợ       ran    ôn    n đ ện tử tổng 

hợp của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã để cung cấp thông tin, 

các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ n ười dân và doanh nghiệp. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tại 100% hệ thống thông tin 

 ơ sở. Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạ  động giám sát thông tin. 

- Hoàn thành chuyển đổi số      ơ   an       í nòn   ốt theo mô hình 

tòa soạn hội tụ,  ơ   an  r  ền   ôn  đa   ươn    ện, ứng dụng thành tựu 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ  ư (I  , AI, B   Da a…). 

- Số  ượn  đ    r  ền   an   ơ sở ứng dụng công nghệ   ôn    n đạt 

tỷ lệ 100%. 

6. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước 

6.1   ươn   n       r ển mạng cấ  nước 

a)   ươn   n   ân vùn   ấ  nước 

- Vùng 1 (vùng TP Thái Nguyên): Bao gồm     đô   ị Thái Nguyên, 

  ường Chùa Hang, các xã vùng hồ Núi Cố  v  đô   ị mớ  Hóa   ượng. 

- Vùng 2 (vùng Nam Thái Nguyên): Bao gồm     đô   ị: Thành phố 

Sông Công, thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình, các khu công nghiệp, khu 

đô   ị phía Nam Thái Nguyên. 

- Vùng 3 (vùng còn lại): Bao gồm cấ  nướ      đô   ị: Đại Từ, Quân Chu, 

Bắ  Sơn, Sôn  Cầu, Trạ  Ca , Đ , G an     n, Đìn  Cả, La Hiên – Q an  Sơn, 

Chợ Chu. 

 )   ươn   n  ấ  nước cho các khu vực 

- Vùng 1: Xây mới và nâng cấ    n   m   nước (Túc Duyên, Quang 

V n ,  í   Lươn ,  am  ú  Cốc, Bình Thu n, Chùa Hang) có tổng công suất 

203.93 m³/ n    đ m. 

- Vùng 2: Xây mới và nâng cấ      n   m   nước (Sông Công 1, Sông 

Công 2, Yên Bình, Phú Bình) có tổng công suất 195.000m
3
/ n    đ m.  

- Vùng 3: Xây mới và nâng cấ  10 n   m   nước (Bắ  Sơn, Đại Từ, 

Quân Chu, Sông Cầu, Trạ  Ca , Đ , G an     n, Đìn  Cả, La Hiên, Chợ Chu) 

có tổng công suấ  21.500m³/ n    đ m. 



17 

 

 

 

 )   ươn   n       nước 

- Khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thành phố 

Phổ Y n:  a  độ khống chế nền các khu vực này cần phù hợp hiện trạng và 

mực nước của các cốn         a đ , mự  nước của     k n , mươn       

  ín    e  độ dốc mự  nước và hệ thốn        nước theo quy hoạch của các 

đô   ị. Đảm bả   a  độ nền theo cấ  độ bảo vệ ứng với tần suấ   ũ    ết kế. 

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thốn  đ  v   ệ thống cốn ,  ơm      dọc sông Cầu 

đ ạn từ Cầu Cao Ngạn xuốn  đến giao với sông Công và khu vực hạ  ư  sôn  

Côn  để đảm bả             nước và hạn chế đắp nền các khu vự   ó  a  độ 

nền thấp. 

- Các khu vự  đô   ị khác: hầu hế  đều thuộc khu vự   ó địa hình cao, 

thu n lợ            nước, không bị ản   ưởng bởi mự  nướ    òn   ũ d  đó 

 a  độ xây dựn  đô   ị đượ  x   địn   r n  ơ sở địa hình tự nhiên và có 

 ướng dốc chủ yếu về các suối, sông lân c n. T n dụn  đến mức cao nhấ  địa 

hình tự nhiên, hạn chế khố   ượng san đắp và hạn chế chiề   a  đấ  đắp. 

Không làm xấ   ơn     đ ều kiện địa chấ   ôn   rìn , địa chất thủ  văn. 

- Đối với các khu, cụm công nghiệp, khi xây dựng cần x   địn   a  độ 

nền xây dựn  để tránh úng ng p với tần suấ    ≤ 1%. 

- Đối vớ      k   dân  ư sống ven các dòng suối vớ  độ dốc lớn, suối 

hẹ    ường hay bị  ũ   é   ần phải di dờ  đến     k       địn   ư. 

- Với các khu vự   ó  a  độ nền  a   ơn mự  nước thiết kế của sông 

Cầu, sông Công và các sông suố  k    (     ư  vực Chợ C  , sôn  Đ , s ối 

Cái, sông Rong, suố  D  n,   ượng Hồ Núi Cốc, suối Vang, Hạ Hồ Núi Cốc, 

  ượng Thác Huống II), hệ thốn        nướ  được thiết kế theo thiết kế tự 

chảy tự n   n, đảm bả             nước, phù hợp vớ   a  độ nền tự nhiên. 

- Với các khu vự   ó  a  độ nền thấ   ơn  a  độ mự  nước thiết kế của 

sông Cầ , sôn  Côn  (     ư  vự    ượng Thác Huống I, Hạ Thác Huống I, 

Hạ Thác Huống II): hệ thốn        nướ  được xây dựn   r n  ơ sở xây dựng 

hoàn thiện hệ thốn  đ ,  ống tiêu và trạm  ơm       ưỡng bứ  để đảm bảo 

tiêu thoát nước tránh ng p úng.  

- Xây dựng và cải tạ      k n , mươn         ín  đảm bảo khả năn  

      nước theo quy hoạch, kè cứng hoặc có các biện pháp chống xói lở đảm 

bảo khả năn      . Xâ  dựng và cải tạo các cốn  đ ều tiết, phai, cửa xả. 

- Hệ thốn        nướ      đô   ị đượ  x   địn   r n  ơ sở địa hình tự 

n   n  ó  ướng dốc chủ yếu về các sông suối và hồ hiện có.  

- Các khu vự  đô   ị hiện có từn   ước nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát 

nướ , đảm bảo không gây ứ đọng, ng p úng khi xả  ra mưa lớn. Xây dựng 

mới các tuyến cốn        nước chính, cải tạo bổ sung các tuyến cống chung 

nhánh cấp II, cấ  III để cải thiện khả năn        nước.  
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- T n dụng tố  đa  ệ thống hồ hiện có và bổ s n  để triết giảm  ư   ượng, 

giảm chiề  d   v  kí     ước hệ thốn        nước. Kết hợp xây dựng các phai, 

đ   đ ều tiế  để giữ nước phục vụ thủy nông cho các khu vực nông nghiệp 

hoặc cản    an         k   đô   ị và công nghiệp. 

6.2   ươn   n       r ển mạn   ưới thủy lợi 

a) Phân vùng cấ ,            nước 

Vùng bảo vệ là khu vực cần được bảo vệ khỏi sự uy hiếp của  ũ  ừ sông. 

  e  đó,  ỉn            n được phân thành 5 vùng bảo vệ gồm: Vùng bảo vệ 

Hữu sông Cầu thuộc Thành phố Thái Nguyên; Vùng bảo vệ Tả sông Cầu 

thuộc Thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ; Vùng bảo vệ Hữu sông 

Cầu thuộc tuyến đ  H  C â ; Vùn   ảo vệ Hữu sông Cầu thuộc tuyến đ  C ã 

v  đ   ả sông Công; Vùng bảo vệ Hữu sông Công thuộc tuyến đ  Đô  ân - 

Vạn Phái. 

Căn  ứ         định về tiêu chuẩn phòng chốn   ũ  ư  vực sông Hồng, 

sông Thái Bình và các tuyến sông Cầ , sôn  Côn   r n địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên trong các quy hoạ   đã được phê duyệ , đến năm 2030,  ần suất 

chốn   ũ    2% với tổng diện tích cần bảo vệ  r n địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 

24.468 ha, dân số khoản  36 . 00 n ười. 

b) Quy hoạch công trình thủy lợi 

Toàn tỉnh cần nâng cấp 408 công trình bao gồm: 191 hồ chứa, 144 đ p 

dâng, 73 trạm  ơm  ưới; xây mớ  224  ôn   rìn   r n  đó  ó 38  ồ chứa, 118 

đ p dâng, 68 trạm  ơm  ưới. 

Căn  ứ vào mứ  độ, tầm quan trọng của từng hạng mục công trình trong 

      a  đoạn quy hoạ  , đồng thờ   r n  ơ sở  ân đối các nguồn lự  đảm bảo 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉn , đề xuất các hạng mục 

 ôn   rìn  ư     n n ư sa : 

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị  ư  ỏng, xuống cấp theo 

thứ tự ư   iên: Công trình hồ chứa nước lớn, vừa, nhỏ;  ôn   rìn  đ p; hệ 

thốn  k n  mươn ;  ôn   rìn   rạm  ơm. 

- Xây dựng các hồ chứa Kẹm, K  ôn    , Đầm Làng. 

- Xây dựng Tràn Thác Huống 2, nạo vét lòng sông Cầ  đ ạn qua thành 

phố Thái Nguyên và mở rộng cầu Gia Bảy. 

- Củng cố, nâng cấp các tuyến đ    ện có. 

Về nhu cầu sử dụn  đất, dự kiến tổng diện  í   đấ   ăn     m k     ực 

hiện các giải pháp công trình là 648,4 ha. 

c) Quy hoạch phân vùng cấ  nước 

 r n  ơ sở quy hoạch chung phát triển hệ thốn  đô   ị tỉnh Thái Nguyên 

đến năm 2030  ầm n ìn đến năm 2050, n    ầ  dùn  nước, quy hoạch khai 

thác nguồn nước, quy hoạch các tổ hợ  Đô   ị - công nghiệp – dịch vụ, vị trí 
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địa lý. Quy hoạch cấ  nướ      đô   ị và khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 

đến năm 2030 được chia làm 03 vùng chính cụ thể n ư sa : 

(1) Vùng 1 (bao gồm              n, Đại Từ, nguồn nước cấp chủ yếu 

   nước mặt từ Hồ Núi Cốc và 1 phần nước ngầm): bao gồm       ường, xã 

của TP Thái Nguyên, các thị trấn, các xã nội và ngoại thị của huyện Đại Từ, 

các cụm công nghiệp trong TP Thái Nguyên, cụm công nghiệp huyện Đại Từ.   

(2) Vùng 2 (bao gồm TP Sông Công, Phổ Yên và Phú Bình, nguồn nước 

cấ     nước mặt từ hồ Núi Cốc, sông Công và sông Cầu): Bao gồm     đô   ị: 

TP Sông Công, Phổ Yên, thị trấn Hươn  Sơn, Đ ềm Thụy và các xã nội và 

ngoại thị của huyện Phú Bình và các khu công nghiệp Sông Công I, Sông 

Công II, Nam Phổ Y n, Đ ểm Thụy, Yên Bình, KCN dịch vụ Phú Bình, Khu 

CNTT t p trung Yên Bình, KCN Yên Bình 2, KCN Yên Bình 3, KCN 

  ượn  Đìn , K    ôn  n   ệp – đô   ị - dịch vụ Tây Phổ Yên, ngoài ra còn 

có các cụm công nghiệ   r n địa bàn TP Sông Công, cụm công nghiệp trên 

địa bàn TP Phổ Yên, cụm công nghiệ   r n địa bàn huyện Phú Bình. 

(3) Vùng 3 (vùng còn lại): là vùng ở phía Bắ            n  ó 10 đô   ị 

loại V, bao gồm: 

+ Cụm thị trấn Đồng Hỷ: 04 thị trấn Hóa   ượng, Trại Cau, Sông Cầu, 

Q an  Sơn; 

+ Cụm thị trấn   ú Lươn : 02   ị trấn Đ  v  G an     n; 

+ Cụm thị trấn Võ Nhai: 02 thị trấn La H  n v  Đìn  Cả; 

+ Cụm thị trấn Định Hóa: 02 thị trấn Chợ Chu và Trung Hội. 

d) Quy hoạch công trình tiêu,       nước 

- Các công trình hồ đ ều tiết: Hồ Kẹm, Hồ Khuôn Tát, Hồ Đầm Làng, 

Hồ    n Me, Đ    r n sôn  Côn … 

- Công trình tiêu: Cụm CT tiêu (nâng cấp 4 cống, xây mới 38 cống, 4 

trạm  ơm); Hệ thống kênh tiêu. 

- Về phòng, chốn   ũ:  ràn xả  ũ  ổ sung hồ Núi Cốc; Hệ thống công 

 rìn         ũ  ạ du hồ Núi Cốc trên sông Công; Tràn Thác Huống 2;  Nạo vét 

lòng sông Cầ  đ ạn qua thành phố; Củng cố, nâng cấp các tuyến đ    ện có;  

Các tuyến mớ  đ   ả, hữu Cầu; tả, hữu Mo Linh. 

- Mạn   ưới tho   nước: Mạn   ướ        nước của TP Thái Nguyên, 

Sông Công, Phổ Yên; Mạn   ướ        nước của     đô   ị khác.  

7. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải 

Từ năm 2021-2025, duy trì và tiếp tục sử dụn       ơ sở xử lý CTR 

đan    ạ  độn , đồng thời tùy theo tố  độ   a  ăn   ượn  C R để mở rộng và 

 ăn   ôn  s ất xử lý hoặc xây dựng mới các khu xử lý CTR t    r n , đảm 

bảo 100% khố   ượng CTRSH thu gom phả  được xử  ý đún      định. Về 
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công nghệ, ư     n  ắ  đặt mớ   ò đốt hiện đại. Phấn đấ  đến năm 2025, k ối 

 ượng CTRSH chôn lấp giảm  òn 20% v  đến năm 2030   ỉ  òn 10% . Đảm 

bả       ơ sở xử lý CTR tại mỗi huyện đề  đ   ứng nhu cầu xử lý CTRSH 

 r n địa bàn. Riêng TP Phổ Yên ngoài xử lý CTRSH tại chỗ  òn    nơ      

nh n, xử lý một phần CTRSH từ TP Thái Nguyên chuyển đến. 

Đến năm 2030,  ổng công suất của      ơ sở xử lý rác là 9.420 tấn,  ăn  

gần 3.543 tấn/n   ,  r n  đó xử lý CTRSH là 2.460 tấn/n    (   n    n đ p 

ứng yêu cầu xử  ý C RSH       m đượ  đến năm 2030); xử lý CTRCN và 

CTR y tế là 6.960 tấn/n   . Đẩy mạnh công tác phân loại chất thải rắn tại 

nguồn, đặc biệt là chất thải rắn tạ      đô   ị. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

hạ tầng kỹ thu t về thu gom và v n chuyển chất thải rắn  r n  đô   ị, góp 

phần hoàn thiện   ươn    ức triển khai 3R - Giảm thiểu (Reduce), tái chế 

(Recycle) và tái sử dụn  (Re se)   a  đ ạn đầ , đặc biệ  đối với nhóm rác thải 

kích cỡ lớn và phế thải xây dựng. Lồng ghép phát triển kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn với vấn đề xử lý chất thải rắn nhằm tạo ra các hệ sinh thái sản xuất 

ít phát thải, thân thiện vớ  mô   rường. 

8. Phương án phát triển hạ tầng xã hội 

a)   ươn   n       r ển hạ tần  văn  óa,   ể thao 

- G a  đ ạn 2021 – 2025: Phấn đấu từ 50 - 60% (5- 6 thiết chế) thiết chế 

văn  óa,   ể   a  đạt chuẩn   e      định của Bộ Văn  óa,   ể thao và Du 

lịch, gồm:  Sửa chữa, nâng cấp 01 thiết chế: Trung tâm Dịch vụ v      đấu 

thể   a  đạt chuẩn. Xây dựng mới 06 thiết chế:   ư v ện, Trung tâm Phát 

hành phim và Chiế   ón ,  rường Phổ   ôn   ăn  k  ếu Thể dục Thể thao, 

Trung tâm Thể dục Thể thao và hạng mục dự án xây dựn   ơ sở v t chất, 

huấn luyện v      đấ  môn đ a     ền, một số sân Golf (nguồn vốn của doanh 

nghiệp), Khu Liên hợp thể thao: Xây mới hạng mục Sân V n động trung tâm 

đạt chuẩn. Các hạng mục còn lại của Khu Liên hợp thể thao thực hiện vào giai 

đ ạn 2026 - 2035. 

- G a  đ ạn từ 2026 đến 2035: Phấn đấu 100% các thiết chế văn  óa,   ể 

thao cấp tỉn  đạt chuẩn   e      định của Bộ Văn  óa,   ể thao và Du lịch   

 )   ươn   n       r ển hạ tầng giáo dụ  v  đ    ạo 

- Tiếp tụ  đầ   ư  ơ sở v t chất, nâng cao chấ   ượn  đ    ạo, nghiên cứu 

khoa họ           rườn  đại họ   r n địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chứ   ìn     n   rường phổ thông có nhiều 

cấp học (tiểu học, trung họ   ơ sở, trung học phổ thông) ở nơ   ó đ ều kiện 

phù hợp với nhu cầ  v  đ ều kiện thực tế của địa   ươn . R  s   , sắp xếp, 

đ ều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý, thu gọn lạ      đ ểm  rường lẻ 



21 

 

 

 

trên nguyên tắc thu n lợ      n ười dân và phù hợp vớ  đ ều kiện thực tế của 

vùng, miền, địa   ươn   r n   ỉnh. Khuyến k í   đầ   ư xâ  dựng và phát 

triển      rường mầm non, phổ thông ngoài công l   v   rường có vốn đầ   ư 

nướ  n      r n địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 )   ươn   n       r ển hạ tần   ĩn  vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 

- Hìn     n  độ  n ũ  a  động có kỹ năn ,  ó    ần nân   a  năn   ực 

cạnh tranh, gắn kết chặt chẽ giữa đ    ạo và sử dụn   a  động, xây dựng hệ 

thốn  GD   đủ năn   ực quản lý, thực hiện đ    ạ   a  động có kỹ năn  

nghề nghiệp cho các ngành kinh tế, công nghiệ    e   ướng hiện đại góp 

phần nâng tỷ lệ  a  độn    a đ    ạ  đạ   5%,  r n  đó  ó văn  ằng chứng 

chỉ đạt 32%. 

- Tuyển sinh gia  đ ạn 2021-2025: 226. 00 n ườ  ( r n  đó:  rìn  độ cao 

đẳn : 20.000 n ười (chiếm 8,8%), trung cấ : 55.900 n ườ  (24,6%),  rìn  độ 

sơ  ấ  v  đ    ạ    ườn  x   n: 150.800 n ườ (66,6%).  r n  đó,      ơ sở 

GDNN thuộc tỉnh tuyển s n  đạt 51,1%. 

- Phấn đấu 40% học sinh THCS và 45% học sinh THPT tham gia vào hệ 

thống GDNN. 

- 100%  a  động thất nghiệp có nhu cầu học nghề đề  đượ  đ    ạ  để 

tiếp tục tham gia thị  rườn   a  động. 

- Đ    ạo nghề      a  độn  nôn    ôn    21.000  a  động.  

- Thực hiện chuyển đổi số ở một số nội dung trong hoạ  động GDNN. 

d)   ươn   n       r ển hạ tầng y tế 

+ Tiếp tục xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộn       ơ sở y tế công 

l   n ư: Bệnh viện Đa k  a  r n  ươn            n;      ệnh viện tuyến 

tỉnh và tuyến huyện… 

+ Phát huy vai trò quản  ý n   nước về y tế  r n địa bàn tuyến xã, nhất là 

công tác y tế dự   òn ,  ĩn  vực hành nghề  , dượ   ư n ân, an    n vệ sinh 

thực phẩm, quân dân y kết hợ  v       ĩn  vực khác theo thẩm quyền. Đẩy 

mạnh phát triển      ơ sở khám, chữa bện , đ ề  dưỡng ngoài công l p phù 

hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. 

9. Đảm bảo quốc phòng-an ninh 

- Tiếp tục thực hiện Chiến  ược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 

nâng cao chấ   ượng tổng hợp của lự   ượn  vũ  ran  địa   ươn ; xâ  dựng 

lự   ượn  vũ  ran  địa   ươn  vững mạnh toàn diện, đ   ứng yêu cầu nhiệm 

vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớ .  ăn   ường tiềm lực quốc phòng, an 
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ninh; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; xây dựng thế tr n quốc phòng toàn dân gắn với thế tr n 

an ninh nhân dân. 

- Thực hiện có hiệu quả chủ  rươn ,   ín  s     ủa Đản ,     nước về 

công tác bả  đảm an ninh, tr t tự. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, 

đấ   ran  n ăn   ặn hoạ  động chống phá của các thế lự    ù địch, bả  đảm 

giữ vững an ninh chính trị, tr t tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng 

bộ các biện pháp, giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên 

địa bàn tỉnh. Nâng cao chấ   ượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an   

ninh Tổ quốc. 

IV. PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ 

1. Phương án phát triển các khu vực vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn 

a) Về phát triển kinh tế 

- Triển khai hiệu quả các giả       để lồn    é , ư     n  ố  rí đủ nguồn 

vốn n ân s    n   nước các cấ ,     động tố  đa     n  ồn lực hợp pháp hỗ 

trợ thực hiện       ươn   rìn  mục tiêu quốc gia (Chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây 

dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững), 

nhất là các nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và nguồn vốn đón  

góp tự nguyện của n ười dân. 

Thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch  ơ  ấu lại ngành nông nghiệp tỉnh 

          n;  r n  đó   p trung vào việc phát triển nông, lâm nghiệp theo 

 ướng hàng hóa t p trung, hiệu quả; hình thành và phát triển vùng chuyên 

canh với quy mô hợp lý. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến và 

khoanh nuôi, bảo vệ và giữ rừn . Đẩy mạnh liên kết vùng trong sản xuất nông 

nghiệp bền vững, hình thành các vùng sản xuất t p trung, chuyên canh các sản 

phẩm chủ lực, cụ thể: 

+ Vùng sản xuất t    r n  đối với cây chè: Huyện Đại Từ (Tân Linh, 

Phú Lạc, Yên Lãng, Hoàng Nông, Tiên Hội, Phú Cườn ,   ú  Lươn , Bản 

Ngoại, La Bằn ,    Q ân C  ,  ân     ,   ú X   n, Đứ  Lươn , M n  

Tiến, Bộc Nhiêu, Bình Yên, Phú Thịnh), huyện Đồng Hỷ (Văn H n, K e M , 

Sông Cầu, Minh L p, Hòa Bình, Hóa Trung, Hóa   ượn , Văn Lăn ,  am 

Hòa, Hợp Tiến), huyện   ú Lươn  (Tức Tranh, Vô Tranh, Yên Lạc, Phú Đô, 

Độn  Đạt, Yên Ninh, Yên Trạch, Cổ Lũn ), huyện Định Hóa (Bình Thành, 

Sơn   ú, Đ ềm Mặ ,   an  Định, Phú Đìn ,   an  Định, Bộc Nhiêu, Bình 

Yên), huyện Võ Nhai (Liên Minh, Tràng Xá). 
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+ Vùng sản xuấ   â  ăn   ả t p trung: Cây na: Huyện Võ Nhai (La Hiên, 

Lâ    ượn ,   ú   ượng, Tràng Xá, Dân Tiến, Bình Long), huyện Đồng 

Hỷ (Q an  Sơn,  ân L n ), huyện   ú Lươn  (Yên Lạ , Y n Đổ, Yên Ninh), 

huyện Định Hóa (  ượng Tiến,  ân Dươn ). 

+ Cây nhãn: Huyện Đại Từ (Cát Nê, xã Quân Chu, thị trấn Quân Chu), 

huyện Đồng Hỷ (Hóa   ượn , Hóa  r n ,  ân L n , K e M , Q an  Sơn, 

Hợp Tiến), huyện Võ Nhai (La H  n, Lâ    ượng, Phú   ượng, Dân Tiến, 

Tràng Xá), huyện   ú Lươn  (Phấn Mễ, Độn  Đạ , Y n Đổ, Yên Ninh, Ôn 

Lươn , Hợp Thành). 

+ Câ   ưởi: Huyện Đại Từ (Tiên Hội, Bản Ngoại, Hoàng Nông, xã Quân 

Chu, thị trấn Quân Chu), huyện Võ Nhai (Tràng Xá, Dân Tiến, Liên Minh, 

  ươn  G a ,   ú   ượn , Lâ    ượng), huyện   ú Lươn  (Phấn Mễ, Động 

Đạ , Y n Đổ, Yên Ninh, Cổ Lũn ,   ị trấn Đ ),    ện Đồng Hỷ (Hợp Tiến, 

Văn H n, K e M , Văn Lăn , Câ    ị, Tân Lợi, Tân Long, Nam Hòa), huyện 

Phú Bình ( ân Đứ ,  ân K  n ,  ân K m,  ân Hòa,  ân    n , B n Đạt).  

+ Vùng sản xuấ    ăn n ô    p trung: Chủ yếu phát triển ở các huyện có 

quỹ đất rộn  n ư: Đại Từ, Địn  Hóa, Võ   a ,   ú Lươn , Đồng Hỷ, Phú Bình.    

+ Vùng sản xuất gỗ, sản phẩm từ gỗ: Gồm các huyện: Định Hóa, Võ 

  a , Đồng Hỷ,   ú Lươn , Đại Từ. 

- Các vùng trồng quế: Vùng sản xuất t p trung tại các xã thuộc huyện 

Định Hóa: Xã Bộ       , xã Lam Vĩ, xã  r n  Lươn , xã   ú  C  , xã   ú 

Tiến, xã Trung Hộ , xã   ượng Tiến, xã Bảo Linh, xã Bả  Cường, xã Kim 

  ượng, xã Quy Kỳ, xã Bình Thành...; huyện Võ   a : xã Vũ C ấn, xã Cúc 

Đườn , xã     n   ường, xã Sảng Mộc. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệ ; ư     n 

      ươn   rìn , đề án hỗ trợ phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông 

thôn; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản. T p trung xây dựng kết cấu hạ 

tầng, phát triển du lịch cộn  đồng và du lịch tâm linh gắn với vùng. 

b) Về phát triển văn  óa - xã hội 

Bảo tồn, phát huy bản sắ  văn  óa  r  ền thống của các dân tộc thiểu số 

phù hợp với tình hình thực tế. Gắn công tác bảo tồn di sản văn  óa với phát 

triển du lịch bền vững. Rà soát, sắp xếp mạn   ướ   ơ sở giáo dụ , đ    ạo, 

mở rộng dạy và học ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Hỗ trợ đ    ạo nghề và chuyển 

đổi nghề đối vớ  n ườ   a  động thiế  đất sản xuấ .  ăn   ường khả năn    ếp 

c n dịch vụ y tế, dân số có chấ   ượng; giải quyết những vấn đề cấp thiế  đối 

với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

c) Về xây dựn   ơ sở hạ tầng thiết yếu 

Ư     n      r n  đầ   ư  ạ tầng giao thông kết nối vùng với khu vực 

phát triển kinh tế năn  độn , vùn  động lực phát triển kinh tế v  vùn  đồng 

bằn . Đầ   ư  ệ thống giao thông nội vùng; xây dựn   ơ sở hạ tầng thiết yếu 
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n ư đ ện,  rường lớp học, y tế, hạ tầng viễn thông phục vụ sản xuất và dân 

sinh ở     xã đặc biệ  k ó k ăn,       ôn,  ản đặc biệ  k ó k ăn; đầ   ư,  ỗ 

trợ các dự án bố trí, sắp xếp ổn địn  dân  ư. 

2. Phương án phát triển các khu chức năng, Khu công nghiệp, Cụm 

công nghiệp 

a) Khu công nghiệp 

Thời kỳ 2021-2030, tầm n ìn đến năm 2050,       ạ   v  địn   ướng 

 r n địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ phát triển và mở rộng 12 khu công nghiệp 

(bao gồm 08 khu công nghiệp đã phê duyệt và 04 khu công nghiệp bổ sung). 

Tổng diện tích các khu công nghiệp của tỉnh là 4.245 ha.   

Quy hoạch bổ sung 04 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.599 ha. 

Gồm các khu công nghiệp Yên Bình 2 (huyện Phú Bình và thành phố Phổ 

Yên), diện tích 301 ha; khu công nghiệp Yên Bình 3 (huyện Phú Bình), diện 

tích 300 ha; khu công nghiệ    ượn  Đìn  (   ện Phú Bình) diện tích 130 ha 

và khu công nghiệp Tây Phổ Yên với diện tích 868 ha nằm trong khu công 

nghiệp-đô   ị-dịch vụ Tây Phổ Yên. 

b) Cụm công nghiệp: Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên thời 

kỳ 2021-2030 gồm 41 cụm công nghiệp, với diện  í   2.06  a;  r n  đó  ổ 

sung mới thêm 13 cụm công nghiệp, với diện tích 801 ha. 

3. Phương án tổ chức hệ thống đô thị  

- Địn   ướng phát triển không gian 

G a  đ ạn đến năm 2025:   ếp tụ       ú  đầ   ư xâ  dựng thành phố 

Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên. L p quy hoạch xây 

dựng huyện Đại Từ, huyện Phú Bình và một số đô   ị mới phục vụ phân loại, 

nâng cấp quản  ý đô   ị và      ú  đầ   ư.  

G a  đ ạn 2026 - 2030: Đầ   ư xâ  dựng hoàn thiện cụm thành phố Thái 

Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và 2 thị xã    Đại Từ và 

  ú Bìn   ướng tới trở    n  đô   ị vệ tinh của thành phố Thái Nguyên. Triển 

k a  Đề án xây dựng thành phố           n xan ,   ôn  m n ; đề án chuẩn 

bị thành l p thị xã Đại Từ   e   ướn  “Đô   ị sinh thái - văn  óa - du lị  ”, 

thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công và thị xã   ú Bìn   ướng tớ  “Đô 

thị công nghiệp - công nghệ  a , đổi mới và sáng tạ ”.  

G a  đ ạn sa  năm 2030: Xâ  dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành thành 

phố trực thuộ   r n  ươn . 

- Kế hoạch phân loạ  đô   ị 

G a  đ ạn đến năm 2025: 19 đô   ị gồm  ó 01 đô   ị loại I là thành phố 

          n; 02 đô   ị loại II là thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên; 
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03 thị trấn loạ  IV    Hùn  Sơn, Hươn  Sơn, Đ  v  13 đô   ị loại V là Yên 

Lãn , Cù Vân, Q ân C  , Đ ềm Thụy, Trại Cau, Sông Cầ , Hóa   ượng, 

Q an  Sơn, G an     n, Đìn  Cả, La Hiên, Chợ Chu, Trung Hội. 

G a  đ ạn 2026 - 2030: 15 đô   ị gồm có 01 đô   ị loại I là thành phố 

          n; 02 đô   ị loại II là thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên; 

02 đô   ị loại III là thị xã Đại Từ và thị xã   ú Bìn ; 04 đô   ị loại IV là các 

thị trấn Hóa   ượn , Đ , Đìn  Cả và Chợ C   ; 06 đô   ị loại V là Trại Cau, 

Sông Cầ , Q an  Sơn, G an     n, La H  n,  r n  Hội. 

- Địn   ướng phát triển vùn  đô   ị 

(1) Thành phố Thái Nguyên:  

+ Diện tích: 222,12 km², quy mô dân số: đến năm 2030 đạ  404.091 n ười.  

+ Tính chấ  đô   ị: L  đô   ị tỉnh lỵ; là trung tâm hành chính, chính trị, 

kinh tế, văn  óa,    ế, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên; là trung tâm kinh tế, 

văn  óa,    ế, giáo dục, du lịch, dịch vụ của vùng Miền núi và trung du phía 

Bắc; là một cực phát triển phía Bắc của vùng Thủ đô;     ửa n õ, đầu mối 

giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉn  đồng bằng 

Bắc Bộ. 

+ K ôn    an đô   ị được phát triển mở rộng theo các trục Bắc Nam, 

Đôn   â  với các tuyến giao thông cấp quốc gia và vùng: Cao tốc Hà Nội – 

          n; QL 3; QL 3 ; đường tỉnh 267, 269D, 270B. 

 (2) Thành phố Sông Công 

+ Quy mô: Diện tích 98,37 km², dân số đến năm 2030 đạ  88.686 n ười.  

+ Tính chấ  đô   ị: L  đô   ị thuộc tỉn ; đô   ị công nghiệp. 

+ K ôn    an đô   ị được phát triển mở rộng theo các trục, các tuyến 

giao thông cấp quốc gia và vùng: Cao tốc Hà Nội –           n; V n  đa  5 

Thủ đô H   ộ ;  QL 3; QL 3 ; đường tỉnh 262, 262B, 266. 

 (3) Thành phố Phổ Yên 

+ Quy mô: Diện tích: 258 km², dân số đến năm 2030 đạ  235.922 n ười.  

+ Tính chấ  đô   ị: L  đô   ị thuộc tỉn ; đô   ị công nghiệp, dịch vụ. 

+ K ôn    an đô   ị được phát triển mở rộng theo các trục, các tuyến 

giao thông cấp quốc gia và vùng: Cao tốc Hà Nội –           n; V n  đa  5 

Thủ đô H   ộ ;  QL 3; Đường kết nối Thái Nguyên – Bắc Giang- Vĩn    ú  - 

    n Q an  (D1), đường tỉnh 274, 261. 

 (4) Thị xã Đại Từ  

+ Quy mô: Diện tích 569 km², dân số đến năm 2030 đạ  196.22  n ười.  

+ Tính chấ  đô   ị: L  đô   ị thuộc tỉn ; đô   ị dịch vụ du lịch và công nghiệp. 
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+ K ôn    an đô   ị được phát triển mở rộng theo các trục, các tuyến giao 

thông cấp quố    a v  vùn : QL 3 ; đường kết nối Thái Nguyên- Bắc Giang – 

Vĩn    ú  –     n Q an  (D1), đường tỉnh 261, 264, 263B, 263C, 270.  

 (5) Thị xã Phú Bình  

+ Quy mô: Diện tích: 241 km², dân số đến năm 2030 đạ  193.190 n ười, 

 r n  đó k   vực nội thị    120.000 n ười, khu vực ngoại thị có dân số đạt 

 3.190 n ười.  

+ Tính chấ  đô   ị: L  đô   ị thuộc tỉn ; đô   ị công nghiệp, dịch vụ. 

+ K ôn    an đô   ị được phát triển mở rộng theo các trục, các tuyến 

giao thông cấp quốc gia và vùng.   

4. Phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn; phát triển các 

vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phân bố hệ thống các điểm dân cư        

nông thôn 

a) Tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn 

Phát triển các xã khu vực ngoại thành, ngoại thị thuộc cụm thành phố 

Thái Nguyên - Sông Công - Phổ Yên gắn với phát triển các ngành sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch và xây dựng một số k   đô   ị mới, các 

 ôn   rìn  đầu mối hạ tầng kỹ thu t và l  v n  đa  xan   ủa cụm thành phố 

Thái Nguyên.  

Phát triển các xã thuộc các huyện Địn  Hóa,   ú Lươn , Đồng Hỷ, Võ 

  a    e    ươn   rìn  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớ ,  r n  đó 

 a    n   an  đô   ị Đôn  Bắc - Tây Nam (QL1B) và Tây Bắc - Đôn   am 

(QL3, QL3C) làm hạt nhân.  

Phát triển các xã của hai huyện Đại Từ v    ú Bìn    e  địn   ướn  đô 

thị  óa     xã được quy hoạch là khu vực nội thị. Các xã còn lạ  được phát 

triển   e    ươn   rìn  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vai trò 

là v n  đa  nôn  n   ệp ngoại thị v  v n  đa  xan  đô   ị  ươn   a . 

b) Hệ thốn      đ ểm dân  ư nôn    ôn 

Tại các xã quy mô lớn hoặ  đặc thù sản xuất phát triển hoặc cụm 2 ~ 4 

xã sẽ tổ chức 1 trung tâm cụm xã  r n  ơ sở trung tâm của 1 xã tạo thành 

trung tâm dịch vụ công - nông nghiệp, là nhân tố đẩy mạn       rìn  đô   ị 

hoá nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Vị trí phải thu n lợi tiếp c n các 

tuyến, nút giao thông và tại nhữn  nơ  đã  ìn     n  đầu mố    ươn  mại dịch 

vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. 

 5. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện 

 5.1 Quy hoạch phân vùng không gian của tỉnh thành 2 vùng, gồm: 
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+ Vùn  I:  am           n    vùn  động lực, bao gồm thành phố 

Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, huyện Đại Từ và 

huyện Phú Bình.  

+ Vùng II: Bắc Thái Nguyên gồm các huyện: Địn  Hóa,   ú Lươn , 

Đồng Hỷ, Võ Nhai. 

5.2   ươn   n       r ển vùng trọn  đ ểm kinh tế và các trục hành 

 an  động lực phát triển 

a) Vùng trọn  đ ểm kinh tế 

Phát triển vùng trọn  đ ểm kinh tế vớ  động lực phát triển chính là công 

nghiệp, dịch vụ, đô   ị, có sức lan tỏa, phát triển     vùn  k   . Hướn  đến 

thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô   ị có quy mô vùng, liên kết không 

gian công nghiệp, dịch vụ, đô   ị hóa với các tỉnh, thành phố, khu vực xung 

  an  v  để khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. 

Trung tâm lan tỏa phát triển của vùng trọn  đ ểm kinh tế là thành phố 

Thái Nguyên và khu vực t p trung công nghiệ , đô   ị hóa thuộc, thành phố 

Sông Công, thành phố Phổ Yên, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình.  

b) Các trụ    n   an  động lự    a   ư        r ển, liên kết vùng và 

không gian kinh tế - xã hội tỉnh 

+ Các hành lang phát triển chủ yếu của tỉnh Thái Nguyên gồm: (i) Hành 

lang QL3, QL37, cao tốc Hà Nội –           n (C 0 ) v  đường cao tốc 

vành đa  5. Đâ       n   an  đô   ị - công nghiệp – dịch vụ, kết nối các thành 

phố Thái Nguyên, Sông Công; (ii) Hành lang QL37 và QL17, là hành lang kết 

nối các thị trấn, đô   ị mớ ,      ú  đầ   ư     n  n   ôn  n   ệp khai thác tài 

nguyên, khoáng sản, công nghiệp chế biến và một số trung tâm dịch vụ, đầu 

mối kỹ thu t, trung chuyển giữa tiểu vùng phía Bắc và phía Nam của tỉnh; 

(iii) Hành lang QL03, QL3C gắn kết chuỗ  đô   ị Du – Giang Tiên – Chợ 

C  ,      n   an  xươn  sống của khu vực Tây Bắc; (iv) Hành lang QL1B kết 

nối chuỗ  đô   ị Hóa   ượng – Q an  Sơn – La Hiên – Đìn  Cả, là hành lang 

“Xươn  sốn ”  ủa khu vự  Đôn  Bắc.  

+ Các cự   ăn   rưởng gồm 03 thành phố, 02 thị xã thuộc tỉnh và các thị 

trấn thuộc huyện.  

+ Khu vực khuyến khích phát triển gồm 5 đơn vị hành chính cấp huyện 

gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, 

huyện Đại Từ và huyện   ú Bìn ;     đô   ị, thị trấn v      vùn  k ó k ăn, 

đặc biệ  k ó k ăn, vùn  đồng bào dân tộc tiểu số thuộc vùng phía Bắc. 

+ Khu vực hạn chế phát triển gồm các khu vực quốc phòng, an ninh và 

các khu vực bảo tồn. 
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5.3 Phân bố không gian phát triển dịch vụ 

a) Không gian phát triển du lịch 

Phát triển các khu du lịch bao gồm: Hồ Núi Cốc, Khu du tích quốc gia 

đặc biệ  A K Định Hóa, Quần thể  an    ượng Hoàng suối Mỏ Gà, các hang 

độn   r n địa bàn huyện Võ   a , Địn  Hóa, Vườn quố    a sườn Đôn   am 

Đảo, Trung tâm dịch vụ du lịch TP. Thái Nguyên, Rừng Khuôn Mánh (Huyện 

Võ Nhai), nên bổ sung thêm: Khu du lịch sinh thái Hồ Ghềnh Chè (TP Sông 

Công); Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hồ Suối Lạnh (thành phố Phổ Yên); 

Khu du lịch sinh thái Hồ K m Đĩn  (H  ện   ú Bìn ); K   d   í   Đìn  Đền 

Chùa Cầu Muối (Huyện   ú Bìn ); K   d   í    ú  Văn – Núi Võ (huyện Đại 

Từ); Khu d   í   Lý  am Đế. 

b) Khu chứ  năn  dịch vụ tổng hợp nghỉ dưỡn , v     ơ ,   ải trí, thể thao 

Quy hoạch 13 khu chứ  năn   ổng hợp sân golf và nghỉ dưỡn , v     ơ , 

giả   rí,  r n  đó  ó 13 sân    f.  

c) Các khu vực chứ  năn  k    

 Phát triển một số khu trung tâm chuyên ngành t p trung: Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng sản xuất nông nghiệp t p trung, cụm 

 ôn   rìn  k   đại học và nghiên cứu khoa học; cụm công trình Trung tâm y 

tế,   ăm só  sức khỏe; cụm công trình thể dục thể thao và hệ thống các di tích 

lịch sử - văn  óa, dan    ắn  được xếp hạng, một số khu CBD (Central 

Business District – Phố kinh doanh trung tâm) tại cụm thành phố Thái 

Nguyên – Sông Công – Phổ Yên. 

5.4 Phân bố không gian phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản 

a) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nền nông nghiệ    e   ướng sản xuất 

an toàn, hữ   ơ, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, gắn với du lịch sinh 

thái cảnh quan. T p trung phát triển các cây trồng, v t nuôi có lợi thế của tỉnh; 

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa t p trung quy mô lớn với các sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế và sức cạn   ran   a , đẩy mạnh phát 

triển công nghiệp chế biến, bảo quản đ   ứng yêu cầu thị  rườn   r n  nước 

và xuất khẩu, kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; nâng cao 

thu nh p, cải thiện đời sốn      n ườ  dân nôn    ôn, n ười làm nông 

nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và 

phát triển kinh tế - xã hội của địa   ươn . 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030  

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản   a  đ ạn 2021-2030  ăn  

bình quân từ 3-3,5%/năm  rở lên. 
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- Cơ  ấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2030:  ôn  

nghiệ  92,5% ( ơ  ấu nội ngành nông nghiệp: trồng trọ  45%,   ăn n ô  45%, 

dịch vụ 10%), lâm nghiệp 4,5%, thủy sản 3%. 

- Giá trị sản phẩm     đượ   r n 01  a đất trồng trọ  đến năm 2030 đạt 

150 triệ  đồng/ha. 

- Thu nh    ìn    ân đầ  n ười khu vự  nôn    ôn đến năm 2030 đạt 90 

triệ  đồn /n ườ /năm. 

V. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC; KHAI 

THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN; PHÒNG, CHỐNG THIÊN 

TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1. Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 

a)   ươn   n   ân vùn   ảo vệ mô   rường 

  ân vùn  mô   rường tỉnh Thái Nguyên theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

vùng hạn chế phát thả  v  vùn  k    đã đượ  địn   ướng trong quy hoạch bảo 

vệ mô   rường quố    a n ư sa : 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặ : K   dân  ư   p trung ở đô   ị loại I (TP. 

Thái Nguyên) và loại III (thành phố Phổ Yên, TP. Sông Công); Hồ Núi Cốc 

(nguồn nước dùng cho mụ  đí    ấ  nước sinh hoạt); Khu dự trữ thiên nhiên 

Thần Sa –   ượng Hoàng; Khu bảo vệ cản    an A K Địn  Hóa; Vườn 

Quố  G a  am Đảo (phần Thái Nguyên). 

- Vùng hạn chế phát thải: Khu vực xung quanh hồ núi cố  (Vùn  đệm 

của vùng bảo vệ nghiêm ngặt); K   dân  ư   p trung ở     đô   ị loại IV 

(  . Hùn  Sơn,    ện Đại Từ), loại V (các thị trấn ở các huyện khác trong 

tỉn ); C   k   rừng phòng hộ; Các khu khai thác khoáng sản; các khu, cụm       

công nghiệp. 

- Vùng khác: Các vùng còn lạ   r n địa bàn tỉnh. 

b) Quan trắ  mô   rườn  đấ , nước, không khí 

Từ na  đến năm 2030  r n địa bàn tỉn   ó  9 đ ểm, 10 trạm quan trắc 

mô   rườn  nước mặ , 12 đ ểm quan trắ  mô   rườn  nướ  dướ  đấ ; 43 đ ểm 

quan trắ  mô   rườn  k ôn  k í;   đ ểm quan trắ  mô   rườn  đất; 38 đ ểm 

quan trắc các nguồn thải (T    r n  v       đ ểm tiếp nh n nước thải tại các 

khu khai thác và chế biến khoáng sản, k     ăn n ô       r n , k   dân  ư 

nông thôn t    r n , k   đô   ị, khu công nghiệp, cụm công nghiệ ,…).  

c) Bảo tồn đa dạng sinh học, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, 

khu bảo tồn thiên nhiên 

- Bảo tồn     n n   n v  đa dạng sinh học gắn với Khu dự trữ thiên nhiên 

Thần Sa –   ượn  H  n , Vườn Quố    a  am Đảo (Phần  r n địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên), khu rừng bảo vệ cản    an A K Định Hóa. 
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- Phát triển      ơ sở bảo tồn n ư: Vườn thực v     ú Đìn ,   ần Sa, Hồ 

Núi Cốc, Sảng Mộ ,     n   ường; trung tâm cứu hộ động v t tại Thần Sa.  

d) Bảo vệ và phát triển rừng 

Đến năm 2030, d ện tích rừn  đặc dụng tỉnh 35.652 ha, rừng phòng hộ 

37.028 ha, rừng sản xuất 99.320 ha, ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên. 

Địn   ướng bảo vệ và phát triển rừn   r n  ơ sở triển khai có hiệu quả  ơ   ế, 

chính sách của  r n  ươn ,  ụ thể hóa Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm n ìn đến năm 2050  r n địa bàn tỉnh. Hoàn thiện  ơ 

sở dữ liệu về lâm nghiệ , đẩy mạnh cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, 

phát triển dịch vụ chi trả môi rừn  v  đa dạng hóa các lợi ích từ rừng (Du 

lịch rừng phòng hộ, phát triển nông nghiệp dưới tán rừng như: trồng dược 

liệu, chăn nuôi dưới tán rừng,…).  

đ) Sắp xếp, phân bố k ôn    an     k   n  ĩa  ran ,  ơ sở hỏa táng và 

nhà tang lễ 

-    ĩa  ran  n ân dân  ỉnh:  

+    ĩa  ran    ân H  V  n 54,6 a thuộc xã Thịn  Đức (bổ sung công 

nghệ hỏa   n ) v  n  ĩa  ran  An Lạc Viên mở rộn  145,94  a đã được phê 

duyệt dự án. 

+    ĩa  ran   ạ  xã M n  Đức, thành phố Phổ Yên có diện tích khoảng           

75 ha. 

+    ĩa  ran   ại huyện Phú Bình, diện tích khoảng 60  a,  ó đủ các 

chứ  năn  với dây truyền an táng hiện đại phù hợp với phong tục t p quán, 

văn  óa  âm   n  mọi vùng miền. Phục vụ cho nhân dân toàn tỉnh Thái 

Nguyên và nhân dân tỉnh lân c n có nhu cầu. 

+    ĩa  ran   ại thị trấn Giang Tiên, huyện   ú Lương diện tích khoảng 

25 ha. 

-    ĩa  ran  n ân dân  ấp huyện: Trừ     đô   ị gần     n  ĩa  ran  

cấp tỉnh, mỗ  đô   ị còn lại dự kiến xây dựng 1-2 n  ĩa  ran   ấp huyện có 

diện tích từ 5,2- 28ha. 

-    ĩa  ran  nôn    ôn:  ù     ộ  v   đ ều kiện địa hình, quỹ đất và 

nhu cầu thực tế, mỗi xã chỉ bố trí từ 1 đến 2 n  ĩa  ran  xã. 

- Địn   ướng phát triển nhà tang lễ: 

+ Nhà tang lễ của Tỉnh: nâng cấp, cải tạo Nhà tang lễ thành phố Thái 

Nguyên thành Nhà tang lễ cấp tỉnh hoặc xây dựng mới 1 nhà tang lễ cấp tỉnh và 

duy trì nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên sử dụn      dân  ư  ủa Thành phố.  

+ Nhà tang lễ cấp huyện: Thành phố Thái Nguyên xây dựng bổ sung 01 

nhà tang lễ, duy trì nhà tang lễ của An Lạ  V  n v    ân H  V  n. C   đơn vị 
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cấp huyện khác cần xây dựng 01 nhà tang lễ cấp huyện vị  rí đượ  đặt gần 

trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn. Vị trí các nhà tang lễ này sẽ được xác 

định trong các quy hoạch xây dựng thành phố, quy hoạch chung huyện hoặc 

quy hoạ      n  đô   ị được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phả  đảm 

bả             í đã n    r n. 

- Khu vự  nôn    ôn  ù  đ ều kiện mỗi xã sẽ xây dựng nhà tang lễ riêng 

của xã đặt lân c n trung tâm xã. 

- Địn   ướn   ơ sở hoả   n :  r n    a  đ ạn  rước mắt 2021-2025, các 

n  ĩa  ran    p trung cấp tỉnh cần đầ   ư xâ  dựng  ơ sở hoả táng. Về lâu dài 

đến năm 2030 v    a  đ ạn 2030-2050,     n  ĩa  ran   ấp huyện trở lên có 

diện  í   ≥10 a đều phải quy hoạ   v  đầ   ư xâ  dựn   ơ sở hoả táng. 

2. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

a) Về quy hoạch khoáng sản 

G a  đ ạn 2021-2030, tỉnh Thái Nguyên dự kiến thực hiện đón   ửa 

khoảng 26 mỏ khoáng sản và v t liệu xây dựng (22 mỏ khoáng sản, 04 mỏ v t 

liệu xây dựng) với tổng diện tích khoảng 440 ha.  

Tỉnh tiếp tục quy hoạch thực hiện và mở rộng khoảng 41 mỏ khoáng sản 

(than, sắ , đồng, vàn, kẽm,   ì, ...) đến năm 2030, đâ         mỏ khoáng sản 

đã được cấp phép từ  rước với tổng diện tích khoản  2.690  a,  ăn  25,8   a 

so vớ  năm 2020. 

 Đối với mỏ v t liệu xây dựn  (đ  vô ,     sỏ , đất san lấp, sét, ...), giai 

đ ạn 2021-2030, tỉnh Thái Nguyên thực hiện quy hoạch 126 mỏ với tổng diện 

tích khoản  2.094  a,  ăn  1.321  a s  vớ  năm 2020,  r n  đó  ó 82 mỏ đã 

được cấp phép khai thác hoặ  được chấp thu n chủ  rươn  đầ   ư.  r n  số 

126 mỏ quy hoạ     a  đ ạn 2021-2030, có 50 mỏ đất san lấp (11 mỏ đã  ó 

giấy phép khai thác hoặc chấp thu n chủ  rươn  đầ   ư). 

 ) X   định các mỏ, khu vự  địa đ ểm có khoáng sản   ưa k a      , 

cấm khai thác cần bảo vệ với từng loại khoáng sản 

Khu vực cấm hoạ  động khoáng sản, gồm: Khu vự  đất có di tích lịch        

sử - văn  óa, dan   am   ắng cản  đã được xếp hạng hoặ  được khoanh vùng 

bảo vệ   e      định của Lu t di sản văn  óa; k   vự  đất rừn  đặc dụn , đất 

rừng phòng hộ hoặ  đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; 

khu vự  đất quy hoạch dành cho mụ  đí     ốc phòng, an ninh hoặc gây ảnh 

 ưởn  đến việc thực hiện nhiệm vụ quố    òn , an n n ; đấ  d   ơ sở tôn 

giáo sử dụn ; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, 

thủy lợ , đ  đ ều; hệ thống cấ  nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn đ ện, 

xăn  dầu, khí, thông tin liên lạc. 
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Khu vực tạm thời cấm hoạ  động khoáng sản, gồm: Khu vực yêu cầu về 

quốc phòng, an ninh; bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn  óa, dan   am 

thắng cản  đan  đượ      nước xem xét, công nh n hoặc phát hiện trong quá 

 rìn    ăm dò, k a       k   n  sản; phòng, chống, khắc phục h u quả thiên tai. 

3. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 

chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

a) Phân bố     n    n nước 

Đến năm 2030 tổng nhu cầu sử dụn  nước (NCSD) của tỉnh là 1012,95 

 r.m3/năm,  r n  đó nước mặt phân bổ    920,15  r.m3/năm  ươn  ứng 

91,65%  CSD đối vớ  năm  ó dòn    ả   r n   ìn  v   24, 2  r.m3/năm 

ứng vớ   5,3%  CSD k    ượng dòng chảy ít, nguồn nước mặt phân bổ cho 

sinh hoạt từ 17 – 78% NCSD tùy từng vùng, trung bình là 55% NCSD, cộng 

với khai thác từ các nguồn k    đảm bảo cho 100% NCSD; công nghiệ  được 

phân bổ từ 25 – 95% NCSD tùy từng vùng, trung bình là 90% NCSD, cộng 

với khai thác từ các nguồn k    đảm bảo cho 100% nhu cầu sử dụng; nông 

nghiệ  được phân bổ từ 60 – 93% NCSD tùy vùng, trung bình là 91% NCSD, 

cộng với khai thác từ nguồn k    đảm bả      94%  CSD. Đến năm 2050 

nguồn nước mặt phân bổ cho sinh hoạt từ 14 – 67% NCSD tùy từng vùng, 

trung bình là 40% NCSD, cộng với khai thác từ các nguồn k    đảm bảo cho 

100% NCSD; công nghiệ  được phân bổ từ 25 - 95% NCSD tùy từng vùng, 

trung bình là 90% NCSD, cộng với khai thác từ các nguồn k    đảm bảo cho 

100% nhu cầu sử dụng; nông nghiệ  được phân bổ từ 70 - 97% NCSD tùy 

vùng, trung bình là 92% NCSD, cộng với khai thác từ nguồn k    đảm bảo 

cho 100% NCSD. 

b) Bảo vệ     n    n nước 

- Cải thiện chấ   ượn  nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm tạ      đ ạn 

sông, nguồn nước nội tỉnh hiện đan   ị ô nhiễm hoặ    ưa đ p ứn  được mục 

đí   sử dụn  đề ra; duy trì, bảo vệ chấ   ượn  nước mặ    ưa  ị ô nhiễm để 

bả  đảm đ   ứn  được mục tiêu chấ   ượn  nước trong kỳ quy hoạch; 

- Kiểm soát hiệu quả các nguồn thải hiện có và các nguồn thải mới phát 

sinh trong kỳ quy hoạ  :  ước thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế và các loại 

nước thả  k    được thu gom và xử  ý đạt quy chuẩn hiện   n   ươn  đươn  

với chấ   ượn  nước thải thải ra nguồn tiếp nh n dùng cho mụ  đí   s n    ạt; 

- Phục hồi nguồn nướ  dướ  đất bị suy thoái cạn kiệ , đảm bảo trạng thái 

tự nhiên của tầng chứa nước 

c) Phòng, chống và khắc phục h u quả tác hạ  d  nước gây ra 

 ăn   ường trồng rừng và bảo vệ rừn  đầu nguồn. Hoàn thiện, nâng cấp 

mạn   ưới các trạm cảnh báo thiên tai hiện  ó. R  s         ôn   rìn  đ p 
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dâng, hồ chứa nướ  đã x ống cấ  để có kế hoạch gia cố, nâng cấp. Xóa bỏ 

những khu vự   ó n     ơ  ũ   é   a   ằng các công trình ổn định mái dốc, 

chống sạt lở. 

Đẩy nhanh tiến độ dự án thủy lợi, các công trình phòng chống hạn. Rà 

soát những diện tích có khả năn     ế  nướ  để xây dựng kế hoạch chuyển 

đổ   ơ  ấu cây trồn .  ăn   ường tuyên truyền, nâng cao nh n thức của cộng 

đồng về tác hạ  d  nước gây ra. 

Triển khai hệ thống theo dõi, giám sát tình hình hạn hán. Thực hiện thay 

đổi các nguyên tắc quản lý v n hành các hồ chứa nướ  v  nước ngầm phù hợp 

với việc chống hạn. Sử dụn  nước tiết kiệm,  ăn   ường các biện pháp trữ 

nướ .   a  đổ       ơ  ấu cây trồng phù hợp với tình hình hạn hán. 

4. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

a) Phân vùng rủ  r  đối với từng loạ      n  a   r n địa bàn tỉnh và xác 

định các khu vự  ư     n   òn ,   ốn  đối với từng loại thiên tai. 

- Vùn   ó n     ơ  a .   

- Vùn   ó n     ơ  r n   ìn .   

- Vùn   ó n     ơ   ấp.   

 )   ươn   n   ản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí h u 

Củng cố, tu sửa, tu bổ và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, 

giám sát biến đổi khí h u. Phòng ngừa là chính kết hợp vớ    ươn    âm “4 

tại chỗ”. Sử dụng các giống cây trồng, v t nuôi có sức chống chịu cao với thời 

tiết khắc nghiệt, dịch bệnh. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, áp 

dụng quy trình sản xuất tiên tiến để  ướng tới nền nông nghiệp hiện đại, thích 

ứng với biến đổi khí h u. Xây dựng, c p nh    ơ sở dữ liệu phòng chống thiên 

 a   r n địa bàn tỉnh. 

 )   ương án phòng chốn   ũ  ủa các tuyến sôn   ó đ ,   ươn   n      

triển hệ thốn  đ  đ ều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai 

- Giảm thiệt hạ  d      n  a   â  ra,  r n  đó   p trung bả  đảm an toàn 

tính mạn      n ườ  dân k    ã ,  ũ,   ảm 50% thiệt hại về n ườ  d   ũ   é , 

sạt lở đất so vớ    a  đ ạn 2011-2020; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấ   ơn 

  a  đ ạn 2011-2020, k ôn  vượt quá 1,2% GRDP; nâng cao mức bả  đảm 

           nước, chống úng ng p, bảo vệ mô   rường sinh thái, từn   ước thích 

ứng với đ ều kiện biến đổi khí h u. 

- Tổ chức, lự   ượng làm công tác phòng chốn      n  a  được kiện toàn 

  e   ướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bả  đảm hiệu lực, hiệu quả;   ươn    ện, 

trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại. 
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- Phấn đấ  100%  ơ   an   ín     ền các cấp, tổ chức và hộ   a đìn  

được tiếp nh n đầ  đủ thông tin và hiểu biết kỹ năn    òn   r n      n  a ; 

lự   ượng làm công tác phòng chốn      n  a  đượ  đ    ạo, t p huấn, trang bị 

đầ  đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ   a đìn ,    

n ân đảm bảo các yêu cầ    e    ươn    âm “4  ại chỗ: (chỉ huy tại chỗ; lực 

 ượng tại chỗ; v    ư,   ươn    ện tại chỗ; h u cần tại chỗ); 100% khu vực 

ngầm  r n   ường xuyên bị ng   sâ  được lắp thiết bị cảnh báo. 

- Hoàn thiện  ơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạ  đ ều hành phòng chống thiên 

 a  đượ   ìn     n    e   ướn  đồng bộ, liên thông, theo thời gian thực; 

100% khu vực trọn  đ ểm, xung yếu phòng chốn      n  a  được lắ  đặt hệ 

thống theo dõi, giám sát. 

-  ân   a  năn  lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, chống các loại 

    n  a    ường xuyên xả  ra n ư  ũ,  ũ   é , sạt lở đất, ứng ng p, hạn hán và 

thích ứng với biến đổi khí h  . D  dân,     địn   ư     n ười dân nằm trong 

vùn    ường xuyên chịu ản   ưởng thiên tai. 

-   ườ  dân được bả  đảm an    n  rước thiên tai, nhấ      ã ,  ũ, sạt lở 

đấ ,  ũ   é . K ả năn    ống chịu của  ơ sở hạ tầng, công trình phòng chống 

thiên tai, nhất là hệ thốn  đ  đ ều, hồ đ   đượ  nân   a , đảm bảo an toàn 

 rước thiên tai theo mức thiết kế, k ôn    m   a  ăn  n     ơ rủi ro thiên tai. 

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

1. Phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất 

Đến năm 2030,  ổng diện tích tự n   n    352.195,99  a,  r n  đó: Đất 

nông nghiệp khoảng 283.109 ha, giảm 18.9 9  a; đất phi nông nghiệp khoảng 

66.638,00  a,  ăn  19. 59  a; đấ    ưa sử dụng khoảng 2.448 ha, giảm 780 ha. 

2. Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa 

sử dụng vào sử dụng thời kỳ 2021 - 2030 

Thực hiện thu hồ  đất nông nghiệ , đất phi nông nghiệ  để thực hiện các 

dự án phát triển kinh tế - xã hộ   r n địa bàn tỉnh. 

Chuyển mụ  đí   sử dụn  đất nông nghiệ  san  đất phi nông nghiệp; 

chuyển đổ   ơ  ấu sử dụn  đất trong nội bộ đất nông nghiệp.  

Đưa k  ản   80  a đấ    ưa sử dụng vào sử dụng cho mụ  đí   nông 

nghiệp, cho mụ  đí   đất phi nông nghiệp  

VII. DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC VỀ MỘT SỐ QUY HOẠCH, 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THỜI KỲ 2021-2030 

(Có các Phụ lục đính kèm Quyết định này) 

VIII. GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giải pháp về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư 

- Ư     n  ố trí nguồn vốn n ân s    n   nướ  đầ   ư      ôn   rìn  

k ôn      độn  được nguồn lực xã hộ   óa. H   động nguồn lự  đầ   ư     
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dự án lớn về kết cấu hạ tầng kỹ thu   n ư   a    ôn ,   ủy lợ , đ ện, khu, cụm 

công nghiệp, đô   ị và các dự  n đầ   ư xâ  dựng hạ tầng xã hộ . Đa dạng hóa 

các hình thứ      động vốn. 

- Tiếp tục cải thiện mô   rườn  đầ   ư, nân   a  năn   ực cạnh tranh của 

tỉnh; t p trung thu hút phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, chế biến 

nông, lâm sản tỉnh có lợi thế cạn   ran ;     n  n  mũ  n ọn n ư:  ôn  

nghiệ  đ ện tử, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ... 

- T p trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, KCN phía Nam (Phú 

Bình, Phổ Y n, Sôn  Côn ) để      ú  đầ   ư,     đâ     n  ệm vụ trọng tâm, 

k â  đột phá trong phát triển kinh tế; phát triển hạ tầng du lịch mà trọng tâm 

là hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, phát triển du lị     ía đôn   am Đảo; huy 

động các nguồn vốn đầ   ư kết cấu hạ tần    a    ôn  đối ngoại gồm: Đường 

v n  đa  V, đường Hồ Chí Minh, QL 1B, QL 37. 

2. Giải pháp về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm chủ lực 

a) Về chuyển đổi số 

-  ăn   ường sự  ãn  đạo của các cấp ủ  Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản  ý     nướ ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nh n thức 

về chuyển đổi số.   

- Thực hiện các nghị quyết của  r n  ươn ,  ủa tỉnh về chuyển đổi số, 

 rước mắt là trong hệ thống chính trị, t p trung xây dựng chính quyền đ ện tử, 

tiến tới chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, quản lý xã hội; thanh 

toán không dùng tiền mặt... 

- Nâng cao nh n thức về phát triển nền kinh tế số,   a đó  ó sự chuẩn bị 

tốt nhất cho thích ứng vớ  x   ướng phát triển mới này. Xây dựng chiến  ược 

về chuyển đổi số, kinh tế số của tỉnh, khuyến khích cái mới. Chú trọn  đầ   ư 

 ơ sở hạ tầng số, phát triển sản phẩm nội dung số,... 

b) Về phát triển ngành, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quan trọng 

 - Ngành công nghiệp  

+ Đối với sản phẩm đ ện tử: Tạ  đ ều kiện để các doanh nghiệp hoạt 

động ổn định và mở rộng quy mô sản xuất. Tiếp c n các t   đ  n sản xuất sản 

phẩm đ ện tử lớn để tìm hiể  địn   ướng phát triển sản xuất, kinh doanh của 

các t   đ  n,   ới thiệ  địn   ướng phát triển, tiềm năn ,   ế mạnh của tỉnh, 

mời gọi các t   đ  n về đầ   ư  ại tỉnh. Thu hút cả các doanh nghiệp trong 

nướ  để tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và chuỗi 

cung ứng toàn cầu của các T   đ  n đa   ốc gia. Hỗ trợ các doanh nghiệp kết 

nối và liên kết doanh nghiệ    ôn    a       ươn   rìn  kết nối kinh doanh 

giữa doanh nghiệ   r n  nước với nhau và với các doanh nghiệp lớn trên thế 

giới trong chuỗi giá trị để tiếp nh n công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. 

+ Đối với sản phẩm  ơ k í,    ện kim: Nghiên cứu ban hành chính sách 

hỗ trợ đ    ạo nguồn nhân lự  đối vớ  n  n   ơ k í; xâ  dựn   ơ   ế chính 

sách hỗ trợ sản xuất và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm  ơ k í nộ  địa  ũn  
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n ư  ó   ín  s     ỗ trợ phát triển  ơ k í   e   ướng áp dụng công nghệ cao, 

ngành công nghiệp phụ trợ. 

+ Đối với sản phẩm may mặc: Tiếp tục tạ  đ ều kiện để các doanh 

nghiệp hoạ  động ổn định. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp c n, mở 

rộng thị  rường; xây dựn    ươn    ệu, mẫ  mã,  ướng tới mục tiêu xây dựng 

  ươn    ệu sản phẩm may mặc của doanh nghiệ .      ú  đầ   ư     d an  

nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt và may mặc. 

- Ngành dịch vụ 

+ Dịch vụ du lịch: Tiếp tục nghiên cứ ,  an   n       ơ   ế, chính sách 

hỗ trợ về kết nối hạ tầng giao thông, cấ  đ ện, cấ  nước, giải phóng mặt bằng, 

    động các nguồn lự  đầ   ư...       r ển các sản phẩm du lị   đặ   rưn  

văn  óa - tâm linh, sinh thái - nghỉ dưỡng, thể thao golf, du lịch cộn  đồng 

gắn vớ  vùn   â  ăn   ả, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp nông 

thôn và các di sản văn  óa. Xâ  dựng kế hoạch bảo tồn, khai thác các tài 

nguyên du lịch. Phát triển nguồn nhân lự    e   ướng chuyên nghiệp, tổ chức 

đ    ạo chuyên sâu kết hợ      động nhân dân làm du lịch. 

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

- Xây dựn  đ    ạ  độ  n ũ   n  ộ quản  ý n   nước có chấ   ượn , đủ 

mạnh ở mọ   ĩn  vực: 

- Xây dựng chiến  ược phát triển nguồn nhân lự  đ   ứng nhu cầu từng thời 

kỳ phát triển của Tỉnh, phù hợp xu thế phát triển chung của vùng và cả nước.  

- Xây dựng các thể chế,  ơ   ế, chính sách nhằm khai thác tốt nguồn lực 

từ độ  n ũ   n  ộ khoa học, kỹ thu t hiện có; thu hút cán bộ  ó  rìn  độ cao, 

các chuyên gia giỏi, quản lý doanh nghiệp, công nhân lành nghề về làm việc 

tại tỉnh. 

 -  ăn   ườn  đầ   ư          ĩn  vực, loại hình giáo dục - đ    ạ  để nâng 

 a  dân  rí,  rìn  độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của  a  độn ;  ăn  n an  

tỷ lệ  a  độn    a đ    ạo nghề, đặc biệt là lự   ượn   a  động nông thôn. 

-  ăn   ường liên kế       ơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thu   để nân   a  năn   ực quản  ý, đ ều 

hành của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hộ , đ   ứng yêu cầu 

của tiến trình hội nh p kinh tế quốc tế. 

4. Nhóm giải pháp về môi trường; khoa học và công nghệ 

- Nâng cao nh n thức của các cấp, các ngành và toàn xã hộ ; đẩy mạnh 

thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Tiếp tụ  đẩy mạnh hoạ  động nghiên cứu - ứng dụng khoa học – công 

nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông sản chủ lự , đặc 

 rưn   ủa tỉnh. Hỗ trợ tạo l p, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp 

cho các sản phẩm nông sản của tỉnh. 
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-  ăn   ường công tác thẩm định công nghệ của các dự  n      ú  đầu 

 ư. Q an  âm đến công tác chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là trong 

quá trình đ m    n, xem xé   ấp giấy chứng nh n đầ   ư     dự án FDI, các 

dự án tài trợ, hỗ trợ kỹ thu t... 

- Đưa k  a  ọc - công nghệ gắn liền với sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

chủ lự  để nân   a  năn  s ất, chấ   ượn , đạt các tiêu chuẩn VietGap, 

G   a Ga  để  ướng tới mục tiêu XK và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

5. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển 

- Xây dựn    ươn   rìn    n  động và triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về   ươn  

 ướng phát triển kinh tế - xã hộ , đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030,  ầm n ìn đến năm 2045.  

- Nghiên cứ ,  an   n       ơ   ế,   ín  s     r n      ĩn  vự  để thu 

hút các nguồn lực cho phát triển n ư:  ơ   ế, chính sách phát triển vùng 

động lự ,   ín  s         ú      n   đầ   ư  ớn, chính sách phát triển các 

ngành sản xuất sản phẩm thân thiện mô   rường, chính sách hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... 

-   ường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng phát triển chính 

quyền đ ện tử; nâng cao chấ   ượng hoạ  động của Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh. Nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệ , năn  động, sáng 

tạo trong thực thi công vụ. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả       ươn   rìn   ợp tác với 

    địa   ươn  đã ký kế , đồng thời mở rộng hợp tác vớ      địa   ươn  k   . 

6. Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển các khu vực chức 

năng, phát triển đô thị, nông thôn 

- Đầ   ư xâ  dựng và hoàn thiện hệ thốn    ôn    n đấ  đa ,  ồ sơ địa 

chính theo mô hình hiện đại, t p trung thống nhất, mang tính tích hợp. Xác 

địn  đẩy mạnh tinh giản bộ máy hành chính và cải cách hành chính là nhiệm 

vụ trọn   âm để xây dựng mô hình quản trị     nước hiện đại. T    r n  ư  

tiên việc nâng cao chấ   ượng bộ má    n    ín ; đẩy mạnh việc thực hiện 

phân cấp và trao quyền trong thời gian tới. 

- Tiếp tục thực hiện lộ trình di dờ       ơ sở sản xuất công nghiệp ra 

n      r n   âm     đô   ị. Kiểm soát chặt quỹ đất rừng, tài nguyên - môi 

 rường rừng và tỷ lệ bao phủ rừng, cân bằng và chuyển hóa một phần quỹ đất 

nông nghiệp hiện  ó  r n  đô   ị san  đất phi nông nghiệ  để đ   ứng nhu 

cầu phát triển. 

7. Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ươn , Bộ Chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạ  , C ươn   rìn    n  
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động của tỉnh về công tác nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa   ươn ;     

Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tr t tự. 

Triển khai các biện pháp nâng cao chấ   ượng, hiệu quả công tác thanh tra, 

hạn chế chồng chéo gây phiền        n ười dân và doanh nghiệp. 

8. Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, 

tạo sự đồng thu n, nhất trí trong triển khai thực hiện. 

Thực hiện r  s   , đ ều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch 

chung, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụn  đất cấp huyện và 

các quy hoạch khá    e      định của pháp lu t về quy hoạ     e   ướng 

đồng bộ. 

Triển khai xây dựng kế hoạ     n  độn ,   ường xuyên c p nh t, cụ thể 

hóa các nội dung quy hoạch thành các kế hoạ   5 năm,  ằn  năm. C    ấp, 

các ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện r  s   , đ ều chỉnh, bổ sung các 

  ươn   rìn , kế hoạch phát triển bả  đảm phù hợp với quy hoạ   được 

duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ đ n     ,    m s   v ệc 

thực hiện quy hoạ     e      định. 

VIII. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 

Chi tiết danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ           

2021 - 2030, tầm n ìn đến năm 2050  ại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và phân bổ 

chỉ tiêu sử dụn  đất trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ            

2021-2030, tầm n ìn đến năm 2050 v  kế hoạch sử dụn  đất quố    a 5 năm 

2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên có trách nhiệm rà soát, c p nh  , đ ều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh 

Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm n ìn đến năm 2050   e      định. 

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm n ìn đến năm 

2050     ơ sở cho việc l p các quy hoạch có tính chất kỹ thu t, chuyên ngành 

  e      địn   r n địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình nghiên cứu triển khai các dự án cụ thể, ranh giới các vị 

trí quy hoạch, diện tích, quy mô, công suất các công trình, dự  n đượ  đ ều 

chỉnh phù hợp với tiến độ, tình hình thực tế v      định của pháp lu t. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thốn  sơ đồ, bản đồ,  ơ sở dữ liệu trong hồ 

sơ Q     ạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm n ìn đến năm 2050 

và có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố Quy hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Quy hoạ     e      định. 
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2. L p các kế hoạ   5 năm,  ằn  năm,       ươn   rìn        r ển trọng 

đ ểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch. 

3. Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 

  n       ơ   ế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển v    e      định 

của pháp lu t để     động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch. 

4. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu, nội dung bảo vệ mô   rường khi triển 

khai các dự án thực hiện Quy hoạch, bả  đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo vệ mô   rường, góp phần phát triển bền vững; tổ chức quan 

trắc, giám sát, quản  ý mô   rườn ;  ư    ữ  ơ sở dữ liệu, chia sẻ   ôn    n,  ơ 

sở dữ liệ  mô   rường phục vụ quá trình chuyển đổi số trong quá trình thực 

hiện Quy hoạch. 

Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chứ  năn , n  ệm vụ 

được giao có trách nhiệm  ướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

trong quá trình thực hiện Quy hoạ  ;  rường hợp cần thiết, phối hợp với tỉnh 

nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số  ơ   ế, 

chính sách phù hợp nhằm     động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lự  để 

thực hiện Quy hoạch. 

Điều 5. Quyế  định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. Các Bộ  rưởng, Thủ  rưởn   ơ   an n an  Bộ, Thủ  rưởn   ơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách 

nhiệm thi hành Quyế  định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Ban Bí   ư  r n  ươn  Đản ; 

-   ủ  ướn ,       ó   ủ  ướn  C ín    ủ; 

- C   Bộ,  ơ   an n an  Bộ,  ơ   an    ộ   C ín    ủ; 

- HĐ D, UB D      ỉn ,    n    ố  rự     ộ   r n  ươn ; 

- Văn   òn   r n  ươn  v      Ban  ủa Đản ; 

- Văn   òn   ổn  Bí   ư; 

- Văn   òn  C ủ  ị   nướ ; 

- Hộ  đồn  Dân  ộ  v      Ủ   an  ủa Q ố   ộ ; 

- Văn   òn  Q ố   ộ ; 

-  òa  n n ân dân  ố   a ; 

- V ện K ểm s   n ân dân  ố   a ; 

- K ểm    n     nướ ; 

- Ủ   an G  m s         ín  Q ố    a; 

-   ân   n  C ín  s    xã  ộ ; 

-   ân   n        r ển V ệ   am; 

- Ủ   an  r n  ươn  Mặ   r n  ổ   ố  V ệ   am; 

- Cơ   an  r n  ươn   ủa     đ  n   ể; 

- VPCP: BTCN,       C ,  rợ  ý    ,  GĐ Cổn    Đ , 

    Vụ, Cụ , đơn vị  rự     ộ , Côn     ; 

- Lư : Văn   ư, QHĐ  (3). 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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Phục lục 1: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 

THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 
(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

Đơn vị tính: ha 

STT Tên khu công nghiệp Địa điểm 

Diện tích dự 

kiến đến năm 

2030 khoảng 

(ha)  

Tổng cộng: 4.245 

I Các KCN đã thành lập 1.470,98 

1 

KCN Sông Công I (đ ề    ỉn  ran  

  ớ  v  mở rộn  d ện  í  ) 
TP Sông Công 

196,88 

Trong đó: Mở rộng 1,88 ha 

2 

KC  Đ ềm   ụ  

Phú Bình và Phổ Yên 

361,1 

Trong đó: Mở rộng thêm 11,1 ha 

3 

KC   am   ổ Y n 

     ổ Y n 

263 

Trong đó: Mở rộng thêm 143 ha 

4 K    ôn  n   ệ  Y n Bìn       ổ Y n 400 

5 K    ôn  n   ệ  Sôn  Côn  II TP Sông Công 250 

II Các KCN có trong quy hoạch  1.175 

1 KC  Sôn  Côn  II   a  đ ạn 2 TP Sông Công 300 

2 

K    ôn  n   ệ  – đô   ị - dị   vụ 

  ú Bìn  ( ổn  d ện  í   900  a, 

 r n  đó đấ  KC     6 5  a) 

Huyện Phú Bình 

675 

3 K   C         r n  Y n Bìn  Phổ Yên và Phú Bình 200 

III KCN quy hoạch mới  1.599 
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STT Tên khu công nghiệp Địa điểm 

Diện tích dự 

kiến đến năm 

2030 khoảng 

(ha)  

1 KCN Yên Bình 2 Phổ Yên và  Phú Bình 301 

2 KCN Yên Bình 3 Huyện Phú Bình 300 

3 KC    ượn  Đìn  Huyện Phú Bình 130 

4 

K    ôn  n   ệ  – đô   ị - dị   vụ 

 â    ổ Y n (Quy hoạch toàn khu là 

1.128 ha, trong đó có 868ha đất 

KCN, 260 ha đất đô thị - dịch vụ) 

Xã M n  Đức, xã Phúc 

Thu n, TT Bắ  Sơn,    

Phổ Yên 

 

868  
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Phục lục 2: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH 

THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

Đơn vị tính: ha 

STT Tên cụm công nghiệp Địa điểm 

Diện tích dự kiến 

đến năm 2030 

khoảng (ha) 

  Tổng cộng ( I+II+III+IV+V) 2.067,0 

I 
Cụm công nghiệp giữ 

nguyên diện tích  
  412,73 

1 CCN Bá Xuyên TP Sông Công 48,53 

2 CCN Tân Phú 1 TP Phổ Yên 74,50 

3 CCN Tân Phú 2 TP Phổ Yên 56,50 

4 CC  M n  Đức 1 TP Phổ Yên 75,00 

5 CC  H    ượng Huyện Đại Từ 59,40 

6 CCN Yên Ninh Huyện   ú Lươn  28,00 

7 CC  K m Sơn Huyện Định Hóa 20,00 

8 CCN Nam Hoà Huyện Đồng Hỷ 35,50 

9 CC  Q an  Sơn 1 Huyện Đồng Hỷ 15,30 

II 
Cụm công nghiệp mở 

rộng diện tích 
  447,50 

1 CC  Sơn Cẩm 2 TP Thái Nguyên 75,00 

2 CC  Lươn  Sơn TP Sông Công 75,00 

3 CCN số 3 Cản  Đa   ú  TP Phổ Yên 38,50 

4 CC  Đ ềm Thuỵ Huyện Phú Bình 64,00 

5 
CCN Bảo Lý- Xuân 

  ươn  
Huyện Phú Bình 75,00 

6 CCN Yên Lạc Huyện   ú Lươn  40,00 

7 CC   ân Dươn  Huyện Định Hóa 30,00 

8 CCN Trúc Mai Huyện Võ Nhai 50,00 

III Cụm công nghiệp quy   801,60 
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STT Tên cụm công nghiệp Địa điểm 

Diện tích dự kiến 

đến năm 2030 

khoảng (ha) 

hoạch mới 

1 CC    í   Lươn  TP Thái Nguyên 72,00 

2 CC   Đức Hòa TP Thái Nguyên 70,00 

3 CCN Hòa Bắc TP Thái Nguyên 75,00 

4 CC  Lươn  Sơn 2 TP Sông Công 75,00 

5 CC  Lươn    ú -  ân Đức Huyện Phú Bình 74,50 

6 CC   ân Đức Huyện Phú Bình 74,50 

7 CCN Hà Châu 2 Huyện Phú Bình 72,00 

8 CCN Quân Chu Huyện Đại Từ 50,00 

9 CCN Cát Nê - Ký Phú Huyện Đại Từ 68,00 

10 CC  B  Sơn Huyện   ú Lươn  50,00 

11 CCN Cầu Bình Huyện   ú Lươn  35,60 

12 CCN Cổ Lũn  Huyện   ú Lươn  55,00 

13 CCN Minh Tiến Huyện Đồng Hỷ 30,00 

IV 
Cụm công nghiệp điều 

chỉnh giảm diện tích 
  330,53 

1 CCN Cao Ngạn 1 TP Thái Nguyên 30,00 

2 CC  Sơn Cẩm 1 TP Thái Nguyên 70,50 

3 CC  Sơn Cẩm 3 TP Thái Nguyên 28,63 

4 CCN Khuynh Thạch TP Sông Công 19,27 

5 CCN Nguyên Gon TP Sông Công 14,85 

6 CC  K a Sơn Huyện Phú Bình 11,40 

7 
CCN Hạnh Phúc- Xuân 

  ươn  
Huyện Phú Bình 73,88 

8 CCN An Khánh 1 Huyện Đại Từ 50,00 

9 CCN Phú Lạc 2 Huyện Đại Từ 16,80 

10 CCN Cây Bòng Huyện Võ Nhai 15,20 
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STT Tên cụm công nghiệp Địa điểm 

Diện tích dự kiến 

đến năm 2030 

khoảng (ha) 

V 
Cụm công nghiệp điều 

chỉnh tên gọi, địa điểm 
  74,68 

1 

CCN Hà Châu 1 (Điều 

chỉnh tên gọi, địa điểm 

CCN Thượng Đình tại xã 

Thượng Đình thành CCN 

Hà Châu 1, địa điểm tại xã 

Hà Châu) 

Huyện Phú Bình 74,68 

VI 
Cụm công nghiệp  đưa ra 

khỏi quy hoạch 
  148,54 

1 CCN Số 5 TP TP Thái Nguyên 39,67 

2 CCN Cao Ngạn 2 TP Thái Nguyên 50,00 

3 CCN Số 1 TP Thái Nguyên 7,80 

4 CCN Số 2 TP Thái Nguyên 6,07 

5 
CCN Làng nghề Tiên 

Phong 
TP Phổ Yên 8,00 

6 CCN số 2 Cản  Đa   ú  TP Phổ Yên 30,00 

7 CCN Trung Hội Huyện Định Hóa 7,00 
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Phục lục 3: QUY HOẠCH KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP, NGHỈ 

DƯỠNG, VUI CHƠI GIẢI TRÍ THỂ THAO SÂN GÔN TỈNH THÁI 

NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Tên dự án Địa điểm 

1 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái, nghỉ 

dưỡng, thể dục thể thao hồ Suối Lạnh 
TP. Phổ Yên 

2 Khu thể thao sân gôn Tân Thái Huyện Đại Từ 

3 Sân gôn Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên TP. Thái Nguyên 

4 
Khu thể thao sân gôn tại thị trấn Quân 

Chu và xã Cát Nê, huyện Đại Từ 
Huyện Đại Từ 

5 
K   dân  ư s n      ,  ọc viện gôn kết 

hợ  v     ơ    ải trí hồ K m Đĩn  
Huyện Phú Bình 

6 
Khu tổ hợ  văn  óa   ể dục thể dục thể 

thao sân gôn Quân Chu 
Huyện Đại Từ 

7 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái thể thao 

  ườn  C â  Sơn 
TP. Sông Công 

8 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái thể thao 

hồ Ghềnh Chè 
TP Sông Công 

9 
Sân gôn tại Khu Tổ hợp thể thao và du 

lịch nghỉ dưỡng Thái Nguyên 
TP. Thái Nguyên 

10 
Sân gôn tại Khu đô   ị, văn  óa   ể thao 

Nam Núi Cốc, TP Thái Nguyên 
TP. Thái Nguyên 

11 
Sân gôn tạ  K   đô   ị, văn  óa   ể thao 

Nam Núi Cốc, TP Phổ Yên 
TP. Phổ Yên 

12 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái - thể thao 

Vạn Phái 
TP. Phổ Yên 

13 

Sân gôn tại Khu Bảo tồn giữ gìn bản sắc 

văn  óa     dân  ộc kết hợp du lị   văn 

hóa thể thao, huyện Đồng Hỷ 

Huyện Đồng Hỷ 
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Phục lục 4: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIÁO DỤC,   

ĐÀO TẠO, Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM 

NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Danh mục  Số cơ sở Địa điểm 

A Cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

I Giai đoạn 2021 - 2025   

1 Khối THPT 36  

  rường THPT Quy hoạch 3  

 Trường THPT Đội Cấn 1 Huyện Đại Từ 

 Trường THPT Tức Tranh 1 Huyện   ú Lươn  

 Trường THPT dân tộc nội trú 1  

2 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 31 Các huyện, thành phố 

II Giai đoạn 2026 - 2030 

1 Khối THPT 39  

  rường THPT Quy hoạch 3  

 2 trường ngoài công lập 2  

 Trường THPT Sông Công 2 1 TP Sông Công 

2 Khối giáo dục nghề nghiệp 28 Các huyện, thành phố 

B Cơ sở Y tế 

1 
Bệnh viện đa k  a,      n k  a 

tuyến tỉnh 
11 Các huyện, thành phố 

2 Y tế tuyến huyện 8 Các huyện, thành phố 

C Cơ sở an sinh xã hội 

1 
Trung tâm bảo trợ và công tác xã 

hội Thái Nguyên 
1 TP Thái Nguyên 

2 
 r n   âm Đ ề  dưỡng và phục 

hồi chứ  năn   âm   ần kinh 
  TP Thái Nguyên 

3 
Cơ sở Cai nghiện Đa   ứ  năn  

Thái Nguyên 
 TP Thái Nguyên 

4 
 r n   âm Đ ề  dưỡn  n ười có 

công Thái Nguyên 
 Huyện Đại Từ  
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Phục lục 5: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO TỈNH 

THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021 – 2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

STT Danh mục Địa điểm Số lượng  

A DI TÍCH 
  

 
Di tích cấp quốc gia đặc biệt 

 
13 

A1 

Di tích  lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu 

(ATK) Định Hoá được Chính phủ quyết định xếp 

hạng tại Quyết định số: 548/QĐ-TTg, ngày 

10/5/2012, gồm 13 điểm di tích 

  

1      ù C ợ C   
  ị  rấn 

 C ợ C    

2  ơ     n      V ệ   am G ả    ón    ân 
Xã Địn  

Biên  

3 
 ơ  C ủ  ị   Hồ C í M n  ở v    m v ệ   ạ  đồ  

K a   ý năm 194  

Xã  Đ ềm 

Mặ   

4 
 ơ  C ủ  ị   Hồ C í M n  ở v    m v ệ   ạ  Đồ   ỉn 

Keo (1948 -1954) 
Xã   ú Đìn  

 

5 

Cụm d   í   C ủ  ị   Hồ C í M n  ở K  ôn    : 

Cây đa, Đ ạn s ố  K  ôn    -nơ  B    ắm,   ặ  v  

 â    ,     s n v   ầm B   ở đồ   a Đìn  

Xã   ú Đìn  
 

6 

Địa đ ểm d   í    ổn  Bí   ư  rườn  C  n  v  Văn 

  òn   r n  ươn  Đản    m v ệ   ạ    ụn  H ển 

(1947 -1949) 

Xã Đ ềm 

Mặ   

7 
Địa đ ểm d   í   Cơ   an Bộ  ổn   ư  ện  Q ân độ  

n ân dân V ệ   am (1949-1954) 
Xã Bả  L n  

 

8   ắn   ản       K  ôn     Xã   ú Đìn  
 

9 Địa đ ểm    n      Hộ          V ệ   am  

Xã Đ ềm 

Mặ   

10 
 ơ     n      Uỷ  an H    ìn  V ệ   am (Uỷ  an 

 ả  vệ      ìn    ế   ớ   ủa V ệ   am) 

Xã Đ ềm 

Mặ   

11 Địa đ ểm    n      Uỷ  an K ểm  ra  r n  ươn  
Xã Đ ềm 

Mặ   

12 
Địa đ ểm B   Q ân độ  n ân dân ra số đầ  

20/10/1950 

Xã Địn  

Biên  

13 

Địa đ ểm Đồ   ụ Đồn, nơ  C ủ  ị   Hồ C í M n  

  ủ  rì  ễ    n    ân   m Đạ   ướn   ổn    ỉ     

  ân độ    ố    a v  dân   ân  ự vệ     đồn    í 

Võ Nguyên Giáp (1948) 

Xã   ú Đìn  
 

 
Di tích cấp quốc gia 

 
52 

1 K   d   í   nú  Văn - núi Võ. 

xã Ký Phú  

   ện Đạ  

 ừ 
 

file:///F:/1_QH%20tinh%20Thai%20Nguyen/1_QHT%20TN_HO%20SO%20TRINH%20THAM%20DINH%2022022022/GOP%20Y%20QHT%20THAI%20NGUYEN/AppData/Roaming/THAO/Ly%20lich/HNBVN.DOC
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STT Danh mục Địa điểm Số lượng  

2 
K   d   í   K ả   ổ  ọ    ờ  đạ  đồ đ   ũ ở xã      

  ần Sa 

xã   ần Sa 

   ện Võ 

Nhai 
 

3 

  ữn  địa đ ểm  ị   sử  ạ  xã    n    n : 

+        H  n    ị Ú  (    ỳ),  ơ sở  n     Cờ 

  ả    ón . 

+     ôn    ô Hả  L n  

+        Lư    ị    n 

+ Bãi Soi Quýt 

xã Tiên 

Phong  

 X   ổ Y n 
 

4 Đền Lụ  G    (M ế  V  ) 
xã Đắ  Sơn 

 X   ổ Y n  

5 Đìn    ươn  Độ 

xã Xuân 

  ươn  

   ện   ú 

Bình 

 

6 Đền Đ ổm 

xã Độn  Đạ  

   ện   ú 

Lươn  
 

7 
Địa đ ểm    n      Độ  Cứ    ố    ân II n    

15/9/1941 (Rừn  K  ôn M n ) 

xã Tràng Xá 

   ện Võ 

Nhai 
 

8 Han    ượn  H  n , s ố  Mỏ G  

xã Phú 

  ượn  

   ện Võ 

Nhai 

 

9 Địa đ ểm Căn  B  Vân 

Xã Bìn  Sơn 

TP Sông 

Công 
 

10 

Cụm d   í   K a Sơn (  ùa Ma  Sơn, rừn  R  , nền 

n   ôn  Ca      , địa đ ểm rừn  Mấn,đìn  K a Sơn 

Hạ,   ùa L n  Ca, đìn  K a Sơn   ượn ) 

Xã K a  Sơn 

   ện   ú 

Bình 
 

11 
Địa đ ểm  ôn   ố n      ươn    n  – L ệ  sĩ    n 

  ố  (n    2 / /194 ) 

TT Hùng 

Sơn 

   ện Đạ  

 ừ 

 

12 

Mộ  số địa đ ểm  ủa   ộ  k ở  n  ĩa           n 

năm 191  (D n  Côn  sứ,  rạ   ín  k ố xan ,     

lao Thái Nguyên –   ườn   rưn  Vươn ;   òn  

   ến G a S n  –   ườn    an Đìn    ùn  v  Đền 

  ờ Độ  Cấn –   ườn  H  n  Văn   ụ) 

  ườn  

 rưn  

Vươn ,  

  ườn    an 

Đìn    ùn ,  

  ườn  

H  n  Văn 

  ụ.  

TP Thái 

Nguyên 
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STT Danh mục Địa điểm Số lượng  

13 
 ơ     n       ơ sở Đản  Cộn  sản đầ     n  ủa 

Đản   ộ  ỉn            n năm 1936 

xã La Bằn  

   ện Đạ  

 ừ 
 

14 
Địa đ ểm    n       ơ   an   ỉ     C  ến k   

    ễn H ệ 

xã Yên Lãng 

   ện Đạ  

 ừ 
 

15 Độn  L n  Sơn 

Xã L n  Sơn 

TP Thái 

Nguyên 
 

16 Chùa Hang 

  ườn  

Chùa Hang 

TP Thái 

Nguyên 

 

17 Đìn  Hộ Lện  

xã Đ ềm 

  ụ  

H  ện   ú 

Bình 

 

18 Đìn  X ân La 

xã Xuân 

  ươn  

H  ện   ú 

Bình 
 

19 
Địa đ ểm  ư  n ệm C ủ  ị   Hồ C í M n  về   ăm 

K    ôn  n   ệ  Gan    é            n 

  ườn  Cam 

Giá 

TP Thái 

Nguyên 

 

20 C ùa Ú  Kỳ 

xã Ú  Kỳ 

H  ện   ú 

Bình 
 

21 Chùa Ha 

xã   ã Lộn  

H  ện   ú 

Bình 
 

22 
Địa đ ểm Đạ   ộ     ến sỹ     đ a    n   ố   ần   ứ 

n ấ  (1952) 

xã Hợ  

Thành 

   ện   ú 

Lươn  

 

23 
Địa đ ểm Xưởn    ân   ớ , nơ    ế  ạ     n   ôn  

súng Bazoka (1947) 

  ị  rấn 

Giang Tiên 

   ện   ú 

Lươn  

 

24 Đìn  Đôn  

xã  ân Đứ  

   ện Phú 

Bình 
 

25 
Địa đ ểm nơ  ở v    m v ệ   ủa C ủ  ị   Hồ C í 

M n  (1954)  ạ  đồ     n   rú  

xã Bản 

   ạ  

   ện Đạ  

 ừ 
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STT Danh mục Địa điểm Số lượng  

26 
Địa đ ểm  ư  n ệm       an  n  n x n     n  Đạ  

độ  915    s n   ạ  Lư  X  (   n  12/19 2) 

  ườn  G a 

Sàng 

TP Thái 

Nguyên 

 

27 Hang Sa Khao 

xã Phú 

  ượn  

   ện Võ 

Nhai 

 

28 

C   địa đ ểm    n   an đến   ạ  độn   ủa V ệ  nam 

G ả    ón    ân n    19, 20/8/1945  ồm:Địa đ ểm 

C ùa Đ n,  địa đ ểm Đìn  H n    ố v  địa đ ểm 

k     ủ sự n   đèn  ũ) 

TP Thái 

Nguyên  

29 Địa đ ểm  rườn      ễn Á  Q ố  (1949) 

xã Bình 

Thành 

   ện Địn  

Hóa 

 

30 
Địa đ ểm C ủ  ị   Hồ C í M n  về   ăm n ân dân 

xã Hùn  Sơn ( năm 1954 v  năm 1958) 

  ị  rấn 

Hùn  Sơn 

H  ện Đạ  

 ừ 

 

31 Đền   ờ Đỗ C n 
xã M n  Đứ  

 X   ổ Y n  

32 
Địa đ ểm  ơ   an  ổn  Cụ    ín   rị Q ân độ  n ân 

dân V ệ   am  ạ  đồ    ẩm  ắn  (1950 - 1954) 

Xã Địn  

Biên 

   ện Địn  

Hóa 

 

33 C ùa Hươn  Ấ  

xã Tiên 

Phong 

 X   ổ Y n 
 

34 
 ơ     n      Đạ  Đ  n 308 (Đạ  đ  n   ân    n 

Phong) 

  ị  rấn Đ  

H  ện   ú 

Lươn  
 

35 Chùa Hang 

   C ợ C   

H  ện Địn  

Hóa 
 

36 
 ơ  ở v    m v ệ   ủa Bộ  ổn    am mư    ân độ   

n ân dân V ệ   am (1949-1954), 

xã Bả  L n  

   ện Địn  

Hóa 
 

37 

Địa đ ểm nơ     n       ổn   ụ    n   ấ  - ngày 

11/ /1950 (  ền   ân  ủa  ổn  Cụ  H   Cần 

QĐ DV ) 

xã Thanh 

Địn  

H  ện Địn  

Hóa 

 

38 
Địa đ ểm,  rụ sở   m v ệ   ủa Văn   òn   r n  

Ươn  Đản  (194  - 1948) 

Xã Bình 

Thành 

H  ện Địn  

Hóa 

 



51 

 

 

 

STT Danh mục Địa điểm Số lượng  

39 

Địa đ ểm  ổ   ứ  Đạ   ộ   ần   ứ n ấ   ủa  ổn  L  n 

đ  n La  độn  V ệ   am, Đ  n   an  n  n  ứ  

  ố  v  L  n   ệ    ụ nữ V ệ   am (1950) 

xã Phú 

Xuyên 

   ện Đạ  

 ừ 

 

40 
 ơ  ở v    m v ệ   ủa Đạ   ướn  Võ      n G    

 ạ  Ke  En (1953-1954) 

xã Thanh 

Địn  

H  ện Địn  

Hóa 

 

41 
Xưởn   Độ  Cấn -    m   Q ân   ớ  K   (194 -

1954) 

Xã Đồn  

  ịn  

H  ện Địn   

Hóa 

 

42 

Địa đ ểm  ơ   an Bộ  ổn    am mư    ân độ  

n ân dân V ệ   am v  nơ  ở v    m v ệ   ủa  ổn  

  am mư   rưởn  H  n  Văn      (1949-1954) 

Xã Địn  

Biên 

H  ện Địn  

Hóa 

 

43 Han  Ố  

xã Bình 

Long 

H  ện Võ 

Nhai 

 

44 
Địa đ ểm  ễ n  n   ố    ư đầ     n  ủa nướ  V ệ  

 am dân   ủ  ộn   òa ( 1/9/1954) 

xã    n Hộ  

H  ện Đạ  

 ừ 
 

45 
Địa đ ểm    n      v  đón    ân  ủa Cụ   ổn  

  an   ra   ân độ    ố    a V ệ   am ( 1948-1954) 

xã Bả  

Cườn  

H  ện Địn  

Hóa 

 

46 
Địa đ ểm Hộ   rườn   ủa  ổn  Q ân ủ  v  Bộ  ổn  

 ư  ện  QĐ DV  (194 -1954) 

xã Thanh 

Địn  

H  ện Địn  

Hóa 

 

47 
Địa đ ểm       ân dân ra số đầ  n    11/3/1951  

(     n L  Hồn     n ) 

xã Q   Kỳ 

H  ện Địn  

Hóa 
 

48 
Địa đ ểm  rườn  dạ    m     H ỳn    ú  K  n  

(1949) 

xã Tân Thái 

H  ện Đạ  

 ừ 
 

49 
Cơ   an  ôn  v n  r n  ươn  v  Hộ   ôn  dân 

Cứ    ố  V ệ   am 

xã Đ ềm 

Mặ   

50 

Địa đ ểm  ơ   an  ổn   ộ V ệ  M n  (194 -1948) 

v  nơ  ở,   m v ệ   ủa đồn    í H  n  Q ố  V ệ  

(1947-1950) 

xã Đ ềm 

Mặ   

51 Hang chùa 

xã Văn Lăn  

   ện Đồn  

Hỷ 
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STT Danh mục Địa điểm Số lượng  

52 
Địa đ ểm K a  s n  n  n  Đ ện ản  v     ế  ản  

     mạn  V ệ  Nam 1953 

xã Đ ềm 

Mặ ,    ện 

Địn  Hóa 
 

 
Di tích cấp tỉnh 

 
221 

B 
THIẾT CHẾ VĂN HÓA - THỂ THAO CẤP 

TỈNH XÂY MỚI   

1  r n   âm Dị   vụ v      đấ    ể   a  
  

2   ư v ện  ỉn  
  

3 Bả    n   ỉn  
  

4 
Dự  n xâ  dựn   ơ sở v     ấ ,   ấn    ện v      

đấ  môn đ a     ền 
  

5  r n   âm        n     m v  C  ế   ón  
  

6  rườn    ổ   ôn  năn  k  ế    ể dụ    ể   a  
  

7  r n   âm   ôn    n  r ển  ãm 
  

8 K   L  n  ợ    ể   a  
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Phục lục 6: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

dự kiến 

khoảng 

(km) 

1 Cao tốc 
   

1.1 
Ca   ố  H   ộ  -Thái Nguyên - Bắ  

Kạn (C .0 )    

1.1.1 Đoạn Hà Nội - Thái nguyên 
    n 

Thành 
Tân Long 38,58 

1.1.2 
Đoạn Thái Nguyên đi Chợ Mới (Bắc 

Kạn) 
Tân Long Y n Lạ  22,62 

1.2 V n  đa  5 (C .39)  ân Đứ  Đè    e 47,18 

2 Các tuyến Quốc lộ 
   

2.1 Q ố   ộ 3 (QL.3) 
Cầ  Đa 

Phúc 
Yên Ninh 68,35 

2.2 Q ố   ộ 1B (QL.1B) Cầ  Mỏ G  Tân Long 44,70 

2.3 Q ố   ộ 3  (QL.3 ) 
  

56,95 

2.3.1 
Đoạn Cầu Ca - TP Thái Nguyên (đoạn 

Km96+500-Km119+500) 
Cầ  Ca 

TP Thái 

Nguyên  

2.3.2 
Đoạn Bờ Đậu - Đèo Khế (đoạn 

Km139-Km172+800) 
Bờ Đ   Đè  K ế 

 

2.4 Đườn  Hồ C í M n  (HCM) Yên Ninh 
Đè  

M ồn  
32,00 

2.5 Q ố   ộ 3C (QL.3C) Ngã ba 31 Q   Kỳ 35,00 

2.6 Q ố   ộ 1  (QL.1 ) Hợ    ến QL1B 30,70 

3 Các tuyến đường tỉnh 
   

3.1 Đườn   ỉn  261 (Đ 261) Đạ   ừ  ú  Căn  50,00 

3.2 Đườn   ỉn  261C (Đ .261C) Cầ  Ca 
Dươn  

Thành 
5,55 

3.3 Đườn   ỉn  261D (Đ .261D) Hươn  Sơn 
Dươn  

Thành 
12,10 

3.4 Đườn   ỉn  261E (Đ .261E) Hươn  Sơn  ân Đứ  4,16 

3.5 Đườn   ỉn  262 (Đ .262) Dố  L m Sông Công 11,23 

3.6 Đườn   ỉn  263 (Đ .263) Đ    ú   ịn  24,50 
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STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

dự kiến 

khoảng 

(km) 

3.7 Đườn   ỉn  263B (Đ .263B) Hùn  Sơn Kỳ   ú 13,50 

3.8 Đườn   ỉn  263C (Đ .263C) H    ượn    ú Lạ  15,00 

3.9 Đườn   ỉn  264 (Đ .264) Khuôn Ngàn 
Quán 

Vuông 
31,00 

3.10 Đườn   ỉn  264B (Đ .264B) Yên Thông Đè  De 15,80 

3.11 Đườn   ỉn  265 (Đ .265) Đìn  Cả Bình Long 23,50 

3.12 Đườn   ỉn  266 (Đ. 266) Sông Công Hà Châu 13,20 

3.13 Đườn   ỉn  26  (Đ .26 ) Dố  L m 
 am Hồ nú  

Cố  
16,33 

3.14 Đườn   ỉn  269B (Đ .269B) Ú  Sơn Hợ    ến 15,00 

3.15 Đườn   ỉn  269C (Đ .269C) Cầ  Mâ   rạ  Ca  14,70 

3.16 Đườn   ỉn  269D (Đ .269D) Linh Nham Tràng Xá 28,50 

3.17 Đườn   ỉn  269E (Đ .269E) Bả  Lý Đồn  L  n 12,60 

3.18 Đườn   ỉn  2 0 (Đ .2 0) Đ n H     ạ  20,05 

3.19 Đườn   ỉn  2 1 (Đ .2 1) La Hiên Sản  Mộ  37,00 

3.20 Đườn   ỉn  2 4 (Đ .2 4) Đắ  Sơn Đè    e 12,10 

4 
Quy hoạch tuyến đường huyện nâng 

lên thành đường tỉnh    

4.1 
   ến Ba H n  - Tiên Phong - Đ  

Sôn  Cầ  (  ù Lâm): đặ    n Đ 261B 
Ba Hàng Thù Lâm 15,00 

4.2 
   ến Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà: 

đặ    n Đ 2 0B 
Cù Vân Phúc Hà 7,00 

4.3 
   ến Q an  Sơn -   ú Đô -Núi 

  ấn: đặ    n Đ 2 2 
Q an  Sơn  ú    ấn 30,00 

4.4 
   ến Hóa   ượn  – M n  L   - Hòa 

Bìn : đặ    n Đ .2 3 
Hóa   ượn  Hòa Bình 12,40 

4.5 
Đườn  Y n   n  – Y n  rạ   – Phú 

  ến – Ôn Lươn : đặ    n Đ .263D 
Yên Ninh Ôn Lươn  20,00 

4.6 

Đườn  Bìn  L n  đ  xã Đồn    ến, 

   ện Y n   ế,  ỉn  Bắ  G an : đặ  

  n Đ .265B 

Bình Long 

Xã Đồn  

  ến (Bắ  

Giang) 

7,00 

4.7 
Đườn  Cầ  Mâ  – Tân Kim – Tân 

   n : đặ    n Đ .266B 
Cầ  Mâ  Tân Thành 12,00 

4.8 
Đườn  Hươn  Sơn –  rạ  Ca : đặ    n 

Đ .269F 
Hươn  Sơn  rạ  Ca  11,50 
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STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

dự kiến 

khoảng 

(km) 

4.10 
Đườn  Bản    ạ  - La Bằn : đặ    n 

Đ .264C 
Bản    ạ  La Bằn  8,25 

4.11 
Đườn     Hùn  Sơn -    n Hộ  - 

H  n   ôn : đặ    n Đ .263E 

TT Hùng 

Sơn 

Hoàng 

Nông 
6,52 

4.12 
Đườn  nố  L  n kế  vùng - TT Quân 

Chu -  â   rú : đặ    n Đ .261F 

Đườn     n 

kế  vùn  
Tây Trúc 5,29 

4.13 

Đườn  nố  Đ .2 0- Đ .261 - 

Đ .263B - K ô  Kỳ - La Bằn  - Yên 

Lãng - QL3 : đặ    n Đ .2 0C 

Đ 2 0 Yên Lãng 18,50 

4.14 
Đườn  nố   ừ Đ .2 0C - QL37 - 

Đ .264 -  Đ .263: đặ    n  Đ 2 0E 
Đ 2 0C Đ 263 10,90 

4.15 
Đườn  nố  Đ .2 0C đến xã Lươn  

   ện,     n Q an : đặ    n Đ 2 0D 
Đ 2 0E 

Xã Lươn  

   ện 

(Tuyên 

Quang) 

5,40 

4.16 
Đườn   r n  X  -   ươn  G a : đặ  

  n Đ 265C 
Tràng Xá 

  ươn  

Giao 
28,30 

4.17 Đườn   r n    ía Bắ     Hùn  Sơn 

nút giao 

QL37 và 

Đ .2 0 

QL37( xã 

Bản 

   ạ ) 

5,30 

5 
Quy hoạch các tuyến đường trọng 

điểm    

5.1 
   ến    n kế       ỉn            n, 

Bắ  G an , Vĩn    ú  

nút giao 

Yên Bình 
QL37 54,70 

5.2 
Đườn  Hươn  Sơn –   ượn  Đìn  – 

Bả  Lý – X ân   ươn  – Kha Sơn 
Hươn  Sơn K a Sơn 18,50 

5.3 
Đườn   r n  đô   ị Hóa   ượn , 

   ện Đồn  Hỷ 
Hóa   ượn  Khe Mo 6,00 

5.4 Đườn  Hồ  ú  Cố  Đ .2 0 
Trùng 

đ ểm đầ  
34,20 

6 Các tuyến trục dọc 
   

6.1 

 rụ  dọ    ía  â  D1 (   ến đ    e  

QL3C - ngã 3 Quán Vuông - Đ .264 - 

QL37 -    ến    n kế  Vùn  - nút giao 

Yên Bình) 

Đè  S  
Nút giao 

Yên Bình 
100,00 

6.2 

 rụ  dọ   r n   âm D2 ( rùn  vớ  

CT07) 

 

    n 

Thành 
Y n Lạ  61,20 
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STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

dự kiến 

khoảng 

(km) 

6.3 
 rụ  dọ    ía Đôn  D3 ( Sản  Mộ  - 

Vũ C ấn - Đìn  Cả - Đ .265) 
Sản  Mộ  Bình Long 58 

7 Các tuyến trục ngang 
   

7.1 
 rụ  n an   1 ( rùn  đườn  Hồ C í 

Minh) 
Yên Ninh 

Đè  

M ồn  
32,00 

7.2 

 rụ  n an   2 (QL1B - M n  L   - 

  ú Đô - QL3 - Đ .263 -   ú  Lươn  

- M n    ến - Đ .264 - Bình Thành - 

  ú Đìn  - Đ .264B) 

Võ Nhai Đ .264B 85,00 

7.3 

 rụ  n an   3 (đ    e  QL1  đến  ầ  

Linh Nham - Hóa  Hượn  - CT07 - 

n ã  a Bờ Đ   - QL37) 

Hợ    ến Yên Lãng 71,00 

7.4 

 rụ  n an   4 ( rạ  Ca  -  ân Lợ  - 

B n Đạ  - Tân Thành - v n  đa  5 

vùn  H   ộ )    

 
-  rạ  Ca  - Tân Thành  rạ  Ca  Tân Thành 13,80 

 
- VĐ5 Tân Thành Đè    e 18,20 

8 Các tuyến vành đai 
   

8.1 

V n  đa  1 (Bờ Đ   - Hóa   ượn  - 

Sơn Cẩm - đườn   r n  Hóa   ượn , 

Đồn  Hỷ - Đ .269D -  ầ  L n    am 

- QL17 - Cầ  M n  - Đ   X  - 

Đ .269E - Đ .269C - QL37 -   ần 

Pháp - Đ .266 - Đườn  C    mạn  

tháng 10 -   ườn    ắn  Lợ  - 

Đ .262 - đườn  Q an   r n  - 

Đ .2 0 - Đ .2 0B - QL37 - Bờ Đ  ) 

Bờ Đ   
Trùng 

đ ểm đầ  
84,00 

8.2 

V n  đa  2 (Y n Đổ - Đ .2 2 - Phú 

Đô - Văn Lăn  -   ần Sa - Cúc 

Đườn  - La Hiên - Đ .269D - Văn 

Hán - Câ    ị -  rạ  Ca  -  ân Lợ  - 

Đ 269C - Tân Khánh - Tân Kim - 

Tân Hòa - Đ .269B - khu CN Phú 

Bình - Đ .261E - Đ .261D - 

Đ .261C - Đ .266 - Cổ      - Tiên 

Phong -  ân Hươn  - đườn     n kế  

Vùng - Đ .264 - Đ .263 -    Đ  - 

Y n Đổ) 

Y n Đổ 
Trùng 

đ ểm đầ  
185,00 
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Phục lục 7: QUY HOẠCH LƯỚI ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN            

THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Tên trạm Máy 
Điện áp 

(kV) 

Quy mô dự kiến 

khoảng 

(MVA) 

 Giai đoạn 2021-2025  

I Trạm 500kV       

  Xây dựng mới       

1  rạm 500kV           n AT1 500/220 900 

II Trạm 220kV       

  Xây dựng mới       

1  rạm 220kV   ú Bìn  2 
AT1 220/110 250 

AT2 220/110 250 

2  rạm 220kV Sôn  Côn  AT1 220/110 250 

  Mở rộng, nâng công suất       

1  rạm 220kV Lư  X  AT2 220/110 250 

III Trạm 110kV       

  Xây dựng mới       

1  ú  Cố  T1 110/35/22 40 

2 Gia Sàng T1 110/35/22 63 

3 Yên Bình 4 T1 110/35/22 63 

4 Yên Bình 5 T1 110/35/22 63 

5 Yên Bình 8 
T1 110/35/22 63 

T2 110/35/22 63 

6 Phú Bình 2 T1 110/22 63 

7 Phú Bình 3 T1 110/22 63 

8 Đa   ú  T1 110/35/22 63 

9 M n  Đứ  T1 110/35/22 63 

10 Võ Nhai T1 110/35/22 40 

11  rạ  Ca  T1 110/35/22 63 

12   ú Lươn  2 T1 110/35/22 40 

13 Địn  Hóa T1 110/35/22 40 

14 Q  ế    ắn  T1 110/35/22 40 

15 Hươn  Sơn T1 110/35/22 63 

16   ố Cò T1 110/35/22 63 

17 Gang Thép 2 T1 110/35/22 63 

18 Sông Công 5 T1 110/35/22 63 

  Mở rộng, nâng công suất       

1   ịn  Đ n T1 110/35/22 63 

2 Sông Công 2 T2 110/35/22 63 

3 Phú Bình T3 110/35/22 63 
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TT Tên trạm Máy 
Điện áp 

(kV) 

Quy mô dự kiến 

khoảng 

(MVA) 

4 Đạ   ừ T2 110/35/22 40 

5 Lư  X  
T1 110/35/22 63 

T2 110/35/22 63 

Giai đoạn 2026-2030 

I Trạm 500kV       

  Mở rộng, nâng công suất       

1  rạm 500kV           n AT2 500/220 900 

II Trạm 220kV       

  Xây dựng mới       

1  rạm 220kV Đạ   ừ AT1     

  Mở rộng, nâng công suất       

1  rạm 220kV   ú Bìn  2 AT3 220/110 250 

III Trạm 110kV       

  Xây dựng mới       

1 Yên Bình 6 T1 110/35/22 63 

2 Yên Bình 7 
T1 110/35/22 63 

T2 110/35/22 63 

3 Sông Công 3 T1 110/35/22 63 

4 Phú Bình 4 T1 110/35/22 63 

5 Đạ   ừ 2 T1 110/35/22 40 

6   ịn  Đứ  
T1 110/35/22 63 

T2 110/35/22 63 

7 Ca    ạn 
T1 110/35/22 63 

T2 110/35/22 63 

  Mở rộng, nâng công suất       

1  ú  Cố  T2 110/35/22 40 

2 Gia Sàng T2 110/35/22 63 

3 Yên Bình 4 T2 110/35/22 63 

4 Yên Bình 5 T2 110/35/22 63 

5 Yên Bình 8 T3 110/35/22 63 

6 Phú Bình 2 T2 110/22 63 

7 Phú Bình 3 T2 110/22 63 

8 Đa   ú  T2 110/35/22 63 

9 M n  Đứ  T2 110/35/22 63 

10 Võ Nhai T2 110/35/22 40 

11  rạ  Ca  T2 110/35/22 63 

12   ú Lươn  2 T2 110/35/22 40 

13 Địn  Hóa T2 110/35/22 40 

14   ố Cò T2 110/35/22 63 

15 Gang Thép 2 T2 110/35/22 63 

16 Lư  X  T3 110/35/22 63 
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Phục lục 8: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC 

SẠCH TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

STT  Hạng mục 

I Vùng 1 

1     m   nước Nam Núi Cốc (Voi Phun) 

2     m   nước Bình Thu n 

3 Nâng công suấ  n   m   nướ  Đại Từ 

4 Nâng công suấ  n   m   nướ   í   Lươn  

5 Nâng công suất NMN Yên Bình 

6 
Xây dựng hệ thốn  đường ống truyền dẫn nước từ Hồ Núi Cốc về TP Thái 

Nguyên 

7 Xây dựng mạn   ưới cấ  nước huyện Đại Từ 

II Vùng 2 

1 Nâng công suấ  n   m   nước Sông Công 

2 Xây dựng và mở rộng hệ thốn  đường ống truyền dẫn 

3 Xây dựn  n   m   nước Sông Công II 

4     m   nước Sông Công III quy hoạch ngắn hạn 

5 Xây dựng NMN Phú Bình 

6 Xây dựn  MLC          đô   ị và các xã thuộc thị xã Phú Bình 
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Phục lục 9: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Danh mục dự án  
Địa 

điểm  
Nội dung, quy mô đầu tư dự kiến 

1 
Xây dựng Chính               

quyền số 

Toàn 

tỉnh 

Xây dựng nền tản  đ ều hành, tác nghiệp; 

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; 

Phát triển dữ liệu của tỉnh; Xây dựng và 

nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) của tỉnh; cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 

2 
Dự án về chuyển đổi 

số của tỉnh 

Toàn 

tỉnh 

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thu t công nghệ 

thông tin và hạ tầng phụ trợ đồng bộ với 

các nền tảng chuyển đổi số  r n  ơ sở kế 

thừa các hạ tần  đã  ó. 

- Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và nền 

tảng dữ liệu mở tỉnh Thái Nguyên. 

- Đầ   ư       ần mềm, giải pháp an toàn 

thông tin. 

3 

Triển khai chuyển đổi 

số tạ       ĩn  vự  ư  

tiên  

Toàn 

tỉnh 

Ư     n  r ển khai chuyển đổi số tại các 

n  n ,  ĩn  vực trọn  đ ểm n ư      dục,  

y tế, nông nghiệp, du lịch. 

4 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi 

số xây dựn   ơ quan 

báo chí chủ lự  đa 

  ươn    ện 

Toàn 

tỉnh 

Tạ       ơ   an       í (B             n, 

Đ          an  - Truyền hình, Tạp chí     

Văn n  ệ). 

5 

Số hóa hệ thống truyền 

  an   ơ sở  r n địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

Toàn 

tỉnh 

C   đơn vị thực hiện nhiệm vụ                       

  ôn    n   ơ sở 
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Phục lục 10: QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH THÁI NGUYÊN               

THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Hạng mục Địa điểm   

I Công trình tưới  

1 Hồ Kẹm Xã La Bằng, huyện Đại Từ 

2 Hồ K  ôn     Xã   ú Đìn ,    ện Định Hóa 

3 Hồ Đầm L n  Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ 

4 Đ    r n sôn  Côn  TP. Phổ Yên 

5 Sửa   ữa nân   ấ  đ   Đ  Gân v  Cốn  10  ửa TP. Thái Nguyên 

6 
G a  ố đảm  ả  an    n k n , đườn    ản  ý dọ   ờ 

k n  v   ầ    a k n   r n  ệ   ốn  k n   ồ  ú  Cố  
TP. Phổ Yên, TP. Sông Công 

7  ân   ấ   ôn   rìn   ướ  (406  ôn   rìn ) C      ện,    

8 Xâ  mớ   ôn   rìn   ướ  (224  ôn   rìn ) C      ện,    

9 
Xâ  dựn  CSH    ụ  vụ      ơ  ấ  vùn  sản x ấ  

  è    ện   ú Lươn ,    ện Đồn  Hỷ,      ổ Y n 

  ú Lươn , Đồng Hỷ, TP. 

Phổ Yên 

II Công trình tiêu  

1 
Cụm C       (nân   ấ  4  ốn , xâ  mớ  38  ốn , 4 

 rạm  ơm) 
C      ện,    

2 Hệ   ốn  k n       C      ện,    

III Phòng, chống lũ  

1  r n xả  ũ  ổ s n   ồ  ú  Cố  Phúc Trìu, TPTN  

2 
Hệ   ốn   ôn   rìn         ũ  ạ d   ồ  ú  Cố   r n 

sông Công 

TP. Phổ Yên, TP. Sông 

Công 

3  r n      H ốn  2 TP. Thái Nguyên 

4  ạ  vé   òn  sôn  Cầ  đ ạn   a    TP. Thái Nguyên 

5 Mở rộn   ầ  G a Bả  TP. Thái Nguyên 

6 
Củng cố, nâng cấp các tuyến đ  v   ôn   rìn   r n đ  

hiện có 

TP. Thái Nguyên, Phú Bình, 

Phổ Yên 

7 C      ến mớ  đ   ả,  ữ  Cầ ;  ả,  ữ  M  L n    .           n, Đồng Hỷ 
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Phục lục 11: PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Tên dự án Địa điểm 
Quy mô, công suất               

dự kiến khoảng 

1 Các nhà máy xử lý rác   

1.1 
Khu LH xử  ý C R Đ  

Mài 
 TP Thái Nguyên 

Xử lý CTRSH, CTRCN, 

CTRNH 

Quy mô 28,07 ha 

Nâng công suất từ 300 tấn/ngày 

lên 1.000 tấn/ngày 

1.2 

Khu liên hợp xử lý CTR -

Công ty TNHH MT Sông 

Công 

  TP Sông Công 

 

Xử lý CTRSH, CTRCN, 

CTRNH 

Quy mô: 28,0 ha 

công suất 3.530 tấn/ngày 

1.3 

Nhà máy xử lý CTRSH và 

CN CTCPMT Thái 

Nguyên 

 

 TP Phổ Yên 

Xử lý 

CTRCN; CTRSH 

Quy mô 9,4 ha Công suất 1.100 

tấn/ngày 

1.4 

N   m   xử  ý r     ả  

Công ty CP mô   rườn  

V ệ  X ân Mớ  

 

 TP Phổ Yên 

C ỉ đố  CTR CN. 

Quy mô 15,1 ha 

 ân   ôn  s ấ   ừ 685 

 ấn/n      n 1.000  ấn/n    

1.6 
Khu liên hợp xử lý CTR 

SH Bình Thu n 
  Huyện Đại Từ 

Xử lý CTRSH, CTRCN, 

CTRNH 

Quy mô: 8,2 ha 

Nâng công suất từ 50 tấn/ngày 

lên 250 tấn/ngày 

1.7 Khu LH xử lý rác Phúc 

Thành 
Huyện Đồng Hỷ 

Xây dựng mới. 

Xử lý CTRSH, CTRCN, 

CTRNH 

Quy mô: 9,2 ha 

Công suất: 150 tấn/ngày 

1.8 
Khu xử lý CTRSH Trại 

Cau 
Huyện Đồng hỷ Nâng cấp công suất 
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TT Tên dự án Địa điểm 
Quy mô, công suất               

dự kiến khoảng 

Đốt CTRSH, 

1.9 
Bãi chôn lấp CTRSH Yên 

Lạc 

Huyện Phú 

Lươn  

Nâng công suấ  GĐ 2021- 

2025. Đốt CTRSH 

1.10 Khu xử  ý C RSH    Đ . 
Huyện Phú 

Lươn  

Nâng công suấ  GĐ 2026- 

2030. Đốt CTRSH 

1.11 
Khu xử lý CTRSH TT Chợ 

Chu tạ  xóm vườn Rau 

Huyện Phú 

Lươn   

Nâng công suấ  GĐ 2021- 

2025. Đốt CTRSH 

1.12 Khu xử lý CTRSH Bình 

Yên 

Huyện Phú 

Lươn  

Nâng công suấ  GĐ 2021- 

2025. Đốt CTRSH 

1.13 Khu xử lý CTRSH Phú 

Đìn  

Huyện Phú 

Lươn  
Đốt CTRSH 

1.14 
Khu xử lý chất thải rắn 

  ôn Vũ Lươn , xã  r n  

Lươn  

Huyện Phú 

Lươn  

Công suất theo dự  n được 

duyệt 

1.15 

Khu xử lý rác thải sinh 

hoạt t p trung tại xóm Cổ 

Rồng 

Huyện Võ Nhai 
GĐ 2021-2025 

Đốt CTRSH 

1.16 
Khu xử lý CTRSH xã Liên 

Minh  
Huyện Võ Nhai 

Xây dựng mới. 

GĐ 2021-2025 

Đốt CTRSH 

1.17 
Khu xử lý CTRSH xã Cúc 

Đường 
Huyện Võ Nhai 

Xây dựng mới. 

GĐ 2021-2025 

Đốt CTRSH 

1.18 

Nhà máy xử lý CTRSH- 

Côn     C  mô   rường 

An  Đăn  

Huyện Phú Bình 
Đốt CTRSH, công nghiệp nguy 

hạ  v    ôn    ường, CTR y tế 

1.19 
Nhà máy xử lý CTRSH 

Tân Khánh 
Huyện Phú Bình Đốt CTRSH 

1.20 
Khu LH xử lý CTR Hòa 

Lâm, Suối Lửa   a  đ ạn 2 
Huyện Phú Bình 

Xây dựng mớ , C  đốt chất 

thải rắn SH, Công nghiệp cả 

nguy hại v    ôn    ường, chất 

thải rắn y tế. 

2 
Hệ thống quan trắc môi 

 rường tự động 
Các huyện, TP 

Xây dựng 18 trạm quan trắc 

mô   rườn  nước mặt, không 

khí tự động 
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Phục lục 12: QUY HOẠCH BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ 

DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021 – 2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Địa điểm quy hoạch 
Số 

lượng khu 

I Quy hoạch khoáng sản kim loại 41 

1 Mỏ   an 8 

2 Mỏ sắ  14 

3 Mỏ   ặn  vàng 3 

4 K m   ạ  k    (  ì, kẽm, đồn …) 16 

II Quy hoạch khoáng sản vật liệu xây dựng 126 

II.1 Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp 50 

1 H  ện Đạ   ừ 6 

2 H  ện Địn  Hóa 3 

3 H  ện Đồn  Hỷ 9 

4 H  ện Phú Bình 9 

5 H  ện   ú Lươn  5 

6 H  ện Võ Nhai 3 

7      ổ Y n 9 

8 TP Sông Công 4 

9 TP Thái Nguyên 2 

II.2 Quy hoạch khoáng sản cát, sỏi 34 

II.3 Mỏ đá 18 

II.4 Mỏ khác (sét, cao lanh,…) 24 
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Phục lục 13: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHĨA TRANG 

CẤP TỈNH, HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030  

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

STT Hạng mục 

Cấp 

nghĩa 

trang 

 Diện tích dự kiến 

khoảng (ha) 

I Nghĩa trang 
  

1 
   ĩa  ran    ân H  V  n, xã   ịn  Đứ , 

TP Thái Nguyên 
Cấ  II 54,6 

2 
   ĩa  ran  An Lạ  V  n,         

Nguyên 
Cấ  I 145,94 

3 
   ĩa  ran  Dố  L m, xã   ịn  Đứ ,    

Thái Nguyên 
Cấ  III 26,5 

4    ĩa  ran   ạ     Sôn  Côn  Cấ  III 30 

6    ĩa  ran   ạ  xã M n  Đứ ,      ổ Y n Cấ  I 75 

7 
   ĩa  ran   ạ    ị  rấn G an     n, 

   ện   ú Lươn  
Cấ  III 25 

8    ĩa  ran   ạ     ện Đạ   ừ Cấ  III 30 

9  
   ĩa  ran   ạ  xã  ân    n ,    ện              

Phú Bình 
Cấ  II 40 

10 
   ĩa  ran  Sôn  Cầ , xã   a M ,    ện 

Phú Bình 
Cấ  III 20 

II Nhà tang lễ 
  

1 TP Thái Nguyên 2 4 

2 TP Sông Công 1 1 

3      ổ Y n 1 1 

4 H  ện Đạ   ừ 1 1 

5 H  ện   ú Bìn  1 1 
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Phục lục 14: HỆ THỐNG PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI 

NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

STT Tên vùng/tiểu vùng 
Ký 

hiệu 

I Vùng bảo vệ nghiêm ngặt C 

1 

K   dân  ư   p trung ở đô   ị bao gồm: nội thành, nội thị của     đô 

loại I, loại II, loạ  III   e  đ ểm a. Tiế  2. Đ ều 22. Nghị định 

08/2022/ Đ-CP 

C1 

2 Nguồn nước mặt của hồ Núi Cốc C2 

3 Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa –   ượng Hoàng C3 

4 Khu bảo vệ cản    an A K Định Hóa C4 

5 Vườn Quố  G a  am Đảo (phần Thái Nguyên) C5 

II Vùng hạn chế phát thải R 

1 Rừng phòng hộ xung quanh Hồ Núi Cốc R1 

2 
K   dân  ư   p trung là nội thành, nội thị của     đô   ị loại IV, 

loại V   e  đ ểm d. Tiế  3. Đ ều 22. Nghị địn  08/2022/ Đ-CP. 
R2 

3 
Các khu khai thác khoáng sản (Trừ khai thác khoáng sản làm v t 

liệu xây dựn    ôn    ường) 
R3 

III V ng khác D 

1 

Vùng còn lại không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn 

chế phát thải trong Tiểu vùng phát triển công nghiệp- dịch vụ- đô 

thị   ía  am (4    ện/   n /  ị ở k   vự    ía  am) 

D1 

2 

Vùng còn lại không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn 

chế phát thải trong Tiểu vùng phát triển nông, lâm, công nghiệp 

và du lị   s n       (K   vự        r ển  ỗn  ợ ,  a   ồm    ện 

Đồn  Hỷ v     ện   ú Lươn ) 

D2 

3 

Vùng còn lại không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn 

chế phát thải trong Tiểu vùng phát triển  âm n   ệ , d   ị  , nôn  

n   ệ    ía Đôn  Bắ  (   ện Võ   a ) 

D3 

4 

Vùng còn lại không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn 

chế phát thải trong Tiểu vùng phát triển du lị  ,  âm, nôn  n   ệ  

  ía  â  v   â  Bắ  (   ện Địn  Hóa, Đạ   ừ) 

D4 
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Phục lục 15: CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN                    

ĐẾN NĂM 2030 
(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

   Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  ăm 2020 

C ỉ      đến năm 2030  ăn  

(+)/  ảm 

quy 

  ạ   s  

vớ    ện 

 rạn  

QG phân  

 ổ 2030 

Cấ   ỉn   

x   địn , 

 ổ s n  

 ổn   

d ện  í   

Cơ cấu 
(%) 

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  (7)=(6)+(5)   (8)  
 (8)=(7)-

(4)  

 I   CÁC LOẠI ĐẤT                

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 

TỰ NHIÊN  
  352.195,99 352.196,00 

 
352.195,99 100,00 

 

1 Đất nông nghiệp NNP 302.088,67 283.110,00 
 

283.109,99 80,38 
-

18.978,68 

  r n  đó:         

1.1 Đấ   rồn   úa LUA 42.521,76 34.035,00 
 

34.035,00 9,66 -8.486,76 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 29.078,37 23.539,00 

 
23.539,00 6,68 -5.539,37 

1.2 Đấ   rồn   â   â  năm CLN 53.588,54 
 

53.944,35 53.944,35 15,32 355,81 

1.3 Đấ  rừn    òn   ộ RPH 37.937,50 37.028,00 
 

37.028,00 10,51 -909,50 

1.4 Đấ  rừn  đặ  dụn  RDD 38.269,29 35.652,00 
 

35.652,00 10,12 -2.617,29 

1.5 Đấ  rừn  sản x ấ  RSX 110.866,01 99.320,00 
 

99.320,00 28,20 
-

11.546,01 

 

Trong đó: Đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN 6.340,96 3.602,00 2.738,96 6.340,96 1,80 

 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 46.878,96 66.638,00 
 

66.638,00 18,92 19.759,04 

  r n  đó:        

2.1 Đấ    ố    òn  CQP 2.764,21 4.349,00 
 

4.349,00 1,23 1.584,79 

2.2 Đấ  an n n  CAN 487,13 610,00 
 

610,00 0,17 122,87 

2.3 Đấ  k    ôn  n   ệ  SKK 972,61 4.245,00 
 

4.245,00 1,21 3.272,39 

2.4 Đấ   ụm  ôn  n   ệ  SKN 216,50 
 

2.067,04 2.067,04 0,59 1.850,54 

2.5 Đấ    ươn  mạ , dị   vụ TMD 120,28 
 

867,99 867,99 0,25 747,71 

2.6 
Đấ   ơ sở sản x ấ      nôn  

n   ệ  
SKC 1.239,63 

 
1.419,02 1.419,02 0,40 179,39 

2.7 
Đấ  sử dụn        ạ  độn  

k   n  sản 
SKS 2.664,24 

 
2.690,11 2.690,11 0,76 25,87 

2.8 
Đấ        r ển  ạ  ần   ấ  

  ố    a,  ấ   ỉn  
DHT 18.069,76 23.773,00 1.202,83 24.975,83 7,09 6.906,06 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  ăm 2020 

C ỉ      đến năm 2030  ăn  

(+)/  ảm 

quy 

  ạ   s  

vớ    ện 

 rạn  

QG phân  

 ổ 2030 

Cấ   ỉn   

x   địn , 

 ổ s n  

 ổn   

d ện  í   

Cơ cấu 
(%) 

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  (7)=(6)+(5)   (8)  
 (8)=(7)-

(4)  

  r n  đó:        

 
Đất giao thông DGT 10.316,28 13.965,00 

 
13.965,00 3,97 3.648,72 

 
Đất thủy lợi DTL 4.951,97 

 
5.193,65 5.193,65 1,47 241,68 

 
Đất xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 255,69 356,00 

 
356,00 0,10 100,31 

 
Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 150,53 224,00 

 
224,00 0,06 73,47 

 

Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD 909,17 1.100,00 

 
1.100,00 0,31 190,83 

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 121,68 1.242,00 

 
1.242,00 0,35 1.120,32 

 
Đất công trình năng lượng DNL 44,50 340,00 

 
340,00 0,10 295,50 

 

Đất công trình bưu chính 

viễn thông 
DBV 7,86 215,00 

 
215,00 0,06 207,14 

 

Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia 
DKG 

 
11,00 

 
11,00 0,00 11,00 

 
Đất cơ sở tôn giáo TON 94,66 

 
110,45 110,45 0,03 15,79 

 

Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 881,97 

 
1.161,32 1.161,32 0,33 279,35 

 

Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 65,88 508,00 

 
508,00 0,14 442,12 

 
Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 153,84 400,00 

 
400,00 0,11 246,16 

2.9 Đấ  dan   am   ắn   ản  DDL 
  

- 
   

2.10 Đấ  ở  ạ  nôn    ôn ONT 10.055,48 
 

12.119,21 12.119,21 3,44 2.063,72 

2.11 Đấ  ở  ạ  đô   ị ODT 2.738,21 
 

4.810,89 4.810,89 1,37 2.072,68 

2.12 Đấ  xâ  dựn   rụ sở  ơ   an TSC 147,86 
 

229,69 229,69 0,07 81,83 

2.13 
Đấ  xâ  dựn   rụ sở  ủa  ổ 

  ứ  sự n   ệ  
DTS 45,55 

 
55,66 55,66 0,02 10,11 

2.14 
Đấ  xâ  dựn   ơ sở n  ạ  

giao 
DNG 

  
- 

   

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.228,36 2.448,00 
 

2.448,00 0,70 -780,36 

4 Đất đô thị* KDT 22.950,61 29.095,00 0,00 29.095,00 8,26 6.144,39 

II KHU CHỨC NĂNG*   
      

1 K   sản x ấ  nôn  n   ệ  KNN 109.874,48 
 

99.667,18 99.667,18 28,30 
-

10.207,29 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  ăm 2020 

C ỉ      đến năm 2030  ăn  

(+)/  ảm 

quy 

  ạ   s  

vớ    ện 

 rạn  

QG phân  

 ổ 2030 

Cấ   ỉn   

x   địn , 

 ổ s n  

 ổn   

d ện  í   

Cơ cấu 
(%) 

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  (7)=(6)+(5)   (8)  
 (8)=(7)-

(4)  

2 K    âm n   ệ  KLN 187.072,80 
 

172.000,00 172.000,00 48,84 
-

15.072,80 

3 K   d   ị   KDL 2.612,00 
 

5.063,32 5.063,32 1,44 2.451,32 

4 
K    ả   ồn     n n   n v  

đa dạn  s n   ọ  
KBT 60.355,31 

 
60.355,31 60.355,31 17,14 

 

5 K         r ển  ôn  n   ệ  KPC 1.189,11 
 

6.312,04 6.312,04 1,79 5.122,93 

6 K   đô   ị DTC 6.845,53 
 

16.752,21 16.752,21 4,76 9.906,69 

7 K     ươn  mạ  - dị   vụ KTM 120,28 
 

867,99 867,99 0,25 747,71 

8 K   dân  ư nôn    ôn DNT 15.083,23 
 

18.178,81 18.178,81 5,16 3.095,59 

Ghi chú: 

- Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất được xác định theo khoản 7. Điều 28. Nghị định 

39/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019; 

- Chỉ tiêu nhóm đất hạ tầng đã được xác định theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT; 

- Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia phân bổ cho tỉnh Thái Nguyên tại Phụ lục 11. 

Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022;  

- * Không cộng chỉ tiêu khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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Phục lục 16: DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU 

TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Danh mục dự án Địa điểm 

I NGÀNH CÔNG NGHIỆP   

I.1 Hạ tầng khu, cụm công nghiệp   

I.1.1 Hạ tầng khu công nghiệp   

1 
Hạ tầng KCN Sông Công II giai 

đ ạn 2 
TP Sông Công 

2 Hạ tầng KCN Phú Bình Huyện Phú Bình 

3 
Hạ  ần  K    ôn  n   ệ  – đô   ị 

- dị   vụ  â    ổ Y n 

Xã M n  Đức, xã Phúc Thu n, TT 

Bắ  Sơn,    n    ố Phổ Yên 

4 Hạ  ần  KC  Y n Bìn  2 
Thành phố Phổ Yên và huyện         

Phú Bình 

5 Hạ  ần  KC  Y n Bình 3 H  ện   ú Bìn  

6 Hạ  ần  KC    ượn  Đìn  Huyện Phú Bình 

7 Mở rộn  KC   am   ổ Y n TP Phổ Yên 

I.1.2. Hạ tầng cụm công nghiệp 
 

1 Hạ tần   CC  Sơn Cẩm 2 Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên 

2 Hạ tần  CC   í   Lươn    ườn   í   Lươn ,              n 

3 Hạ tần   CC   Đức Hòa Xã Thịn  Đức, TP Thái Nguyên 

4 Hạ tầng  CCN Hòa Bắc Xã Thịn  Đức, TP Thái Nguyên 

5 Hạ tần   CC  Lươn  Sơn 2   ườn  Lươn  Sơn,    Sôn  Côn  

6 Hạ tần  CC  M n  Đức 1 Xã M n  Đức, TP Phổ Yên 

7 Hạ tầng CCN Hà Châu 2 Xã Hà Châu, huyện Phú Bình 

8 
Hạ tần  CC  Lươn    ú - Tân 

Đức 

Xã Lươn    ú v  xã  ân Đức, huyện 

Phú Bình 

9 Hạ tần  CC   ân Đức Xã  ân Đức, huyện Phú Bình 

10 Hạ tần  CC  H    ượng Xã H    ượng, huyện Đại Từ 

11 Hạ tầng CCN Quân Chu Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ 
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12 Hạ tầng CCN Cát Nê - Ký Phú Xã Cát Nê, xã Ký Phú, huyện Đại Từ 

13 Hạ tầng CCN Yên Ninh Xã Yên Ninh, huyện   ú Lươn  

14 Hạ tần  CC  B  Sơn Xã Cổ Lũn ,    ện   ú Lươn  

15 Hạ tầng CCN Cầu Bình 
Xã Vô Tranh và Tức Tranh, huyện 

  ú Lươn  

16 Hạ tầng CCN Cổ Lũn  Xã Cổ Lũn ,    ện   ú Lươn  

17 Hạ tần  CC  K m Sơn Xã K m   ượng, huyện Định Hóa 

18 Hạ tầng CCN Nam Hòa Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ 

19 Hạ tầng CCN Minh Tiến Xã Minh L p, huyện Đồng Hỷ 

II 
HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ, 

KHU DÂN CƯ  

1 

Dự  n k   đô   ị mới, phố đ  

bộ trung tâm thành phố thái 

nguyên 

TP Thái Nguyên 

2 
K   đô   ị kết hợp công viên cây 

xanh Green Park Thái Nguyên 
  ường Quang Vinh, TPTN  

3 
K   đô   ị mớ  L n  Sơn - Huống 

  ượng 

Xã L n  Sơn, xã H ốn    ượng, TP 

Thái Nguyên 

4 K   đô   ị mớ   í   Lươn  TP Thái Nguyên 

5 K   đô   ị mới Cao Ngạn TP Thái Nguyên 

6 K   dân  ư Đồn  Xe, xã Sơn Cẩm TP Thái Nguyên 

7 

 

K   đô   ị Hươn  Sơn,   ường 

Hươn  Sơn,              n 
TP Thái Nguyên 

8 K   dân  ư  am   ến (khu số 4) TP Phổ Yên 

9 K   đô   ị Đôn  Ca  (k   số 1) TP Phổ Yên 

10 
K   đô   ị Hồng Tiến (khu nhà ở 

đường 47m) 
TP Phổ Yên 

11 
K   đô   ị Nam Thái (phần diện 

tích 49,58 ha) 
TP Phổ Yên 
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12 
K   đô   ị Nam Thái (phần diện 

tích 48,89 ha) 
TP Phổ Yên 

13 K   đô   ị Nam Tiến (khu số 5) TP Phổ Yên 

14 K   đô   ị Vạn Xuân 2 TP Phổ Yên 

15 K   đô   ị Tiên Phong (khu số 1) TP Phổ Yên 

16 K   đô   ị Đôn  Ca  - Tân Phú TP Phổ Yên 

17 K   đô   ị Vạn Xuân 1 
Xã Nam Tiến, xã Đắ  Sơn,      ổ 

Yên 

18 K   đô   ị Đắ  Sơn (k   số 1) TP Phổ Yên 

19 
K   đô   ị, k   n   vườn sinh thái 

nghỉ dưỡng Nam Tiến 
TP Phổ Yên 

20 
K   đô   ị sinh thái thể thao Hồ 

Ghềnh Chè 
TP Sông Công 

21 
K   đô   ị sinh thái thể   a    ường 

C â  Sơn 
TP Sông Công 

22 
K   đô   ị số 1   ường Cả  Đan 

(khu A) 
TP Sông Công 

23 K   đô   ị  ân Sơn 
  ườn  Lươn  Sơn, xã Tân Quang, 

TP Sông Công 

24 
K   dân  ư nôn    ôn mới xóm Bãi 

Bằng 
Xã Tân Thái, huyện Đại Từ 

25 
K   dân  ư nôn    ôn mới xóm 

Gốc Mít 
Xã Tân Thái, huyện Đại Từ 

26 
 r n   âm đô   ị, hành chính tổng 

hợ  xã K a Sơn 
Huyện Phú Bình 

27 

K   đô   ị sinh thái Seoul Park City 

Thái Nguyên thuộ  đô   ị mớ  Đ ềm 

Thụy 

Huyện Phú Bình 
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28 
K   đô   ị Đồn  Đầm, xã Đ ềm 

Thụy 
Huyện Phú Bình 

29 
K   dân  ư   ươn  Độ, xã Xuân 

  ươn  
Huyện Phú Bình 

30 

K   đô   ị dịch vụ Phú Bình (trong 

Quy hoạch Khu công nghiệp – đô 

thị - dịch vụ Phú Bình) 

Huyện Phú Bình 

31 

K   đô   ị dịch vụ Tây Phổ Yên 

(Trong quy hoạch Khu công nghiệp 

– đô   ị - dịch vụ Tây Phổ Yên) 

TP Phổ Yên 

32 
Tổ hợ  văn  óa đa năn  v  đô   ị 

sinh thái 

Xã Yên Lạ , xã   ú Đô, xã  ức 

Tranh, huyện   ú Lươn  

33 
K   đô thị sinh thái phía Tây Bắc 

xã Phúc Xuân 
TP Thái Nguyên 

34 
K   đô   ị sinh thái phía Tây Nam 

xã Phúc Xuân 
TP Thái Nguyên 

35 

K   đô   ị, Tổ hợp dịch vụ, du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡn  v  v     ơ    ải 

trí cao cấp 

Xã Phúc Xuân, xã Phúc Trìu, TP Thái 

Nguyên 

36 K   đô   ị sinh thái Núi Cốc Escape Xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên 

37 
Khu Tổ hợp thể thao và du lịch nghỉ 

dưỡng Thái Nguyên 
Xã Huốn    ượng, TP Thái Nguyên 

38 
K   đô   ị, văn  óa   ể thao Nam 

Núi Cốc, xã Phúc Trìu 
TP Thái Nguyên 

39 
K   đô   ị sinh thái và thể dục thể 

thao  thị trấn Quân Chu và xã Cát Nê 
Huyện Đại Từ 

40 

K   dân  ư s n      ,  ọc viện golf 

kết hợ  v     ơ    ải trí hồ Kim 

Đĩn  

Huyện Phú Bình 

41 K   đô   ị Nam Thái 2 TP Phổ Yên 

42 
K   đô   ị, văn  óa   ể thao Nam 

Núi Cốc, xã Phúc Tân 
TP Phổ Yên 
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43 
K   đô   ị sinh thái - thể thao Vạn 

Phái 
TP Phổ Yên 

III DỊCH VỤ 
 

1 

Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái, 

nghỉ dưỡng, thể dục thể thao hồ 

Suối Lạnh 

Xã Thành Công, TP Phổ Yên 

2   Khu thể thao sân gôn Tân Thái Xã Tân Thái, huyện Đại Từ 

3 
Sân gôn Hồ Núi Cốc, TP Thái 

Nguyên 

Xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, TP Thái 

Nguyên 

4 

Khu thể thao sân gôn tại thị trấn 

Quân Chu và xã Cát Nê, huyện 

Đại Từ 

Huyện Đại Từ 

5 

K   dân  ư s n      ,  ọc viện 

gôn kết hợ  v     ơ    ải trí hồ 

K m Đĩn  

Huyện Phú Bình 

6 
Khu tổ hợ  văn  óa   ể dục thể 

dục thể thao sân gôn Quân Chu 
Huyện Đại Từ 

7 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái 

thể   a    ườn  C â  Sơn 
TP Sông Công 

8 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái 

thể thao hồ Ghềnh Chè 
TP Sông Công 

9 

Sân gôn tại Khu Tổ hợp thể thao 

và du lịch nghỉ dưỡng Thái 

Nguyên 

Xã Huốn    ượng, TP Thái Nguyên 

10 

Sân gôn tạ  K   đô   ị, văn  óa 

thể thao Nam Núi Cốc, xã Phúc 

Trìu, TP Thái Nguyên 

TP Thái Nguyên 

11 

Sân gôn tạ  K   đô   ị, văn  óa 

thể thao Nam Núi Cốc, xã Phúc 

Tân, TP Phổ Yên 

TP Phổ Yên 

12 
Sân gôn tạ  K   đô   ị sinh thái - 

thể thao Vạn Phái 
TP Phổ Yên 
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13 

Sân gôn tại Khu Bảo tồn giữ gìn 

bản sắ  văn  óa     dân  ộc kết 

hợp du lị   văn  óa   ể thao, 

huyện Đồng Hỷ 

Huyện Đồng Hỷ 

14 
 rườn  đ a n ựa, tổ hợ    ươn  

mại dịch vụ  ú  Văn  ú  Võ  
Huyện Đại Từ 

15 
Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 

sao Hồ Núi Cốc 
Xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên 

16 

Công viên giải trí gắn liền với dịch 

vụ du lịch trải nghiệm có trách 

nhiệm và bảo tồn thiên nhiên Eco 

Valley 

Xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên 

17 

Khu giáo dục trải nghiệm và sản 

xuất nông nghiệp hữ   ơ E   

Valley 

Xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên 

18 Khu du lịch nghỉ dưỡng Eco Valley Xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên 

19 

Khu du lịch cộn  đồng, sinh thái, 

  ươn  mại dịch vụ Khuân Tát - 

Thác Bảy Tần , xã   ú Đìn  

Huyện Định Hóa 

20 

Tổ hợp du lị   s n      ,   ươn  

mại dịch vụ, nghỉ dưỡng Thâm 

Bây 

Huyện Định Hóa 

21 

Vùng bảo tồn kết hợp khu du lịch 

sinh thái và trải nghiệm dưới tán 

rừn  đồi Khà Què 

Huyện Định Hóa 

22 Khu du lịch sinh thái Bảo Linh Huyện Định Hóa 

23 

K   đô thị nghỉ dưỡng kết hợp 

khu sinh thái và dịch vụ hỗn hợp 

  ượng Hoàng 

Huyện Võ Nhai 

24 K   đô   ị sinh thái Hồ Trại Gạo Huyện Phú Bình 

25 Làng sinh thái Núi Cốc Escape  TP Phổ Yên 

26 
Khu du lịch trải nghiệm Núi Cốc 

Escape 
TP Phổ Yên 

27 
Trung tâm hội chợ triển lãm, chợ 

vùng Việt Bắc 
Thành phố Thái Nguyên 
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28 Chợ đầu mố  L n  Sơn Thành phố Thái Nguyên 

29 Chợ đầu mố  Đ ềm Thụy Huyện Phú Bình 

IV NÔNG NGHIỆP 
 

1 

Khu nông nghiệp công nghệ cao 

tạ  xã   ú Lý, xã Y n Đổ, xã Yên 

Trạch, huyện   ú Lươn  

Huyện Phú Lươn  

2 
Dự án Trang trại nuôi lợn, gà 

công nghệ cao 
Xã Yên Ninh, huyện   ú Lươn  

3 
Khu sản xuấ  dược liệu kết hợp 

du lịch sinh thái 
Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai 

4 

Dự  n K     ăn n ô   ợn, gà 

công nghệ cao kết hợp sản xuất 

phân vi sinh và trồng cây nông 

nghiệp, lâm nghiệp t p trung 

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai 

5 

Vùng sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao gắn với bảo tồn dược 

liệu và dịch vụ du lịch cộn  đồng 

xóm L  Đôn  

Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai 

6 Tổ hợ  C ăn n ô   ôn  n  ệ cao Huyện Định Hóa 

7 
Chuỗi sản xuất Nông nghiệp ứng 

dụng Công nghệ cao 

Xã Mỹ Y n, Văn Y n, Lục Ba, huyện 

Đại Từ 

8 
Tổ hợ    ăn n ô  v    ế biến 

nông sản t p trung, huyện Đại Từ 
Huyện Đại Từ 

9 
Khu sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 
Huyện Đại Từ 

10 
Dự án sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao tạ  xã  ân Đức 
Huyện Phú Bình 

11 
Dự án sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao tại xã Úc Kỳ 
Huyện Phú Bình 

V 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

  

V.1 Nhà máy xử lý rác thải 
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1 
Khu liên hợp xử  ý mô   rường 

Phú Bình 
Xã Tân Thành, huyện Phú Bình 

2 

Lò đốt rác thải công nghệ cao tại 

xã Tân Khánh và xã Bảo Lý, 

huyện Phú Bình 

Huyện Phú Bình 

3 
Nhà máy xử lý rác thải huyện 

Đồng Hỷ  

Xã Nam Hòa, Cây Thị, huyện Đồng 

Hỷ 

4 
Nhà máy xử lý rác thải số 1 

huyện Đại Từ 
Xã Bình Thu n, xã Lụ  Ba, Đại Từ 

V.2     m   nước sạch 
 

1 
Đầ   ư nân   ôn  s ất Nhà máy 

nướ   í   Lươn  
  ườn   í   Lươn ,              n 

2     m   nước Nam Núi Cốc  Đồi Von Phun, Xã Phúc Trìu, TPTN 

3 
Đầ   ư nân   ôn  s ất Nhà máy 

nước Sông Công 
TP Sông Công 

4 Đầ   ư     m   nước Phú Bình Huyện Phú Bình 

5 
Đầ   ư nân   ôn  s ất Nhà máy 

nước Yên Bình 
TP Phổ Yên 

6 
Đầ   ư     m   nước Sông Công 

2 
TP Sông Công 

7 
Đầ   ư nân   ôn  s ất Nhà máy 

nướ  Đại Từ 
Huyện Đại Từ 

8 
    m   nước Bình Thu n, 

huyện Đại Từ 
Xã Bình Thu n, huyện Đại Từ 

V.3    ĩa  ran  
 

1 
Công v  n n  ĩa  ran   âm   n  

tạ  xã M n  Đức, TP Phổ Yên 
TP Phổ Yên 

2 
Côn  v  n n  ĩa  ran   ại xã Tân 

Thành, huyện Phú Bình 
Huyện Phú Bình 

3 
   ĩa  ran  Vĩn  Hằng tại Thị 

trấn Hùn  Sơn,    ện Đại Từ 
Huyện Đại Từ 
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4 
Côn  v  n n  ĩa  ran   ại Thị trấn 

Giang Tiên, huyện   ú Lươn  
Huyện   ú Lươn  

VI 
CÁC DỰ ÁN LĨNH VỰC VĂN 

HÓA, XÃ HỘI  

VI.1 Cơ sở giáo dụ   ư n ân 
 

1 
 rường học liên cấp tại xã Quyết 

Thắng, TP Thái Nguyên  
Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên 

2 
Dự  n  rường liên cấp tạ    ường 

Tân L p, TP Thái Nguyên 
  ường Tân L p, TP Thái Nguyên 

3 

 rường học liên cấp tại xã 

  ượn  Đìn  v  xã   a M , 

huyện Phú Bình 

Xã   ượn  Đìn ,    ện Phú Bình 

VI.2 Cơ sở y tế  ư n ân 
 

1 

Bệnh viện      n k  a  ư n ân 

đ ề  dưỡng và phục hồi chức 

năn  

  ường Tân Long, TP Thái Nguyên 

2 

Bệnh viện đa k  a  ạ  xã   ượng 

Đìn ,    ện Phú Bình 

 

Huyện Phú Bình 
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Phục lục 17: DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU 

TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 
(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT Tên dự án Địa điểm   

A Giai đoạn 2021-2025   

I Giao thông   

1 
   ến đườn     n kế , kế  nố       ỉn            n, 

Bắ  G an , Vĩn    ú  

 ỉn       

     n,  ỉn  Bắ  

G an ,  ỉn  Vĩn  

Phúc 

2 

Cả   ạ , nân   ấ  đườn  Đ .266 đ ạn  ừ   ã  ư 

Sôn  Côn  (  a  Q ố   ộ 3  ũ) đến   ã  ư Đ ềm 

  ụ  (  a  Q ố   ộ 3 ) 

   n    ố   ổ 

Y n,    ện   ú 

Bình 

3 

   ến đườn  v n  đa  V   a địa   n  ỉn       

     n (đ ạn  ừ    ện   ú Bìn  nố  vớ   ỉn  Bắ  

Giang) 

H  ện   ú Bìn , 

 ỉn            n  

4 
C   dự  n       r ển đô   ị độn   ự     n    ố      

Nguyên 
TP Thái Nguyên 

5 

Đườn  nố  QL3 mớ  H   ộ  -           n đến K   

 ôn  n   ệ  Y n Bìn ,  ừ Km 3+516,9 đến Km 

5+434,18 v  Đ  261 -   a  đ ạn 2 

   n    ố   ổ 

Yên 

6 

Đầ   ư xâ  dựn     ến đườn   ừ v n  đa  V vùn  

  ủ đô H   ộ  đ  K   d   í   Lý  am Để, xã    n 

   n ,    n    ố   ổ Y n (đ ạn    ến  ừ đườn  

V n  đa  V vùn    ủ đô mở mớ  về   ía  am đến 

k   C ùa Hươn  Ấ ) 

Xã Tiên Phong, 

   n    ố   ổ 

Yên 

7 
Đườn  v n  đa  I (Đ ạn Bờ Đ     ú Lươn - Hóa 

  ượn  Đồn  Hỷ) 

H  ện   ú 

Lươn ,    ện 

Đồn  Hỷ,    n  

  ố           n 

8 
Đườn  kế  nố  Đ .265 (xã Bìn  L n ,    ện Võ 

  a ) đ  Bắ  G an  
H  ện Võ   a  
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TT Tên dự án Địa điểm   

9 

Đườn  kế  nố  Q ố   ộ 3 , Đườn  v n  đa  5,    ện 

Phú Bình và    n    ố           n (đ ạn  ừ Cầ  

X ân   ươn - Cầ  Mâ ) 

H  ện   ú Bìn  

10 
Xâ  dựn  Cầ  An L n  v  Đườn  kế  nố   ỉn   ộ 

Đ .2 0 vớ   ỉn   ộ Đ .261    ện Đạ   ừ 
H  ện Đạ   ừ 

11 

Đầ   ư xâ  dựn     ến đườn    m   n  r    a   ố  

H   ộ  -           n, đ ạn  ừ nút giao Sông Công 

đến nú    a   ân L   

   n    ố Sôn  

Côn ;    n    ố 

Thái Nguyên 

12 

Đầ   ư nân   ấ , mở rộn     ến đườn   ừ KM31 

(Q ố   ộ 3) đến K   d   í    ị   sử   ố    a đặ    ệ  

A K Địn  Hóa (     ưởn  n ệm C ủ  ị   Hồ C í 

Minh) 

H  ện   ú 

Lươn ,    ện 

Địn  Hóa 

13 

Dự  n Cầ  Q an  V n  1,  ầ  Q an  V n  2 v   ệ 

  ốn  đườn    a    ôn  kế  nố    ườn  Đồn  Bẩm, 

  ườn  Q an  V n  v  xã Ca    ạn,    n    ố 

Thái Nguyên 

TP Thái Nguyên 

14 
Đầ   ư xâ  dựn     ến đườn  nố  Đ .261 đến 

Đ .266 

   n    ố   ổ 

Yên,    ện   ú 

Bình 

15 
   ến đườn  kế  nố  Q ố   ộ 3  v  đườn   ỉn  

Đ 269B,  ỉn            n 
H  ện   ú Bìn  

16 Đườn  ven Hồ  ú  Cố  

   ện Đạ   ừ, 

  .  ổ Y n,   . 

Thái Nguyên 

II Văn hóa, Thể thao, du lịch  

1 

Cả   ạ , sửa   ữa      ưởn  n ệm C ủ  ị   Hồ C í 

M n , (A K Địn  Hóa), xã   ú Đìn ,    ện Địn  

Hóa 

Xã   ú Đìn , 

   ện Địn  Hóa 

2 
    ổ d   í   k ến  rú  n  ệ         ố    a Đìn  

X ân La, xã X ân   ươn ,    ện   ú Bìn  

Xã X ân   ươn , 

   ện   ú Bìn  
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TT Tên dự án Địa điểm   

3 Xâ  dựn  sân v n độn   ỉn            n 

Xã Phúc Trìu, 

   n    ố      

Nguyên 

4 

Xâ  dựn , mở rộn ,  ôn  ạ  d   í   " ơ     n       ơ 

sở Đản  đầ     n  ủa Đản   ộ  ỉn            n 

năm 1936, xã La Bằn     ện Đạ   ừ,  ỉn       

Nguyên 

Xã La Bằn , 

   ện Đạ   ừ 

5 
Xâ  dựn   ơ sở v     ấ ,   ấn    ện v      đấ  môn 

đ a     ền 

Xã Tân Thái, 

   ện Đạ   ừ 

6 
Xâ  dựn   r n   âm   ể dụ    ể   a  v   rườn    ổ 

  ôn  năn  k  ế    ể dụ    ể   a  

Xã Q  ế    ăn  

và xã Phúc Trìu, 

   n    ố      

Nguyên 

7 Xâ  dựn  Sân v n độn     ện Đạ   ừ (  a  đ ạn 1) 

  ị  rấn Hùn  

Sơn    ện Đạ  

 ừ 

8 
Q ần   ể văn  óa   ể   a   ôn  v  n  â  xan     n  

  ố   ổ Y n 

   n    ố   ổ 

Yên 

III Y tế   

1 
Xâ  dựn  Bện  v ện Y  ọ   ổ  r  ền  ỉn       

     n (  a  đ ạn I) 

  ườn    ịn  

Đ n,    n    ố 

Thái Nguyên 

2 
Xâ  dựn , mở rộn  nân   ấ  Bện  v ện A Thái 

Nguyên 

  ườn    ịn  

Đ n,    n    ố 

Thái Nguyên 

3  ân   ấ  Bện  v ện  âm   ần           n 

  ườn    ịn  

Đ n,    n    ố 

Thái Nguyên 

4 K  a k  m   ữa  ện , Bện  v ện Mắ            n 

  ườn  H  n  

Văn   ụ,    n  

  ố           n 
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TT Tên dự án Địa điểm   

IV Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp   

1  rườn   H    ứ   ran ,    ện   ú Lươn  
H  ện   ú 

Lươn  

2 
  rườn    ổ   ôn  dân  ộ  nộ   rú Địn  Hóa,  ỉn  

          n (  a  đ ạn 2) 
H  ện Địn  Hóa 

3 
Xâ  dựn       ớ   ọ  16   òn ,       ệ   ộ 

 rườn   H   Lươn    ọ  Q  ến 

Thành   ố      

Nguyên 

4 
Xâ  dựn       ớ   ọ  16   òn   rườn   H   Sôn  

Công 

   n    ố Sôn  

Công 

5 
Xâ  dựn       ớ   ọ  15   òn   rườn   H   

Địn  Hóa 
H  ện Địn  Hóa 

6 
Xâ  dựn       ớ   ọ ,   òn   ọ   ộ môn,   òn   ổ 

     n môn  rườn   H   Đạ   ừ 
H  ện Đạ   ừ 

7 
Xâ  dựn       ọ   ộ môn,   òn   ọ   rườn  

 H   Lươn    ú 
H  ện   ú Bìn  

8 
Xâ  dựn      đa năn , n    ớ   ọ  6   òn   rườn  

 H   H  n  Q ố  V ệ  
H  ện Võ   a  

9 
Xâ  dựn      đa năn   rườn   H   Lư    ân 

Chú 
H  ện Đạ   ừ 

V Lao động Thương binh Xã hội   

1 
Dự  n:  ân   ấ ,  ả   ạ   ơ sở  a  n   ện đa   ứ  

năn   ỉn            n 
H  ện   ú Bìn  

2 

Cả   ạ , nân   ấ  mở rộn   r n   âm đ ề  dưỡn  

n ườ   ó  ôn  v  n ườ   a    ổ   ỉn            n 

(G a  đ ạn 1) 

H  ện Đạ   ừ 
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VI Khoa học Công nghệ   

1 
Xâ  dựn   rạ    ự  n   ệm  ủa  r n   âm       r ển 

K  a  ọ  v  Côn  n  ệ  

   n    ố      

Nguyên 

VII Trụ sở khối cơ quan quản lý nhà nước   

1  rụ sở   ế   ôn  dân  ỉn            n 

  ườn   ú  

D   n,    n    ố 

Thái Nguyên 

2 
 rụ sở Đản  ủ  k ố       ơ   an  ỉn  v  mộ  số  ơ 

quan 

  ườn   rưn  

Vươn ,    n    ố 

Thái Nguyên 

3 
Xâ  dựn   rụ sở   m v ệ  k ố       ơ   an  ỉn       

Nguyên 

  ườn   rưn  

Vươn ,    n    ố 

Thái Nguyên 

4 
Xâ  dựn  mớ        m v ệ , n    ộ   rườn  250   ỗ 

 ủa Sở Y  ế v  C    ụ  dân số Kế   ạ    óa   a đìn  

  ườn   ú  

D   n,    n    ố 

Thái Nguyên 

5 

Dự  n đầ   ư:      r n   âm sản x ấ    ươn   rìn  

       an   r  ền  ìn  - Đ          an   r  ền  ìn  

 ỉn  

  ườn  G a S n , 

   n    ố      

Nguyên 

6 
 rụ sở Sở  ôn  n   ệ  v        r ển nôn    ôn v  

C        ụ   rự     ộ  

  ườn  H  n  

Văn   ụ,    n  

  ố           n 

VIII  Thông tin truyền thông   

1 Đầ   ư dự  n về     ển đố  số  
   n    ố      

Nguyên 

2 
Xâ  dựn   ệ   ốn    ôn    n     dự  n đầ   ư  r n 

địa   n  ỉn            n 

   n    ố Thái 

Nguyên 

3 Dự  n       r ển   ôn    n  ơ sở   a  đ ạn 2021-2025 
C      ện,    n  

  ố  

4 

Xâ  dựn  nền  ản   í    ợ  dữ   ệ , đ ề    n      

 r n  v        r ển  ệ   ốn       n n  n     ế  ỉn  

          n,   a  đ ạn 2021-2025 

Sở Y  ế v      

đơn vị  ó liên 

quan 
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5 

Đầ   ư   ện đạ   óa kỹ       ,  ôn  n  ệ   ụ  vụ 

n  ệm vụ   ín   rị, sự n  ệ         an  -  r  ền 

 ìn   ỉn            n  

  ườn   rưn  

Vươn ,    n    ố 

Thái Nguyên 

IX Nông nghiệp - Hạ tầng nông nghiệp   

1 
K   nôn  n   ệ  ứn  dụn   ôn  n  ệ cao Thái 

Nguyên 

   n    ố   ổ 

Yên 

2 Cả   ạ , nân   ấ       ồ đ    r n địa   n  ỉn  

C      ện   ú 

Bìn ;   ú Lươn ; 

Địn  Hóa; Đạ  

 ừ; Võ   a ; 

Đồn  Hỷ;    n  

  ố   ổ Y n; 

   n    ố Sôn  

Công 

3 

Bả  vệ v        r ển rừn  sản x ấ ,   òn   ộ, đặ  

dụn  v  nân   a  năn   ự    òn         ữa      

rừn   ỉn            n   a  đ ạn 2021-2025 

C      ện    n  

  ố 

4 

Dự  n Bố  rí ổn địn  dân  ư  ạ    ỗ vùn      n  a   ó 

n     ơ sạ   ở v   ũ ốn ,  ũ   é     ộ  06 xã:  a 

Ma , Đứ  Lươn , H  n   ôn , K ô  Kỳ,  ân L n  

v  Ký   ú,    ện Đạ   ừ 

xã:  a Ma , Đứ  

Lươn , H  n  

 ôn , K ô  Kỳ, 

Tân Linh và Ký 

  ú,    ện Đạ  

 ừ 

5 

Dự  n K       địn   ư      r n  vùn      n  a   ó 

n     ơ sạ   ở đấ  v   ũ   é  xã K m   ượn ,    ện 

Địn  Hóa  

xã K m   ượn , 

   ện Địn  Hóa  

6 

Dự  n       r ển  ơ sở  ạ  ần    í   ứn  vớ    ến đổ  

k í     để  ỗ  rợ sản x ấ      đồn      dân  ộ      

 ỉn  m ền nú ,  r n  d    ía Bắ -  ỉn            n 

H  ện Đạ   ừ, 

   ện Đồn  Hỷ, 

   ện Võ   a , 

   ện Địn  Hóa 

v     ện   ú 

Lươn  

X An ninh quốc phòng   
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1 Ban C ỉ       ân sự    n    ố   ổ Y n (GĐ3) 

  ườn  Ba H n , 

   n    ố   ổ 

Yên 

2 
D      ển Đạ  độ  k   C29 (n ân s    địa   ươn  

  ự    ện   ả    ón  mặ   ằn ) 

Xã Độn  Đạ , 

   ện   ú Lươn  

3 
Xâ  dựn   rụ sở Ban C ỉ       ân sự  ấ  xã   a  

đ ạn 2021-2025 

C   xã,   ườn , 

  ị  rấn 

4 

R        m mìn, v     ệ  nổ  òn só   ạ  sa     ến 

 ran   r n địa   n  ỉn            n   a  đ ạn 2021-

2025 

   n    ố      

Nguyên, thành 

  ố Sôn  Côn , 

   n    ố   ổ 

Yên (nay là thành 

  ố   ổ Y n), 

H  ện Đạ   ừ 

5 
 rụ sở   òn    n  s     òn      ,   ữa      v  

 ứ  nạn,  ứ   ộ Côn  an  ỉn  

  ườn    an 

Đìn    ùn , 

   n    ố      

Nguyên 

6 
Dự  n  ả   ạ   ăn  ứ    ến đấ  1, xã   ú Đô,    ện 

  ú Lươn ,  ỉn            n 

 Xã   ú Đô, 

   ện   ú Lươn  

7 
Dự  n xâ  dựn   rụ sở   m v ệ   ôn  an xã,   ị  rấn 

  a  đ ạn 2021-2025 

- H  ện Địn  

Hóa; H  ện   ú 

Lươn ; H  ện 

Đồn  Hỷ; H  ện 

  ú Bìn ; H  ện 

Võ   a ;H  ện 

Đạ   ừ;   n  

  ố           n 

B Giai đoạn 2026-20230     

I Giao thông   

1 Đườn  v n  đa  I (  a  đ ạn 2) 
   ện Đồn  Hỷ, 

Phú Bình    
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2 Đườn  v n  đa  II  

   ện Đồn  Hỷ, 

  ú Bìn , Đạ  

 ừ,   ú Lươn , 

Võ Nhai, thành 

  ố   ổ Y n 

3 
 rụ  dọ    ía  â  D1 đ ạn n ã Ba Bìn  Y n - 

Đ .261 

   ện Địn  H  , 

Đạ   ừ 

4  rụ  dọ  D3     ện Võ   a  

5  rụ  n an   4 đ ạn  ừ  rạ  Cau - Tân Thành 

   ện Đồn  Hỷ, 

   n    ố      

Nguyên 

6  ân   ấ     ến đườn  Đ .261C, 261D,261E    ện   ú Bìn  

7  ân   ấ     ến đườn  Đ .261B 
   n    ố   ổ 

Yên 

8  ân   ấ     ến đườn  Đ .262B 
   n    ố Sôn  

Công 

9  ân   ấ      ến đườn  Đ .263D    ện Đạ   ừ 

10  ân   ấ      ến đườn  Đ .263E, Đ ,264C    ện Đạ   ừ 

11  ân   ấ      ến đườn  Đ .263E, Đ ,264C    ện Đạ   ừ 

12  ân   ấ      ến đườn  Đ .2 0C    ện Đạ   ừ 

13  ân   ấ      ến đườn  Đ .2 0D    ện Đạ   ừ 

14  ân   ấ      ến đườn  Đ .2 0E    ện Đạ   ừ 
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15 
Đườn   rụ  Đôn   â  đ ạn nố   ừ đườn  n ã  a Đ n 

đến xã   ú  X ân,      

  ịn  Đ n, Q  ế  

  ắn ,   ịn  

Đứ ,   ú  X ân 

II Văn hóa, Thể thao, du lịch   

1   ư v ện  ỉn  
   n    ố      

Nguyên 

2 Bả    n   ỉn  
   n    ố Thái 

Nguyên 

3  r n   âm        n     m v     ế   ón  
   n    ố      

Nguyên 

4 
K      n  ợ    ể   a  (     ạn  mụ    e  QĐ     

d  ệ  QH số 1245/QĐ-UBND ngày 06/6/20216) 

xã Phúc Trìu, xã 

Q  ế    ắn , 

TP.Thái Nguyên 

5 

  ự    ện     ổ,  ôn  ạ      d   í    r n  Q     ạ   

 ổn    ể  ả   ồn,  ôn  ạ  v                rị d   í   

 ị   sử   ố    a đặ    ệ  An    n k   (A K) Địn  

Hóa 

   ện Địn  Hóa 

6  r n   âm   ôn    n  r ển  ãm TP. Thái Nguyên 

III Y tế   

1 
Xâ  dựn  mớ ,  ả   ạ , nân   ấ , mở rộn       ơ sở 

   ế  ôn      

C      ện     

   n    ố 

IV Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp   

1  rườn  THPT Sông Công 2 
   n    ố Sôn  

Công 

2 Xâ  mớ   rườn    ổ   ôn  dân  ộ  nộ   rú 
   n    ố      

Nguyên 

3  rườn   H   Đồn  Hỷ H  ện Đồn  Hỷ 

V Lao động Thương binh Xã hội   
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1 
 ân   ấ  mở rộn   r n   âm Đ ề  dưỡn  v    ụ  

 ồ    ứ  năn   âm   ần k n            n 

Xóm Nhân Hòa, 

xã   ịn  Đứ , 

   n    ố      

Nguyên 

2 Dự  n  ân   ấ ,  ả   ạ   ơ sở  rợ   ú  xã  ộ  
   n    ố      

Nguyên 

3 

Dự  n nân   ấ , mở rộn   r n   âm G    dụ  n  ề 

n   ệ  - Hợ      v        r ển n  ồn n ân  ự       

Nguyên. 

   n    ố      

Nguyên 

VI Khoa học Công nghệ   

1 
  óm     dự  n n ằm nân   a  năn  s ấ ,   ấ  

 ượn  sản x ấ  nôn   âm n   ệ  

       ện  r n địa 

  n  ỉn  

2 

Dự  n  ỗ  rợ xâ  dựn  mô  ìn  nôn  n   ệ    n đô 

  ị; mô  ìn  sản x ấ  nôn  n   ệ  ứn  dụn   ôn  

n  ệ  a ;  ỗ  rợ xâ  dựn    ươn    ệ          sản 

  ẩm đặ    ù  ủa  ỉn  (  è, ra ,  óa   ả,   ế, …) 

       ện  r n địa 

  n  ỉn  

VII Nông nghiệp - Hạ tầng nông nghiệp   

1 

Xâ  dựn  k       địn   ư vùn      n  a   ó n     ơ 

sạ   ở,  ũ ốn ,  ũ   é , n    ún  v  k   rừn  đặ  

dụn  

H  ện Võ   a  

v     ện Địn  

Hóa 

2 

C   dự  n  ố  rí ổn địn  dân  ư vùn      n  a   ó 

n     ơ sạ   ở đấ , n     ơ  ũ ốn ,  ũ   é  v  vùng 

đặ    ệ  k ó k ăn 

H  ện Võ   a , 

   ện Đồn  Hỷ; 

   ện Địn  Hóa 

v     ện   ú 

Lươn  

3 
Dự  n  ấ  nướ  s n    ạ       r n  nôn    ôn  r n 

địa   n  ỉn            n   a  đ ạn 2026-2030 

C   xã  r n địa 

  n  ỉn  
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4 
D  dờ  nân   ấ   ơ sở sản x ấ    ốn    a súc, gia 

 ầm  ỉn            n 

 H  ện   ú 

Lươn  

5 

Dự  n   ụ   ồ  v    ản  ý rừn   ền vữn   ạ  m ền 

 r n  v  m ền Bắ  V ệ   am ( ọ   ắ     Dự  n 

KfW9.2)  ỉn            n 

H  ện Võ   a , 

Địn  Hóa, Đạ  

 ừ,    n    ố 

  ổ Y n,         

Nguyên 

6 
Xâ  dựn  đ    r n  r n sôn  Côn     ộ  xóm 

 rườn  G an  xã Vạn         n    ố   ổ Y n. 

   n    ố   ổ 

Yên 

7 Xâ  dựn       ồ   ứa  r n địa   n  ỉn            n 
H  ện Địn  Hóa, 

H  ện Đạ   ừ 

8 
Xâ  dựn         ến đ  Hữ  Cầ ,  ả  ầ ;  ả, Hữ  

M  L n  v  đ   a        

   n    ố Thái 

Nguyên và thành 

  ố    ổ Y n 

9 Xâ  dựn   r n      H ốn  2 
   n    ố      

Nguyên 

10 
 ạ  vé   òn  sôn  Cầ  đ ạn   a    n    ố      

Nguyên  

   n    ố      

Nguyên 

11 
Sửa   ữa, nân   ấ       ồ đ    r n địa   n   n    a  

đ ạn 2026-2030 

 ỉn       

Nguyên 

12 
Hệ   ốn   ôn   rìn         ũ  ạ d  Hồ  ú  Cố   r n 

sông Công 

   n    ố   ổ 

Yên và Thái 

Nguyên 

13 
Dự  n  ấ  nướ  s n    ạ       r n  nôn    ôn  r n 

địa   n  ỉn            n   a  đ ạn 2031-2050 

C   xã  r n địa 

  n  ỉn  

14 
Sửa   ữa, nân   ấ       ồ đ    r n địa   n   n    a  

đ ạn 2031-2050 

 ỉn       

Nguyên 

VIII An ninh quốc phòng   
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1 
Xâ  dựn   rụ sở, nơ    m v ệ  Ban C ỉ       ân sự 

 ấ  xã,   a  đ ạn 2026-2030 

UBND các xã, 

  ườn ,   ị  rấn 

2 
Cả   ạ ,  sửa   ữa K    ăn  ứ    ến đấ  1 xã   ú 

Đô,    ện   ú Lươn  

Xã   ú Đô, 

   ện   ú Lươn   

3 Cả   ạ , nân   ấ   ơ   an Bộ CHQS  ỉn  
  ườn  Đồn  

Quang, TPTN 

4 
Cả   ạ , sửa   ữa 9 Ban CHQS        ện,    n  

  ố. 
  

5 
Cả   ạ , sửa   ữa  r n   âm   ấn    ện dự  ị độn  

v  n  ỉn            n 

Xã Lụ  Ba,    ện 

Đạ   ừ,  ỉn       

Nguyên 

6 
 rụ sở   m v ệ  Côn  an     xã,   ị  rấn   a  đ ạn 

2026 - 2030 

Trung tâm 71 xã, 

  ị  rấn   

7 
Cả   ạ , mở rộn , xâ  dựn  mớ   rụ sở   m v ệ  

Côn  an       ườn ,   ị  rấn  r n địa   n  ỉn  

 ạ   r n   âm 1  

  ườn ,   ị  rấn 

 r n địa   n  ỉn  

8 
 rụ sở, d an   rạ ,  r n   âm   ấn    ện v  BD V 

Côn  an  ỉn  

Xã Phúc Xuân, xã 

Q  ế    ắn  v  

xã Phúc Trìu,  

   n    ố      

     n,  ỉn       

Nguyên 

9 Bến   ủ  Côn  an n ân dân  

Xã Phúc Trìu,  

   n    ố      

Nguyên 

10 
 rụ sở đồn Côn  an v  độ  Cản  s     ữa      v  

 ứ  nạn,  ứ   ộ K    ôn  n   ệ  Sôn  Côn  II 
Xã Tân Quang 

11 
 rụ sở Độ  Cản  s     ữa      v   ứ  nạn,  ứ   ộ 

 r n địa   n        ện    n    ố 

 r n địa   n  ỉn  

Thái Nguyên 
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12 
 rụ sở đồn  ôn  an  r n địa   n        ện,    n  

  ố 

 Xã Đ ềm   ụ  

   ện   ú 

Bình;Xã Tân Thái 

   ện Đạ   ừ 

13 
 rụ sở  rạm k ểm s      a    ôn  Q ố   ộ 3           

 ầ  Đa   ú  

  ườn      n 

   n ,    n    ố 

  ổ Y n 

14 C    rụ sở  rạm  ản  s     a    ôn  đườn   ộ 

Mộ  số xã,   ị 

 rấn  r n địa      

  n  ỉn     

15 Mở rộn  Côn  an    ện Đồn  Hỷ mớ   
Xã Hóa   ượn  

   ện Đồn  Hỷ 

16 Hầm  ọ  Côn  an  ạ  k    ăn  ứ    ến đấ   
Xã Khe Mo 

   ện Đồn  Hỷ 

17 
    k    , n  ỉ dưỡn , đ ề  dưỡn  Bộ Côn  an  ạ  

Hồ  ú  Cố  

Xã Vạn   ọ 

   ện Đạ   ừ 

18 Cụm  ôn  an k   vự  

Xã Phú Cườn  

   ện Đạ   ừ; Xã 

Vô Tranh, xã Yên 

Đổ    ện   ú 

Lươn ; Xã Bìn  

Y n    ện Địn  

Hóa 

19  rụ sở  ôn  an  r n địa   n        ện    n    ố 

  ị  rấn Đìn  Cả 

   ện Võ   a ; 

xã Bả  Cườn , xã 

  ú  C      ện 

Địn  Hóa 
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Phục lục 18: DANH MỤC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH THÁI 

NGUYÊN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Quyết định số:          / QĐ-TTg ngày    tháng   năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

TT KÝ HIỆU TÊN BẢN ĐỒ 

Phần I: Vị trí hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất đai 

1 QH1 Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh 

  QH2 Các bản đồ về hiện trạng phát triển 

2 QH2.1 Bản đồ   ện  rạn  sử dụn  đấ  

3 QH2.2 Bản đồ   ện  rạn   ệ   ốn  đô   ị, nôn    ôn 

4 QH2.3 Bản đồ   ện  rạn      k     ứ  năn  

5 QH2.4 Bản đồ   ện  rạn  mạn   ướ    a    ôn  

6 QH2.5 Bản đồ   ện  rạn  kế   ấ   ạ  ần  kỹ       

7 QH2.6 Bản đồ   ện  rạn  kế   ấ   ạ  ần  xã  ộ  

8 QH2.7 Bản đồ   ện  rạn    ăm dò, k a      , sử dụn ,  ả  vệ     n    n 

9 QH2.8 Bản đồ   ện  rạn  mô   rườn ,  ả   ồn     n n   n v  đa dạn  s n   ọ  

10 QH2.9 Bản đồ   ện  rạn    òn    ốn      n  a  v  ứn    ó   ến đổ  k í     

11 QH3 Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng 

Phần II: Các phương án quy hoạch và phát triển  

  QH4 Các bản đồ phương án tổ chức không gian và lãnh thổ 

12 QH4.1 Bản đồ   ươn   n       ạ    ệ   ốn  đô   ị, nôn    ôn 

13 QH4.2 Bản đồ   ươn   n  ổ   ứ  k ôn    an v    ân vùn    ứ  năn  

  QH5 Các bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

14 QH5.1 Bản đồ   ươn   n       r ển mạn   ướ    a    ôn  

15 QH5.2 Bản đồ   ươn   n       r ển kế   ấ   ạ  ần  kỹ       

16 QH6 Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội 

  QH7 Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng v ng liên huyện, v ng huyện 

17 QH7.1 Bản đồ   ươn   n       ạ   xâ  dựn  vùn     n    ện   ía Bắ  

18 QH7.2 Bản đồ   ươn   n       ạ   xâ  dựn  vùn     n    ện   ía  am 

19 QH7.3 Bản đồ   ươn   n QHXD vùn     ện Đạ   ừ v     ện   ú Bìn  

20 QH7.4 
Bản đồ   ươn   n QHXD vùn     ện Địn  Hóa,    ện   ú Lươn , 

   ện Võ   a  v     ện Đồn  Hỷ 

21 QH8 Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất 

  QH9 
Các bản đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu 

22 QH9.1 Bản đồ   ươn   n   ăm dò, k a      , sử dụn ,  ả  vệ     n    n 

23 QH9.2 
Bản đồ   ươn   n  ả  vệ mô   rườn ,  ả   ồn     n n   n v  đa dạn  s n  

 ọ  

24 QH9.3 Bản đồ   ươn   n   òn    ốn      n  a  v  ứn    ó   ến đổ  k í     

25 QH10 Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện 
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